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DANH MỤC MINH CHỨNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

(Từ tiêu chuẩn 1 – tiêu chuẩn 25) 

Tiêu chuẩn 1. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 

Tiêu chí 1.1. Lãnh đạo CSGD đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của CSGD đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của 

các bên liên quan. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC1.1 

Mã MC 

dùng chung 

H1.01.01.01  Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại 

học Y tế công cộng giai đoạn 2020-2025 

Nghị quyết số 48/NQ-HĐT 

ngày 08/02/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.01.02  

Ảnh chụp màn hình công bố Giá trị cốt 

lõi, tầm nhìn, sứ mạng trên website năm 

2018 

Ảnh chụp ngày 

16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.01.03  

Ảnh chụp màn hình công bố Giá trị cốt 

lõi, tầm nhìn, sứ mạng trên website năm 

2021 

Ảnh chụp ngày 

16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.01.04  

Ảnh chụp màn hình email thông báo kế 

hoạch chiến lược (bao gồm Giá trị cốt lõi, 

tầm nhìn, sứ mạng) năm 2021 

Ảnh chụp ngày 

16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.01.05  

Biên bản họp về việc Xây dựng Khung Kế 

hoạch Chiến lược Trường Đại học Y tế 

công cộng giai đoạn 2018 - 2023 

Biên bản họp ngày 

20/6/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.01.06  

Biên bản họp về việc rà soát, cập nhật Kế 

hoạch chiến lược phát triển Trường Đại 

học Y tế công cộng giai đoạn 2020-2025 Biên bản ngày 08/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H1.01.01.07  

Biên bản số 25/BB-HĐT ngày 17/12/2020 

họp HĐT phiên thường kỳ năm học 2020-

2021 

Biên bản số 25/BB-HĐT 

ngày 17/12/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.01.08  

Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 

Quyết định số 122/QĐ-

TTg - ngày 10/01/2013 Chính phủ 

 

H1.01.01.09  

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

Quyết định số 222/QĐ-

TTg - ngày 22/02/2012 Chính phủ 

 

H1.01.01.10  

05 Phụ lục KHCL thực hiện KPI 4 mục 

tiêu giai đoạn 2018-2023; KPI 5 mục tiêu 

giai đoạn 2020-2025 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.01.11  

Hướng dẫn triển khai hệ thống đánh giá 

BSC – KPI áp dụng tại Trường Đại học Y 

tế công cộng 

Quyết định số 1460/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/11/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.01.12  

Email thông báo xây dựng BSC các đơn 

vị năm học 2020-2021 31/08/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

  



3 

 

Tiêu chí 1.2. Lãnh đạo CSGD thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của CSGD. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC1.2 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.01.03 

Ảnh chụp màn hình công bố Giá trị cốt 

lõi, tầm nhìn, sứ mạng trên website năm 

2021 

Ảnh chụp ngày 

16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 

 H1.01.01.04 

Ảnh chụp màn hình email thông báo kế 

hoạch chiến lược (bao gồm Giá trị cốt lõi, 

tầm nhìn, sứ mạng) năm 2021 

Ảnh chụp ngày 

16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.02 

Ảnh chụp màn hình công bố Giá trị cốt 

lõi, tầm nhìn, sứ mạng trên website năm 

2018 

Ảnh chụp ngày 

16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.02.01  

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Gắn kết, Hợp tác, Phát triển (2018 - 2019) 

Kế hoạch số 2315/KH-

TCCB ngày 19/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.02.02  

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.02.03  

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.02.04  

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.02.05  

Trường Đại học Y tế công cộng - 68 năm 

một chặng đường 1948 - 2016 

Cuốn lịch sử Trường 

tháng 4/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.02.06  

Nghị quyết Đảng ủy về việc quán triệt Giá 

trị cốt lõi năm 2018 

Nghị quyết số 46/NQ-ĐU 

ngày 15/07/2018 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 
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H1.01.02.07  

Nghị quyết Đảng ủy về việc quán triệt Giá 

trị cốt lõi (SMART) năm 2021 

Nghị quyết số 4/NQ-ĐU 

ngày 05/01/2022 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 

 

H1.01.02.08  

Quy chế văn hóa công sở tại Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1751/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.02.09  

Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của 

người học Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 1622/QĐ-

ĐHYTCC - ngày 

31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 1.3. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được phổ biến, quán triệt và giải thích rõ ràng để thực 

hiện. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC1.3 

Mã MC 

dùng chung 

H1.01.03.01  

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 

Quyết định số 1768/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 

Nghị quyết số 48/NQ-

HĐT ngày 08/02/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.04 

Ảnh chụp màn hình email thông báo kế 

hoạch chiến lược (bao gồm Giá trị cốt lõi, 

tầm nhìn, sứ mạng) năm 2021 

Ảnh chụp ngày 

16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.02 

Ảnh chụp màn hình công bố Giá trị cốt 

lõi, tầm nhìn, sứ mạng trên website năm 

2018 

Ảnh chụp ngày 

16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.03 

Ảnh chụp màn hình công bố Giá trị cốt 

lõi, tầm nhìn, sứ mạng trên website năm 

2021 

Ảnh chụp ngày 

16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.03.02  

Biên bản hội nghị quán triệt tầm nhìn, sứ 

mạng 2018 

Biên bản họp ngày 

25/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.03.03  

Biên bản hội nghị quán triệt tầm nhìn, sứ 

mạng 2021 

Biên bản họp ngày 

26/02/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 1.4. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được rà soát để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các 

bên liên quan. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC1.4 

Mã MC 

dùng chung 

H1.01.04.01  

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.04.02  

Quyết định thành lập tổ rà soát, cập nhật 

sứ mạng, tầm nhìn 

Quyết định số 1205/QD-

YTCC - ngày 16/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.04.03  

Biên bản họp rà soát tầm nhìn, sứ mạng, 

giá trị cốt lõi giai đoạn 2013 – 2020 và 

cập nhật cho giai đoạn tiếp theo 

Biên bản họp ngày 

25/5/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.04.04  

Báo cáo kết quả rà soát tầm nhìn, sứ 

mạng, giá trị cốt lõi giai đoạn 2013-2020 

để cập nhật năm 2018 

Báo cáo số 867/BC-

ĐHYTCC ngày 08/5/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.04.05  

Báo cáo kết quả rà soát tầm nhìn, sứ 

mạng, giá trị cốt lõi giai đoạn 2018-2023 

để cập nhật cho giai đoạn 2020-2025 

Báo cáo số 411/BC-

ĐHYTCC ngày 18/5/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.04.06  

Biên bản rà soát tầm nhìn, sứ mạng, giá trị 

cốt lõi giai đoạn 2018 – 2023 và chuẩn bị 

cập nhật cho giai đoạn tiếp theo 

Biên bản họp ngày 

26/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.04.07  

Biên bản rà soát, cập nhật tầm nhìn, sứ 

mạng và kế hoạch chiến lược phát triển 

Trường ĐHYTCC giai đoạn 2020 – 2025  

Biên bản họp ngày 

08/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.05 

Trường Đại học Y tế công cộng - 68 năm 

một chặng đường 1948 - 2016 

Cuốn lịch sử Trường 

tháng 4/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.04.08  

Báo cáo kết quả rà soát tầm nhìn, sứ 

mạng, giá trị cốt lõi giai đoạn 2020 – 2025 Báo cáo tháng 12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 1.5. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD cũng như quá trình xây dựng và phát triển chúng được 

cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC1.5 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.03.03 

Biên bản hội nghị quán triệt tầm nhìn, sứ 

mạng 2021 

Biên bản họp ngày 

26/02/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 

Quyết định số 1768/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.04.04 

Báo cáo kết quả rà soát tầm nhìn, sứ 

mạng, giá trị cốt lõi giai đoạn 2013-2020 

để cập nhật năm 2018 

Báo cáo số 867/BC-

ĐHYTCC ngày 08/5/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 

Nghị quyết số 48/NQ-

HĐT ngày 08/02/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.04.05 

Báo cáo kết quả rà soát tầm nhìn, sứ 

mạng, giá trị cốt lõi giai đoạn 2018-2023 

để cập nhật cho giai đoạn 2020-2025 

Báo cáo số 411/BC-

ĐHYTCC ngày 18/5/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.03.02 

Biên bản hội nghị quán triệt tầm nhìn, sứ 

mạng 2018 

Biên bản họp ngày 

25/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H1.01.05.01  

Quyết định ban hành Quy trình xây dựng, 

rà soát và phát triển tầm nhìn, sứ mạng, 

văn hóa năm 2018 

Quyết định số 2859 QĐ-

YTCC ngày 14/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chuẩn 2. Quản trị 

Tiêu chí 2.1. Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các 

hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với 

bối cảnh cụ thể của CSGD; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm 

tàng trong quá trình quản trị của CSGD. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC2.1 

Mã MC 

dùng chung 

H2.02.01.01  

Quyết định về việc công nhận Hội đồng 

trường Trường Đại học Y tế công cộng 

nhiệm kỳ 2020-2025 

QĐ 3535/QĐ-BYT - ngày 

12/8/2020 Bộ Y tế 

 

H2.02.01.02  

Quyết định về việc công nhận Chủ tịch 

Hội đồng trường Trường Đại học Y tế 

công cộng nhiệm kỳ 2020-2025 

QĐ 3536/QĐ-BYT - ngày 

12/8/2020 Bộ Y tế 

 

H2.02.01.03  

Quyết định về việc chuẩn y Ban chấp 

hành Đảng bộ Trường Đại học Y tế công 

cộng, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT Đảng ủy 

Trường Đại học Y tế công cộng khóa 

XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 

QĐ 4115-QĐ/ĐU - ngày 

19/5/2015 

Đảng ủy khối các 

trường đại học, cao 

đẳng Hà Nội 

 

H2.02.01.04  

Quyết định về việc chuẩn y Ban chấp 

hành Đảng bộ, chức danh Bí thư, Phó BT, 

Đảng ủy Trường Đại học Y tế công cộng 

khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 

QĐ 3993-QĐ/ĐUK - ngày 

05/6/2020 

Đảng ủy khối các 

trường đại học, cao 

đẳng Hà Nội 

 

H2.02.01.05  

Quyết định về việc công nhận Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ, và các chức danh 

Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh Trường Đại học Y tế công cộng 

khóa V, nhiệm kỳ 2019-2022 

QĐ 1297-QĐ/TĐTN-

TCKT - ngày 12/01/2020 Thành đoàn Hà Nội 
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H2.02.01.06  

Quyết định về việc công nhận kết quả bầu 

cử Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học 

Y tế công cộng nhiệm kỳ 2017-2022 

QĐ 357/QĐ-CĐYT - 

ngày 21/11/2017 

Công đoàn Y tế Việt 

Nam 

 

H2.02.01.07  

Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2014-2018 

QĐ 498/QĐ-ĐHYTCC - 

ngày 26/5/2014 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.08  

Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2018-2023 

Quyết định số 2477/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

06/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.09  

Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự Hội 

đồng Khoa học-Đào tạo Trường ĐH 

YTCC nhiệm kỳ 2020-2025 

NQ 54/NQ-HĐT - ngày 

04/5/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.10  

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm 

việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường 

Đại học Y tế công cộng 

QĐ 06-QĐ/ĐU - ngày 

24/7/2015 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 

 

H2.02.01.11  

Quyết định về việc phân công công tác 

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học 

Y tế công cộng 

QĐ 07-QĐ/ĐU - ngày 

19/8/2015 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 

 

H2.02.01.12  

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm 

việc của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-

2025 

QĐ 01-QĐ/ĐU ngày 

18/6/2020 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 

 

H2.02.01.13  

Quyết định về việc phân công phụ trách 

lĩnh vực, các chi bộ của BCH Đảng bộ 

NK 2020-2025 

QĐ 06-QĐ/ĐU - ngày 

01/7/2020 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 

 

H2.02.01.14  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng trường Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Nghị quyết số 12/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.15  

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ 

chức hoạt động của Hội đồng Khoa học 

Quyết định số 480/QĐ-

YTCC ngày 21/5/2014 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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và Đào tạo Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2014) 

H2.02.01.16  

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Khoa học Đào tạo và Công nghệ 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2021) 

Quyết định số 63/NQ-HĐ, 

ngày 01/07/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.17  

Quyết định về việc Ban hành tài liệu thực 

hiện Quy chế Tổ chức và hoạt động 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 27/QĐ-

HĐT ngày 17/12/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.18  

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường 

từ 8/2020 - 8/2021 

Kế hoạch số 19/KH-HĐT 

ngày 09/11/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.19  

Kế hoạch hoạt động HĐT trường 

ĐHYTCC năm học 2021 - 2022 

Nghị quyết số 79/NQ-

HĐT ngày 1/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.20  

Hoạt động giám sát của Hội đồng trường 

năm học 2020 - 2021 

Nghị quyết 51/NQ-HĐT 

ngày 30/3/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.21  

Kế hoạch hoạt động giám sát của Hội 

đồng trường Trường Đại học Y tế công 

cộng năm học 2021 - 2022 

Nghị quyết số 78/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.22  

Báo cáo Ban kiểm soát HĐT năm học 

2020-2021; 2021-2022 31/01/2022 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.23  

Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2016) 

Quyết định số 6221/QĐ-

BYT ngày 18/10/2016 Bộ Y tế 

 

H2.02.01.24  

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt 

động của Trường ĐHYTCC năm 2018 

Quyết định số 1763/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/ 

2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.25  

Quy chế Dân chủ cơ sở trong hoạt động 

của Trường ĐHYTCC năm 2020 

NQ 17/NQ-HĐT - ngày 

30/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.26  

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế 

Quản lý Tài chính 

Nghị quyết 31/NQ-HĐT 

ngày 25/12/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.27  

Ảnh chụp trên website sơ đồ tổ chức 

Trường Đại học Y tế công cộng Ngày 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.11 

Hướng dẫn triển khai hệ thống đánh giá 

BSC – KPI áp dụng tại Trường Đại học Y 

tế công cộng 

Quyết định số 1460/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/11/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.28  

Biên bản họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 

2020-2025 về việc thống nhất nội dung, 

nguyên tắc làm việc và dự thảo Quy chế 

hoạt động 

Biên bản số 01/BB-HĐT 

ngày 28/8/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.29  

Biên bản họp Hội đồng trường phiên 

thường kỳ năm học 2020 - 2021 

Biên bản số 25/BB-HĐT 

ngày 17/12/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.30  

Biên bản họp của Hội đồng trường phiên 

thường kỳ năm học 2020 - 2021 

Biên bản số 50/BB-HĐT 

ngày 18/3/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.31  

Biên bản họp Hội đồng trường phiên 

thường kỳ năm học 2020 - 2021 

Biên bản số 60/BB-HĐT 

ngày 28/6/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.32  

Biên bản họp Hội đồng trường phiên 

thường kỳ tổng kết năm học 2020-2021, 

thông qua kế hoạch năm học 2021-2022 

Biên bản số 65/BB-HĐT 

ngày 17/9/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H2.02.01.33  

Số họp giao ban các năm 2017, 2018, 

2019 Ngày 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.34  Báo cáo giao ban năm học 2021 

Ảnh chụp ngày 

01/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.01.35  

Nghị quyết họp Đảng ủy hàng tháng các 

năm từ 2017 - 2021 31/01/2022 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 
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Tiêu chí 2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, chính sách, 

hướng dẫn để triển khai thực hiện. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC2.2 

Mã MC 

dùng chung 

H2.02.02.01  

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.02.02  

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.18 

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường 

từ 8/2020 - 8/2021 

Kế hoạch số 19/KH-HĐT 

ngày 09/11/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.19 

Kế hoạch hoạt động HĐT trường 

ĐHYTCC năm học 2021 - 2022 

Nghị quyết số 79/NQ-

HĐT ngày 1/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.35 

Nghị quyết họp Đảng ủy hàng tháng các 

năm từ 2017 - 2021 31/01/2022 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 

 

H2.02.02.03  Kế hoạch Công đoàn năm 2018 

KH 180227/KH-BCHCĐ 

ĐHYTCC - ngày 

27/02/2018 

Công đoàn Trường 

Đại học Y tế công 

cộng 

 

H2.02.02.04  

Kế hoạch các hoạt động thúc đẩy phát 

triển chuyên môn năm 2018 KH - ngày 19/01/2018 

Ban chấp hành Đoàn 

trường. 

 

H2.02.02.05  

Biên bản họp HĐKH/HĐ ĐBCL giai đoạn 

2017-2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H2.02.01.33 

Số họp giao ban các năm 2017, 2018, 

2019 Ngày 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.34 Báo cáo giao ban năm học 2021 

Ảnh chụp ngày 

01/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.02.06  Biên bản họp Tổ công đoàn 31/01/2022 

Công đoàn Trường 

Đại học Y tế công 

cộng 

 

H2.02.02.07  

Biên bản họp Đoàn Thanh niên giai đoạn 

2017-2022 31/01/2022 

Đoàn Thanh niên 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 2.3. Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC2.3 

Mã MC 

dùng chung 

 H2.02.01.20 

Hoạt động giám sát của Hội đồng trường 

năm học 2020 - 2021 

Nghị quyết 51/NQ-HĐT 

ngày 30/3/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.21 

Kế hoạch hoạt động giám sát của Hội 

đồng trường Trường Đại học Y tế công 

cộng năm học 2021 - 2022 

Nghị quyết số 78/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.03.01  

Kế hoạch của UB kiểm tra Đảng ủy các 

năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 31/01/2022 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 

 

 H2.02.01.33 

Số họp giao ban các năm 2017, 2018, 

2019 Ngày 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.34 Báo cáo giao ban năm học 2021 

Ảnh chụp ngày 

01/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.22 

Báo cáo Ban kiểm soát HĐT năm học 

2020-2021; 2021-2022 31/01/2022 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.03.02  

Báo cáo của Hội đồng trường về kết quả 

hoạt động năm học 2020 - 2021 Ngày 16/12/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.03.03  

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Trường 

Đại học Y tế công cộng lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2020-2025 

Báo cáo số 303-BC/ĐU 

ngày 15/5/2020 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 

 

H2.02.03.04  

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H2.02.03.05  

Hồ sơ đánh giá của Chủ tịch Hội đồng 

trường trình Bộ Y tế  

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.03.06  

Hồ sơ đánh giá của Hiệu trưởng trình Bộ 

Y tế  

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.03.07  

Phiếu đánh giá các Phó hiệu trưởng các 

năm 2017, 2018, 2019, 2020  

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 2.4. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro 

tốt hơn. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC2.4 

Mã MC 

dùng chung 

 H2.02.01.23 

Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2016) 

Quyết định số 6221/QĐ-

BYT ngày 18/10/2016 Bộ Y tế 

 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.04.01  

Đề án tổ chức lại các đơn vị thuộc Trường 

Đại học Y tế công cộng 

Tờ trình số 918/TTr-

ĐHYTCC ngày 20/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.04.02  

Biên bản họp rà soát chức năng nhiệm vụ, 

cơ cấu tổ chức và nhân sự các phòng chức 

năng 

Biên bản họp ngày 

09/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.04.03  

Danh sách viên chức, người lao động 

tham gia tập huấn công tác pháp chế 

Danh sách ngày 

30/06/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.04.04  

Danh sách viên chức, người lao động 

tham gia tập huấn công tác kiểm tra Đảng 

Danh sách ngày 

29/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.04.05  

Danh sách viên chức, người lao động 

tham gia tập huấn nghiệp vụ Văn phòng 

cấp ủy 

Danh sách ngày 

31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H2.02.04.06  

Quy chế tạm thời về hoạt động của Hội 

đồng trường Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 04/QĐ-

HĐT ngày 31/8/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.14 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng trường Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Nghị quyết số 12/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chuẩn 3. Lãnh đạo và quản lý 

Tiêu chí 3.1. Lãnh đạo cơ sở giáo dục thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá 

trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được tầm nhìn, sứ mạng, văn hoá và các mục tiêu chiến lược của 

cơ sở giáo dục 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC3.1 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.01.01  

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể 

đơn vị sự nghiệp công lập 

Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 Chính phủ 

 

 H2.02.01.23 

Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2016) 

Quyết định số 6221/QĐ-

BYT ngày 18/10/2016 Bộ Y tế 

 

H3.03.01.02  

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.01.03  

Quyết định về việc phân công công tác 

của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng 

năm 2021 

Số 79/QĐ-ĐHYTCC ngày 

05/03/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.01.04  

Phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung vị trí 

việc làm của Trường Đại học Y tế công 

cộng Thống kê công việc theo chức năng, 

nhiệm vụ 

Quyết định số 5279/QĐ-

BYT ngày 06/11/2019 Bộ Y tế 
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 H2.02.01.17 

Quyết định về việc Ban hành tài liệu thực 

hiện Quy chế Tổ chức và hoạt động 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 27/QĐ-

HĐT ngày 17/12/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.01.05  Biên bản lỗi BSC 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.01.06  

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, 

miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh 

đạo quản lý thuộc thẩm quyền Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1766/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.01.07  

Quy trình quyết định nhân sự Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng và các chức danh 

quản lý thuộc Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐT ngày 29/9/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.01.08  

Phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học 

Y tế công cộng nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Quyết định số 357-

QĐ/BCSĐ ngày 

28/12/2015 

Ban Cán sự Đảng Bộ 

Y tế 

 

H3.03.01.09  

Phê duyệt quy hoạch bổ sung, rà soát chức 

danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 

Trường Đại học Y tế công cộng nhiệm kỳ 

2015 - 2020 (rà soát năm 2019) 

Quyết định số 123-

QĐ/BCSĐ ngày 

17/01/2019 

Ban Cán sự Đảng Bộ 

Y tế 

 

H3.03.01.10  

Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức 

danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 

Trường Đại học Y tế công cộng nhiệm kỳ 

2015 - 2020 (rà soát năm 2020) 

Quyết định số 205-

QĐ/BCSĐ ngày 

26/8/2020 

Ban Cán sự Đảng Bộ 

Y tế 

 

H3.03.01.11  

Quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp 

Phòng, Khoa, Bộ môn và tương đương 

giai đoạn 2015 - 2020 

Quyết định số 41-QĐ/ĐU 

ngày 23/6/2018 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 

 

H3.03.01.12  

Danh sách rà soát quy hoạch chức danh 

lãnh đạo cấp Phòng, Khoa, Bộ môn và 

tương đương giai đoạn 2015 - 2020 

Quyết định số 290-

QĐ/ĐU ngày 31/3/2020 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 
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H3.03.01.13  

Quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý 

cấp Phòng, Khoa, Bộ môn và tương 

đương giai đoạn 2021 - 2026 

Quyết định số 121-

QĐ/ĐU ngày 20/5/2021 

Đảng bộ Trường Đại 

học Y tế công cộng 
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Tiêu chí 3.2. Lãnh đạo cơ sở giáo dục tham gia vào việc thông tin, kết nối các bên liên quan để định hướng tầm 

nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC3.2 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 

Quyết định số 1768/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 

Nghị quyết số 48/NQ-

HĐT ngày 08/02/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.02.01  

Kế hoạch tuyên truyền tầm nhìn, sứ mạng, 

văn hóa và các mục tiêu chiến lược của 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2018 - 2023 

Kế hoạch số …/KH-

ĐHYTCC ngày …/…/… 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.02.02  

Kế hoạch tuyên truyền tầm nhìn, sứ mạng, 

văn hóa và các mục tiêu chiến lược của 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2020 - 2025 

Kế hoạch số …/KH-

ĐHYTCC ngày …/…/… 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.02.03  

Ảnh chụp màn hình sứ mạng, tầm nhìn, 

giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục đăng tải 

trên website của Trường Đại học Y tế 

công cộng Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.02.04  

Bảng ký nhận "Kế hoạch chiến lược 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2018 - 2023" 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

 

 H2.02.01.33 

Số họp giao ban các năm 2017, 2018, 

2019 Ngày 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H2.02.01.34 Báo cáo giao ban năm học 2021 

Ảnh chụp ngày 

01/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 3.3. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được rà soát thường xuyên 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC3.3 

Mã MC 

dùng chung 

H3.03.03.01  Báo cáo rà soát cơ cấu quản lý 

Báo cáo số .../BC-TCHC 

ngày .../.../... 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính. 

 

H3.03.03.02  

Quyết nghị của Đảng ủy Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Thông báo số 84-TB/ĐU 

ngày 24/12/2020 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 

 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.06 

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, 

miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh 

đạo quản lý thuộc thẩm quyền Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1766/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.07 

Quy trình quyết định nhân sự Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng và các chức danh 

quản lý thuộc Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐT ngày 29/9/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.03.03  

Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức 

Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 

13/8/2020 Chính phủ 

 

H3.03.03.04  

Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức, hợp 

đồng lao động Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 903/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2015 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 



26 

 

H3.03.03.05  

Họp xét kết quả đánh giá và danh hiệu thi 

đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018 

Biên bản số 35/BB-

HĐTĐKT ngày 

16/11/2018 

Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng 

 

H3.03.03.06  

Họp xét kết quả đánh giá và danh hiệu thi 

đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019 

Biên bản số 03/BB-

HĐTĐKT ngày 20/9/2019 

Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng 

 

H3.03.03.07  

Họp xét kết quả đánh giá, xếp loại chất 

lượng và xét danh hiệu thi đua, khen 

thưởng năm học 2019 - 2020 

Biên bản số 02/BB-

HĐTĐKT ngày 28/9/2020 

Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng 

 

H3.03.03.08  

Họp bình xét kết quả đánh giá, xếp loại 

chất lượng và xét danh hiệu thi đua, khen 

thưởng năm học 2020 - 2021 

Biên bản số 03/BB-

HĐTĐKT ngày 24/9/2021 

Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng 

 

 H3.03.01.08 

Phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học 

Y tế công cộng nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Quyết định số 357-

QĐ/BCSĐ ngày 

28/12/2015 

Ban Cán sự Đảng Bộ 

Y tế 

 

 H3.03.01.09 

Phê duyệt quy hoạch bổ sung, rà soát chức 

danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 

Trường Đại học Y tế công cộng nhiệm kỳ 

2015 - 2020 (rà soát năm 2019) 

Quyết định số 123-

QĐ/BCSĐ ngày 

17/01/2019 

Ban Cán sự Đảng Bộ 

Y tế 

 

 H3.03.01.10 

Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức 

danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 

Trường Đại học Y tế công cộng nhiệm kỳ 

2015 - 2020 (rà soát năm 2020) 

Quyết định số 205-

QĐ/BCSĐ ngày 

26/8/2020 

Ban Cán sự Đảng Bộ 

Y tế 

 

 H3.03.01.11 

Quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp 

Phòng, Khoa, Bộ môn và tương đương 

giai đoạn 2015 - 2020 

Quyết định số 41-QĐ/ĐU 

ngày 23/6/2018 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 

 

 H3.03.01.12 

Danh sách rà soát quy hoạch chức danh 

lãnh đạo cấp Phòng, Khoa, Bộ môn và 

tương đương giai đoạn 2015 - 2020 

Quyết định số 290-

QĐ/ĐU ngày 31/3/2020 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 
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 H3.03.01.13 

Quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý 

cấp Phòng, Khoa, Bộ môn và tương 

đương giai đoạn 2021 - 2026 

Quyết định số 121-

QĐ/ĐU ngày 20/5/2021 

Đảng bộ Trường Đại 

học Y tế công cộng 
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Tiêu chí 3.4. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được cải tiến nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt được 

hiệu quả công việc của cơ sở giáo dục như mong muốn 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC3.4 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.23 

Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2016) 

Quyết định số 6221/QĐ-

BYT ngày 18/10/2016 Bộ Y tế 

 

H3.03.04.01  

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy 

trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, 

luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với 

các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các 

đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế 

Quyết định số 4286/QĐ-

BYT ngày 04/7/2018 Bộ Y tế 

 

H3.03.04.02  

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức 

Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 Chính phủ 

 

 H3.03.01.06 

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, 

miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh 

đạo quản lý thuộc thẩm quyền Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1766/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.07 

Quy trình quyết định nhân sự Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng và các chức danh 

quản lý thuộc Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐT ngày 29/9/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.03  

Về việc công nhận Hiệu trưởng Trường 

Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 998/QĐ-

BYT ngày 02/02/2021 Bộ Y tế 
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H3.03.04.04  

Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức 

- Hành chính 

Nghị quyết số 38/NQ-

HĐT ngày 31/12/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.05  

Bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Khoa học 

xã hội và Hành vi 

Nghị quyết số 44/NQ-

HĐT ngày 31/12/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.06  

Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Bộ môn Dân 

số - Sức khỏe sinh sản 

Quyết định số 1206/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.07  

Bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Bộ môn 

Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm 

Quyết định số 1219/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.08  

Bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng 

khám đa khoa 

Quyết định số 999/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

06/11/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.09  

Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng 

Quản lý Đào tạo 

Nghị quyết số 47/NQ-

HĐT ngày 31/12/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.10  

Bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Bộ môn Tổ 

chức và quản lý y tế 

Quyết định số 1211/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.11  

Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Bộ môn Tổ 

chức và quản lý y tế 

Quyết định số 1212/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.12  

Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Bộ môn 

Thống kê y tế 

Quyết định số 1208/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.13  

Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Bộ môn Tin 

học y tế 

Quyết định số 1207/QĐ-

HĐT ngày 31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H3.03.04.14  

Điều động và bổ nhiệm viên chức giữ 

chức vụ Trưởng khoa Sức khỏe môi 

trường và Nghề nghiệp 

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐT ngày 31/12/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.15  

Điều động và bổ nhiệm viên chức giữ 

chức vụ Giám đốc Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng - Khảo thí 

Nghị quyết số 42/NQ-

HĐT ngày 31/12/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.16  

Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý 

Khoa học và Hợp tác phát triển 

Nghị quyết số 36/NQ-

HĐT ngày 31/12/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.17  

Bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng 

Quản lý Đào tạo 

Quyết định số 1217/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.18  

Bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng 

Quản lý Đào tạo 

Quyết định số 1218/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.19  

Bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng 

Quản trị - Công nghệ 

Quyết định số 1214/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.20  

Bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng 

Quản trị - Công nghệ 

Quyết định số 1215/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.21  

Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản trị 

- Công nghệ 

Nghị quyết số 46/NQ-

HĐT ngày 31/12/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.22  

Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Bộ môn Chính 

sách và Kinh tế y tế 

Quyết định số 1213/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.23  Thôi giữ chức vụ quản lý 

Quyết định số 1225/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H3.03.04.24  Thôi giữ chức vụ quản lý 

Quyết định số 1226/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H3.03.04.25  Thôi giữ chức vụ quản lý 

Quyết định số 1227/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.03.02 

Quyết nghị của Đảng ủy Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Thông báo số 84-TB/ĐU 

ngày 24/12/2020 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 

 

H3.03.04.26  Thôi giữ chức vụ quản lý 

Quyết định số 1224/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.05 Biên bản lỗi BSC 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chuẩn 4. Quản trị chiến lược 

Tiêu chí 4.1. Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng và văn hoá cũng như các 

mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC4.1 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.01.01  

Quyết định thành lập nhóm phụ trách 

công tác xây dựng kế hoạch chiến lược 

Quyết định số 1445/QĐ-

YTCC ngày 12/11/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.01.02  

Kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2013 - 2020 

Quyết định số 408/QĐ-

YTCC ngày 11/6/2013 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 

Quyết định số 1768/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 

Nghị quyết số 48/NQ-

HĐT ngày 08/02/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.01.03  

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của kế 

hoạch chiến lược Trường Đại học Y tế 

công cộng giai đoạn 2018 - 2023 

Quyết định số 1061/QĐ-

ĐHYTCC ngày 30/8/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.05 

Biên bản họp về việc Xây dựng Khung Kế 

hoạch Chiến lược Trường Đại học Y tế 

công cộng giai đoạn 2018 - 2023 

Biên bản họp ngày 

20/6/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.01.04  

Thống nhất kế hoạch chung thực hiện các 

mục tiêu Kế hoạch chiến lược 

Biên bản họp ngày 

10/7/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H1.01.01.06 

Biên bản họp về việc rà soát, cập nhật Kế 

hoạch chiến lược phát triển Trường Đại 

học Y tế công cộng giai đoạn 2020-2025 Biên bản ngày 08/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.01.05  

Kỳ họp thứ hai phiên thường kỳ năm học 

2020 - 2021 

Nghị quyết số 29/NQ-

HĐT ngày 23/12/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.01.06  

Rà soát, cập nhật mục tiêu của Kế hoạch 

chiến lược 2018 - 2023 

Biên bản họp ngày 

13/8/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.01 

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Gắn kết, Hợp tác, Phát triển (2018 - 2019) 

Kế hoạch số 2315/KH-

TCCB ngày 19/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.01.07  

Kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động 

Đào tạo năm học 2018-2019 

Số 2550/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.01.08  

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Dịch vụ năm học 2018-2019 

Số 2552/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.01.09  

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công 

nghệ năm học 2018-2019 

Số 2750/KH-ĐHYTCC 

ngày 04/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.02 

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.01.10  

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 4.2. Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển 

khai thực hiện 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC4.2 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.02.01 

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Gắn kết, Hợp tác, Phát triển (2018 - 2019) 

Kế hoạch số 2315/KH-

TCCB ngày 19/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.07 

Kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động 

Đào tạo năm học 2018-2019 

Số 2550/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.08 

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Dịch vụ năm học 2018-2019 

Số 2552/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.09 

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công 

nghệ năm học 2018-2019 

Số 2750/KH-ĐHYTCC 

ngày 04/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.02 

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.02.01  

Ảnh chụp thư mục đăng tải kế hoạch 

chiến lược tại subweb Phòng Tổ chức - 

Hành chính Ngày 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.02.02  

Ảnh chụp email thông báo Kế hoạch công 

việc của các đơn vị thuộc trường được 

triển khai tới các đơn vị năm 2018, 2018- 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 
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2019, 2019-2020, 2020-2021 (Đăng ký 

chỉ tiêu BSC) 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.02.03  

Báo cáo BSC các đơn vị từ năm 2018 đến 

2022 Ngày 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.11 

Hướng dẫn triển khai hệ thống đánh giá 

BSC – KPI áp dụng tại Trường Đại học Y 

tế công cộng 

Quyết định số 1460/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/11/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 4.3. Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường mức độ thực hiện 

các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC4.3 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.02.01 

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Gắn kết, Hợp tác, Phát triển (2018 - 2019) 

Kế hoạch số 2315/KH-

TCCB ngày 19/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.07 

Kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động 

Đào tạo năm học 2018-2019 

Số 2550/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.08 

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Dịch vụ năm học 2018-2019 

Số 2552/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.09 

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công 

nghệ năm học 2018-2019 

Số 2750/KH-ĐHYTCC 

ngày 04/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.02 

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.03.01  

Biên bản họp giữa Ban Giám hiệu với các 

đơn vị có liên quan (Phòng QLĐT, 

QLKH&HTPT, TCKT, QTCN, Công 

đoàn, Đoàn Thanh niên) thống nhất BSC 

của từng năm học (2019, 2020, 2021) 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.02.03 

Báo cáo BSC các đơn vị từ năm 2018 đến 

2022 Ngày 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H4.04.03.02  

Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức 

và người lao động năm 2017 

Nghị quyết số 2095/NQ-

ĐHYTCC ngày 

29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.03.03  

Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức 

và người lao động năm 2018 

Nghị quyết số 2977/NQ-

ĐHYTCC ngày 

28/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.03.04  

Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức 

và người lao động năm học 2019 - 2020 

Nghị quyết số 2159/NQ-

ĐHYTCC ngày 

15/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.03.05  

Nghị quyết Hội nghị viên chức và người 

lao động năm 2020 - 2021 

Nghị quyết số 1087/NQ-

ĐHYTCC ngày 

09/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.03.06  

Nghị quyết Hội nghị viên chức và người 

lao động năm 2021 - 2022 

Nghị quyết số 789/NQ-

ĐHYTCC ngày 

20/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.03.07  

Đánh giá BSC theo từng Mục tiêu chiến 

lược 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 4.4. Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính 

được cải tiến để đạt được các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC4.4 

Mã MC 

dùng chung 

H4.04.04.01  

Kế hoạch cải tiến quy trình lập kế hoạch 

chiến lược 

Kế hoạch số 124/KH-

ĐHYTCC ngày 24/8/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.05 

Biên bản họp về việc Xây dựng Khung Kế 

hoạch Chiến lược Trường Đại học Y tế 

công cộng giai đoạn 2018 - 2023 

Biên bản họp ngày 

20/6/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.06 

Biên bản họp về việc rà soát, cập nhật Kế 

hoạch chiến lược phát triển Trường Đại 

học Y tế công cộng giai đoạn 2020-2025 Biên bản ngày 08/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H4.04.04.02  

Bản đối sánh, đánh giá việc xây dựng và 

thực hiện kế hoạch chiến lược 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.03 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của kế 

hoạch chiến lược Trường Đại học Y tế 

công cộng giai đoạn 2018 - 2023 

Quyết định số 1061/QĐ-

ĐHYTCC ngày 30/8/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.06 

Rà soát, cập nhật mục tiêu của Kế hoạch 

chiến lược 2018 - 2023 

Biên bản họp ngày 

13/8/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chuẩn 5. Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

Tiêu chí 5.1: Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC5.1 

Mã MC 

dùng chung 

 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.01.01  

Quy định soạn thảo và ban hành văn bản 

quy phạm nội bộ của Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 205/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/4/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.01.02  Kế hoạch tập huấn xây dựng chính sách 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.10 Quy định quản lý đào tạo đại học 

Quyết định số 1782/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.03.02 

Quy chế đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2017 

Quyết định số 2145/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.03.03 

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

tiến sĩ của Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 2146/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.06 

Quy định đào tạo trình độ đại học năm 

2021 

Quyết định số 619/QĐ-

ĐHYTCC ngày 20 tháng 

9 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H13.13.01.07 Quy định tuyển sinh hệ Đại học năm 2021 

Quyết định số 677/QĐ-

ĐHYTCC ngày 30 tháng 

9 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.02.04 

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo 

Thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2019 

Số 106/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 04 tháng 6 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.02.05 

Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ năm 

2017 

Quyết định số 815/QĐ-

ĐHYTCC ngày 19/6/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.08 

Quy định quản lý hoạt động Khoa học và 

Công nghệ của giảng viên Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 734/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.07 

Quy định về quản lý hoạt động Khoa học 

và Công nghệ của cán bộ - giảng viên 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 766/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H23.23.01.06 

Quy định vê quản lý hoạt động Khoa học 

và Công nghệ của giảng viên Trường Đại 

học Y tế công cộng (Năm 2021). Quy 

trình quản lý đề tài các cấp 

Quyết định số 734/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.01.09 

Quy định về nghiên cứu khoa học của 

sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2018) 

Quyết định số 765/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.01.10 

Quy định nghiên cứu khoa học của học 

viên, sinh viên Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2021) 

Quyết định số 735/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H19.19.01.05 

Quy định tạm thời về quản lý tài sản trí 

tuệ của Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 01/4/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.18 

Quy định về Quản lý tài sản trí tuệ của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2018) 

Quyết định số 1778/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H18.18.01.19 

Quy định về quản lý tài sản trí tuệ của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2021) 

Quyết định số 737/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.01.03  

Ảnh chụp màn hình email gửi xin ý kiến 

góp ý Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng các 

năm 2017, 2018 và 2020 Ngày 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.01.04  

Nghị quyết thông qua văn bản quy phạm 

nội bộ tại phiên họp thường kỳ 9/2021 

Nghị quyết số 66/NQ-

HĐT ngày 20/9/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.01.05  

Nghị quyết Đảng ủy (Lãnh đạo, chỉ đạo 

của Đảng ủy) các tháng từ 2017 - 2022 Nghị quyết Đảng ủy 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 

 

H5.05.01.06  Nghị quyết của Hội đồng trường 31/01/2022 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.33 

Số họp giao ban các năm 2017, 2018, 

2019 Ngày 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.34 Báo cáo giao ban năm học 2021 

Ảnh chụp ngày 

01/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 5.2. Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa bằng văn bản, phổ biến và thực hiện. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC5.2 

Mã MC 

dùng chung 

 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.24 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng, đơn vị trực thuộc Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 377/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

05/03/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.02.01  

Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính 

sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.02.02  

Thông báo các quy định về thực hiện theo 

dõi, giám sát các chính sách về đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H5.05.01.05 

Nghị quyết Đảng ủy (Lãnh đạo, chỉ đạo 

của Đảng ủy) các tháng từ 2017 - 2022 Nghị quyết Đảng ủy 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 

 

 H2.02.03.03 

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Trường 

Đại học Y tế công cộng lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2020-2025 

Báo cáo số 303-BC/ĐU 

ngày 15/5/2020 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 
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H5.05.02.03  

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại 

học Y tế công cộng, nhiệm kỳ 2020 - 

2025 

Nghị quyết số 309-

NQ/ĐU ngày 26/5/2020 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 

 

 H5.05.01.06 Nghị quyết của Hội đồng trường 31/01/2022 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.02.05 

Sổ giao ban/Báo cáo giao ban tuần biên 

bản giao ban tuần, mỗi năm học 01 biên 

bản 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.33 

Số họp giao ban các năm 2017, 2018, 

2019 Ngày 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.34 Báo cáo giao ban năm học 2021 

Ảnh chụp ngày 

01/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 5.3. Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được rà soát thường xuyên. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC5.3 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 

Quyết định số 1768/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại 

học Y tế công cộng giai đoạn 2020-2025 

Nghị quyết số 48/NQ-HĐT 

ngày 08/02/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.03.01  Biên bản họp rà soát chính sách về đào tạo 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.03.02  

Biên bản họp rà soát chính sách về nghiên 

cứu khoa học 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.03.03  

Biên bản họp rà soát chính sách về phục 

vụ cộng đồng 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H23.23.02.01 

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh 

viên hệ chính quy năm 2019. Quy định 

cộng điểm khi tham gia thực hiện đề tài 

nghiên cứu khoa học 

Quyết định số 1790/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H21.21.02.36 

Kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện 

tại xã Xuân La, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc 

Kạn năm 2018 

Kế hoạch số 54/KH-ĐTN 

ngày 15/6/2018 Đoàn thanh niên 

 

 H21.21.02.37 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tình 

nguyện tại xã Chiến Thắng, huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

Kế hoạch số 88/KH-ĐTN 

ngày 17/6/2019 Đoàn thanh niên 

 

 H21.21.02.38 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động mùa hè 

thanh niên tình nguyện năm 2020 của 

Đoàn thanh niên trường Đại học Y tế công 

cộng 

Kế hoạch số 09/KH-ĐTN 

ngày 01/7/2020 Đoàn thanh niên 
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 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.03.04  

Kế hoạch và ảnh chụp hoạt động ủng hộ 

các gia đình chính sách, người có công 

trên địa bàn Phường Đức Thắng Ngày 30/9/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.03.05  

Kế hoạch và ảnh chụp hoạt động trồng 

cây xanh, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ Ngày 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 5.4. Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động 

của CSGD, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC5.4 

Mã MC 

dùng chung 

 H21.21.02.02 

Quyết định về việc giao cho Trường Đại 

học Y tế công cộng đào tạo ngành Công 

nghệ kỹ thuật môi trường trình độ đại học 

năm 2019 

Quyết định số 4622/QĐ-

BGDĐT ngày 02/12/2019 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

 H21.21.02.03 

Quyết định về việc giao cho Trường Đại 

học Y tế công cộng đào tạo ngành Kỹ 

thuật phục hồi chức năng trình độ đại học 

năm 2019 

Quyết định số 4920/QĐ-

BGDĐT ngày 25/12/2019 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

H5.05.04.01  

Quyết định về việc giao cho Trường Đại 

học Y tế công cộng đào tạo ngành Khoa 

học dữ liệu trình độ đại học năm 2022 

Quyết định số 203/QĐ-

BGDĐT ngày 02/02/2022 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

 H13.13.01.02 

Đề án tuyển sinh Đại học hình thức chính 

quy năm 2018 

Đề án số 476/ĐA-

ĐHYTCC ngày 19 tháng 

3 năm 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.03 

Đề án tuyển sinh Đại học hình thức chính 

quy của Trường Đại học Y tế công cộng 

năm 2019 

Đề án số 451/ĐA-

ĐHYTCC ngày 15 tháng 

3 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.04 

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2020 

Quyết định số 374/QĐ-

ĐHYTCC ngày 29 tháng 

05 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.05 

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 

2021 30/6/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H18.18.01.07 

Quy định về quản lý hoạt động Khoa học 

và Công nghệ của cán bộ - giảng viên 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 766/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.08 

Quy định quản lý hoạt động Khoa học và 

Công nghệ của giảng viên Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 734/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H23.23.01.06 

Quy định vê quản lý hoạt động Khoa học 

và Công nghệ của giảng viên Trường Đại 

học Y tế công cộng (Năm 2021). Quy 

trình quản lý đề tài các cấp 

Quyết định số 734/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.01.09 

Quy định về nghiên cứu khoa học của 

sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2018) 

Quyết định số 765/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.01.10 

Quy định nghiên cứu khoa học của học 

viên, sinh viên Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2021) 

Quyết định số 735/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H19.19.01.05 

Quy định tạm thời về quản lý tài sản trí 

tuệ của Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 01/4/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.18 

Quy định về Quản lý tài sản trí tuệ của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2018) 

Quyết định số 1778/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.19 

Quy định về quản lý tài sản trí tuệ của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2021) 

Quyết định số 737/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.01.14 

Quy định về Học bổng cho sinh viên 

chương trình đào tạo đại học hệ chính quy 

và Khen thưởng cho người học 

Quyết định số 476/QĐ-

ĐHYTCC ngày 29/6/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H17.17.01.15 

Quy định Quỹ học bổng đồng hành cùng 

sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 67/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

16/01/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.04.02  

Quyết định khen thưởng sinh viên thủ 

khoa các năm từ 2017 đến 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H21.21.02.36 

Kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện 

tại xã Xuân La, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc 

Kạn năm 2018 

Kế hoạch số 54/KH-ĐTN 

ngày 15/6/2018 Đoàn thanh niên 

 

 H21.21.02.37 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tình 

nguyện tại xã Chiến Thắng, huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

Kế hoạch số 88/KH-ĐTN 

ngày 17/6/2019 Đoàn thanh niên 

 

 H21.21.02.38 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động mùa hè 

thanh niên tình nguyện năm 2020 của 

Đoàn thanh niên trường Đại học Y tế công 

cộng 

Kế hoạch số 09/KH-ĐTN 

ngày 01/7/2020 Đoàn thanh niên 

 

H5.05.04.03  

Kế hoạch tổ chức hiến máu nhân đạo các 

năm từ 2017 đến 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.04.04  

Thư lấy ý kiến của các bên liên quan trong 

xây dựng chính sách về đào tạo 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.04.05  

Thư lấy ý kiến của các bên liên quan trong 

xây dựng chính sách về nghiên cứu khoa học 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.04.06  

Thư lấy ý kiến của các bên liên quan trong 

xây dựng chính sách về phục vụ cộng đồng 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.04.07  

Kết quả đánh giá 360 độ phòng Quản lý 

Khoa học - Hợp tác phát triển trong 05 

năm từ 2017 đến 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.04.08  

Kết quả đánh giá 360 độ phòng CTSV 

trong 05 năm từ 2017 đến 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.04.09  

Kết quả đánh giá 360 độ phòng QLĐT 

trong 05 năm 2017 đến 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H5.05.04.10 

 

Biên bản Hội đồng KHĐT thông qua đề 

án mở ngành ThS KTXNYH, CN 

KTPHCN, CN CNTKTMT 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H5.05.04.11 

 

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và 

chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật xét 

nghiệm y học của Trường Đại học y tế 

công cộng năm 2019 

Quyết định số 1478/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

04/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chuẩn 6. Quản lý nguồn nhân lực  

Tiêu chí 6.1. Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC6.1 

Mã MC 

dùng chung 

H6.06.01.01  

Hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch 

cán bộ đối với các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Bộ Y tế 

Quyết định số 1730/QĐ-

BYT ngày 08/5/2015 Bộ Y tế 

 

H6.06.01.02  

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Quyết định số 1730/QĐ-BYT 

ngày 08/5/2015 về hướng dẫn thực hiện 

công tác quy hoạch cán bộ đối với các đơn 

vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế 

Quyết định số 4213/QĐ-

BYT ngày 20/9/2017 Bộ Y tế 

 

H6.06.01.03  

Hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị 

thuộc và thực thuộc Bộ Y tế 

Quyết định số 1669/QĐ-

BYT ngày 25/3/2021 Bộ Y tế 

 

H6.06.01.04  

Kế hoạch rà soát, quy hoạch cán bộ cấp 

Khoa, Phòng thuộc Trường năm 2018 

Kế hoạch số 113/KH-

ĐHYTCC ngày 

19/01/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.01.05  

Kế hoạch thực hiện rà soát, bổ sung quy 

hoạch giai đoạn 2015 - 2020 và quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 

2026 và các giai đoạn tiếp theo 

Kế hoạch số 309/KH-

ĐHYTCC ngày 

28/02/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.01.06  

Kế hoạch thực hiện rà soát quy hoạch giai 

đoạn 2015 - 2020 và quy hoạch cán bộ 

lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và 

các nhiệm kỳ tiếp theo 

Kế hoạch số 80/KH-

ĐHYTCC ngày 

12/02/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H6.06.01.07  

Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 

2026 của Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 118-KH/ĐU 

ngày 27/4/2021 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 

 

H6.06.01.08  

Đề án xác định vị trí làm việc của Trường 

Đại học Y tế công cộng, giai đoạn 2016 - 

2018 

Tờ trình số 899/TTr-

ĐHYTCC ngày 19/6/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.01.09  

Phê duyệt đề án sửa đổi bổ sung vị trí việc 

làm của Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 5279/QĐ-

BYT ngày 06/11/2019 Bộ Y tế 

 

H6.06.01.10  

Chỉ tiêu vị trí việc làm của các đơn vị 

2020 - 2025 

Nghị quyết số 51/NQ-

HĐT ngày 30/3/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.01.11  

Phê duyệt định biên nhân sự các phòng 

chức năng thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng năm học 2020 - 2021 

Nghị quyết sô 18/QĐ-

HĐT ngày 30/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.01.12  

Phê duyệt định biên nhân sự các phòng 

chức năng thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng năm học 2021 - 2022 

Nghị quyết sô 80/QĐ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.01.13  

Thống kê nhân lực của Trường trong đó 

có trường thông tin về độ tuổi, giới tính và 

trình độ chuyên môn từ năm 2017 - 2022. 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.01.14  

Thống kê giờ giảng và giờ nghiên cứu 

khoa học của giảng viên năm học 2017 - 

2018 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.01.15  

Thống kê giờ giảng và giờ nghiên cứu 

khóa học của giảng viên năm học 2018 - 

2019 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.01.16  

Thống kê giờ giảng và giờ nghiên cứu 

khoa học của giảng viên năm học 2019 - 

2020 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H6.06.01.17  

Thống kê giờ giảng và giờ nghiên cứu 

khoa học của giảng viên năm học 2020 - 

2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.01.18  Các hoạt động phục vụ cộng đồng 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 6.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn (bao gồm cả các tiêu chí về đạo đức và tự do học thuật sử dụng 

trong việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự) được xác định và được phổ biến. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC6.2 

Mã MC 

dùng chung 

H6.06.02.01  Bộ Quy trình của Phòng Tổ chức cán bộ 

Quyết định số 354/QĐ-

ĐHYTCC ngày 01/4/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.02.02  

Quy chế tuyển dụng nhân sự hình thức 

Hợp đồng lao động 

Quyết định số 1752/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.02.03  

Quy định tuyển dụng nhân sự hình thức 

hợp đồng lao động 

Quyết định số 684/QĐ-

ĐHYTCC ngày 30/9/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.02.04  

Quy chế tuyển dụng Hợp đồng làm việc, 

tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp 

Quyết định số 1762/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.06 

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, 

miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh 

đạo quản lý thuộc thẩm quyền Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1766/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.07 

Quy trình quyết định nhân sự Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng và các chức danh 

quản lý thuộc Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Nghị quyết số 73/NQ-

HĐT ngày 29/9/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.02.05  

Ảnh chụp màn hình các quy trình, quy 

định được công khai qua email 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H6.06.02.06  

Ảnh chụp các Quy trình, quy định được 

post công khai trên subweb Phòng Tổ 

chức Hành chính 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.02.07  

Ảnh chụp màn hình tài liệu dung chung 

công khai trên Voffice 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.02.08  

Các Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp viên chức 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.02.09  

Các Hợp đồng lao động lần đầu của người 

lao động 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.02.10  

Hồ sơ nhân sự Trường Đại học Y tế công 

cộng 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.02.11  

Bảng thống kê số lượng tuyển dụng theo 

trình độ từ 2017 - 2022 Ngày 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.11 

Hướng dẫn triển khai hệ thống đánh giá 

BSC – KPI áp dụng tại Trường Đại học Y 

tế công cộng 

Quyết định số 1460/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/11/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.03.04 

Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức, hợp 

đồng lao động Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 903/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2015 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.02.12  

Báo cáo viên chức, người lao động giai 

đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 6.3. Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo của các nhóm cán bộ, 

GV, nhân viên khác nhau. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC6.3 

Mã MC 

dùng chung 

 H6.06.01.08 

Đề án xác định vị trí làm việc của Trường 

Đại học Y tế công cộng, giai đoạn 2016 - 

2018 

Tờ trình số 899/TTr-

ĐHYTCC ngày 19/6/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.01.09 

Phê duyệt đề án sửa đổi bổ sung vị trí việc 

làm của Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 5279/QĐ-

BYT ngày 06/11/2019 Bộ Y tế 

 

 H6.06.01.11 

Phê duyệt định biên nhân sự các phòng 

chức năng thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng năm học 2020 - 2021 

Nghị quyết sô 18/QĐ-

HĐT ngày 30/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.01.12 

Phê duyệt định biên nhân sự các phòng 

chức năng thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng năm học 2021 - 2022 

Nghị quyết sô 80/QĐ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 6.4: Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên được xác định và có các hoạt 

động được triển khai để đáp ứng các nhu cầu đó. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC6.4 

Mã MC 

dùng chung 

H6.06.04.01  

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức, 

hợp đồng lao động của Trường Đại học Y 

tế công cộng và Quy trình xét duyệt đào 

tạo, bồi dưỡng 

Quyết định số 705/QĐ-

ĐHYTCC ngày 31/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.04.02  

Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng viên chức, 

hợp đồng lao động của Trường Đại học Y 

tế công cộng và Quy trình xét duyệt hồ sơ 

đi đào tạo, bồi dưỡng 

Quyết định số 1701/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.04.03  

Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng viên chức, 

hợp đồng lao động của Trường Đại học Y 

tế công cộng và Quy trình xét duyệt hồ sơ 

đi đào tạo, bồi dưỡng 

Quyết định số 595/QĐ-

ĐHYTCC ngày 10/5/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.04.04  

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm học 

2020 - 2021 

Quyết định số 1058/KH-

ĐHYTCC ngày 

05/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.04.05  

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm học 

2021 - 2022 

Quyết định số 644/KH-

ĐHYTCC ngày 

07/09/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.04.06  

Ảnh chụp màn hình khảo sát nhu cầu đào 

tạo bồi dưỡng từ 2017 - 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.04.07  

Dữ liệu và báo cáo khảo sát nhu cầu đào 

tạo bồi dưỡng từ năm 2017 - 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.04.08  

Ảnh chụp màn hình email thông báo các 

khóa học 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.04.09  

Các Quyết định cử tham gia đào tạo bồi 

dưỡng từ 2017 - 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.04.10  

Danh sách thống kê tham gia đào tạo bồi 

dưỡng giai đoạn 2017 - 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.04.11  

Kết quả đánh giá 360 độ có nội dung hài 

lòng về chính sách đào tạo & bồi dưỡng 

của Trường ĐHYTCC 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 6.5. Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi 

dưỡng) được triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC6.5 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.01.11 

Hướng dẫn triển khai hệ thống đánh giá 

BSC – KPI áp dụng tại Trường Đại học Y 

tế công cộng 

Quyết định số 1460/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/11/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.05.01  

Kế hoạch triển khai đánh giá 360 độ hàng 

năm giai đoạn 2017 - 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.05.02  

Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng 

viên chức và người lao động năm 2015 

Quyết định số 903/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2015 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.05.03  

Ảnh chụp màn hình email lấy ý kiến góp ý 

xây dựng quy chế đánh giá, xếp loại chất 

lượng viên chức và người lao động; Bảng 

tổng hợp lấy ý kiến về tiêu chí, quy trình 

đánh giá hiệu quả công việc năm 2022 27/03/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.05.04  

Email xin ý kiến phản hồi kết quả đánh 

giá thi đua, khen thưởng các năm từ 2017 

đến 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.05.05  

Điểm KPI khối nhân viên giai đoạn 2017-

2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.01.14 

Thống kê giờ giảng và giờ nghiên cứu 

khoa học của giảng viên năm học 2017 - 

2018 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.01.15 

Thống kê giờ giảng và giờ nghiên cứu 

khóa học của giảng viên năm học 2018 - 

2019 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H6.06.01.16 

Thống kê giờ giảng và giờ nghiên cứu 

khoa học của giảng viên năm học 2019 - 

2020 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.01.17 

Thống kê giờ giảng và giờ nghiên cứu 

khoa học của giảng viên năm học 2020 - 

2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.03.04 

Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức, hợp 

đồng lao động Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 903/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2015 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.02.01 Bộ Quy trình của Phòng Tổ chức cán bộ 

Quyết định số 354/QĐ-

ĐHYTCC ngày 01/4/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.05.06  

Quy chế Thi đua khen thưởng của Trường 

Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 925/QĐ-

ĐHYTCC ngày 10/7/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.15 

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2017 của Trường Đại học 

Y tế công cộng 

số: 10/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 06/01/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.16 

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2018 của Trường Đại học 

Y tế công cộng 

số: 2088/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.17 

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2019 của Trường Đại học 

Y tế công cộng 

số: 08/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 02/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.18 

Quyết định về việc ban hành "Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm học 2020-2021 của 

Trường Đại học Y tế công cộng" 

số: 08/QĐ-HĐT ngày 

18/09/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.19 

Quyết định về việc ban hành "Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm học 2021-2022 của 

Trường Đại học Y tế công cộng" 

số: 748/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 13/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H6.06.05.07  

Quy chế Thi đua, khen thưởng của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2019) 

Quyết định số 930/QĐ-

ĐHYTCC ngày 31/7/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.05.08  

Quyết định công nhận các danh hiệu thi 

đua và hình thức khen thưởng năm học 

2017 - 2018 

Quyết định số 2735/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.05.09  

Công nhận các danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng năm học 2018 - 2019 

Quyết định số 1170/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.05.10  

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, 

xếp loại chất lượng và cá danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng năm học 2019 

- 2020 

Quyết định số 828/QĐ-

ĐHYTCC ngày 30/9/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.05.11  

Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất 

lượng và các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 740/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

11/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.04.04 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm học 

2020 - 2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.04.05 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm học 

2021 - 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.05.12  

Thống kê kinh phí chi cho công tác đào 

tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2017 - 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 6.6. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực được rà soát thường xuyên. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC6.6 

Mã MC 

dùng chung 

 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.01.04 

Kế hoạch rà soát, quy hoạch cán bộ cấp 

Khoa, Phòng thuộc Trường năm 2018 

Kế hoạch số 113/KH-

ĐHYTCC ngày 

19/01/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.01.05 

Kế hoạch thực hiện rà soát, bổ sung quy 

hoạch giai đoạn 2015 - 2020 và quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 

2026 và các giai đoạn tiếp theo 

Kế hoạch số 309/KH-

ĐHYTCC ngày 

28/02/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.01.06 

Kế hoạch thực hiện rà soát quy hoạch giai 

đoạn 2015 - 2020 và quy hoạch cán bộ 

lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và 

các nhiệm kỳ tiếp theo 

Kế hoạch số 80/KH-

ĐHYTCC ngày 

12/02/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.01.07 

Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 

2026 của Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 118-KH/ĐU 

ngày 27/4/2021 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 

 

H6.06.06.01  

Ảnh chụp màn hình email gửi xin ý kiến 

góp ý dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ từ 

2017 - 2022 Ngày 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.06.02  

Bảng tổng hợp góp ý 2 lần dự thảo Quy 

chế Chi tiêu nội bộ từ 2017 - 2022 Ngày 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.06.03  

Ảnh chụp màn hình email lấy ý kiến góp ý 

về dự thảo Quy chế Thi đua, khen thưởng 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.06.04  

Bảng tổng hợp góp ý 2 lần dự thảo Quy 

chế Thi đua, khen thưởng Ngày 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H6.06.06.05  

Ảnh chụp màn hình công khai kết quả và 

tiếp nhận phản hồi biên bản họp Hội đồng 

thi đua khen thưởng các năm từ 2017 - 

2018 đến 2021 - 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H5.05.01.01 

Quy định soạn thảo và ban hành văn bản 

quy phạm nội bộ của Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 205/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/4/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 6.7. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC6.7 

Mã MC 

dùng chung 

 H6.06.05.06 

Quy chế Thi đua khen thưởng của Trường 

Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 925/QĐ-

ĐHYTCC ngày 10/7/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.05.07 

Quy chế Thi đua, khen thưởng của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2019) 

Quyết định số 930/QĐ-

ĐHYTCC ngày 31/7/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H6.06.07.01  

Quyết định cử đoàn thăm quan, học tập ở 

nước ngoài giai đoạn từ 2017 - 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.15 

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2017 của Trường Đại học 

Y tế công cộng 

số: 10/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 06/01/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.16 

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2018 của Trường Đại học 

Y tế công cộng 

số: 2088/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.17 

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2019 của Trường Đại học 

Y tế công cộng 

số: 08/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 02/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.18 

Quyết định về việc ban hành "Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm học 2020-2021 của 

Trường Đại học Y tế công cộng" 

số: 08/QĐ-HĐT ngày 

18/09/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.19 

Quyết định về việc ban hành "Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm học 2021-2022 của 

Trường Đại học Y tế công cộng" 

số: 748/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 13/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 



65 

 

 H6.06.01.01 

Hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch 

cán bộ đối với các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Bộ Y tế 

Quyết định số 1730/QĐ-

BYT ngày 08/5/2015 Bộ Y tế 

 

 H6.06.01.02 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Quyết định số 1730/QĐ-BYT 

ngày 08/5/2015 về hướng dẫn thực hiện 

công tác quy hoạch cán bộ đối với các đơn 

vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế 

Quyết định số 4213/QĐ-

BYT ngày 20/9/2017 Bộ Y tế 

 

 H6.06.01.03 

Hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị 

thuộc và thực thuộc Bộ Y tế 

Quyết định số 1669/QĐ-

BYT ngày 25/3/2021 Bộ Y tế 

 

 H6.06.01.04 

Kế hoạch rà soát, quy hoạch cán bộ cấp 

Khoa, Phòng thuộc Trường năm 2018 

Kế hoạch số 113/KH-

ĐHYTCC ngày 

19/01/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.01.05 

Kế hoạch thực hiện rà soát, bổ sung quy 

hoạch giai đoạn 2015 - 2020 và quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 

2026 và các giai đoạn tiếp theo 

Kế hoạch số 309/KH-

ĐHYTCC ngày 

28/02/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.01.06 

Kế hoạch thực hiện rà soát quy hoạch giai 

đoạn 2015 - 2020 và quy hoạch cán bộ 

lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và 

các nhiệm kỳ tiếp theo 

Kế hoạch số 80/KH-

ĐHYTCC ngày 

12/02/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.01.07 

Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 

2026 của Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 118-KH/ĐU 

ngày 27/4/2021 

Đảng ủy Trường Đại 

học Y tế công cộng 

 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 

Quyết định số 1768/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 

Nghị quyết số 48/NQ-

HĐT ngày 08/02/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H4.04.01.02 

Kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2013 - 2020 

Quyết định số 408/QĐ-

YTCC ngày 11/6/2013 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.01.08 

Đề án xác định vị trí làm việc của Trường 

Đại học Y tế công cộng, giai đoạn 2016 - 

2018 

Tờ trình số 899/TTr-

ĐHYTCC ngày 19/6/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.01.09 

Phê duyệt đề án sửa đổi bổ sung vị trí việc 

làm của Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 5279/QĐ-

BYT ngày 06/11/2019 Bộ Y tế 
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Tiêu chuẩn 7: Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 

Tiêu chí 7.1. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn lực tài chính của CSGD để hỗ 

trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng được thiết lập và vận hành. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC7.1 

Mã MC 

dùng chung 

 H18.18.01.01 

Phân công công tác Hiệu trưởng và các 

Phó hiệu trưởng (Năm 2018) 

Quyết định số 73/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

16/01/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.02 

Quyết định phân công tạm thời công tác 

Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng (Năm 

2020) 

Quyết định số 836/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.03 

Quyết định về việc phân công công tác 

của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng 

năm 2021 

Số 79/QĐ-ĐHYTCC ngày 

05/03/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.01  

Định biên nhân sự các phòng chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 18/QĐ-

HĐT ngày 30/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.02  

Định biên nhân sự các phòng chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

năm học 2021-2022 

Nghị quyết số 80/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.02 

Kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2013 - 2020 

Quyết định số 408/QĐ-

YTCC ngày 11/6/2013 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 

Quyết định số 1768/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 

Nghị quyết số 48/NQ-

HĐT ngày 08/02/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.03  

Nghị quyết về việc ban hành "Quy chế 

Quản lý tài chính Trường Đại học Y tế 

công cộng", Năm 2020 

Số 31/NQ-HĐT ngày 

25/12/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.04  

Kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn 

về công tác tài chính giai đoạn 2016-2018 31/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.05  

Đề án tự chủ chi thường xuyên giai đoạn 

2022-2026 

Số 920/ĐHYTCC ngày 

13/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.06  Dự toán ngân sách Năm 2020 ngày 25/07/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.07  Dự toán ngân sách năm 2021 ngày 25/07/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.08  Dự toán ngân sách Năm 2022 ngày 04/08/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.09  

Nghị quyết về việc ban hành Kế hoạch tài 

chính năm học 2020-2021 

số: 33/NQ-HĐT ngày 

28/12/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.10  

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tài 

chính năm học 2021-2022 

số: 82/QĐ-HĐT ngày 

12/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.11  

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2018-2019 

cho các đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 114/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

17/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H7.07.01.12  

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2019-2020 

của các đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 1237/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

15/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.13  

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2020-2021 

của các đơn vị thuộc Trường Đại học học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 918/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

20/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.14  

Quyết định về việc Phê duyệt dự toán thực 

hiện công tác năm học 2021-2022 của các 

đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế công 

cộng 

số: 749/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 13/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.15  

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2017 của Trường Đại học 

Y tế công cộng 

số: 10/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 06/01/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.16  

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2018 của Trường Đại học 

Y tế công cộng 

số: 2088/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.17  

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2019 của Trường Đại học 

Y tế công cộng 

số: 08/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 02/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.18  

Quyết định về việc ban hành "Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm học 2020-2021 của 

Trường Đại học Y tế công cộng" 

số: 08/QĐ-HĐT ngày 

18/09/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.19  

Quyết định về việc ban hành "Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm học 2021-2022 của 

Trường Đại học Y tế công cộng" 

số: 748/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 13/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.20  

Quyết định về việc ban hành Quy định 

tạm ứng, thanh toán và thanh toán hoàn 

tạm ứng năm 2018 

số: 1767/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 14/08/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H7.07.01.21  

Quyết định về việc ban hành Quy định 

tạm ứng, thanh toán và thanh toán hoàn 

tạm ứng năm 2021 

số: 1070/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.22  Báo cáo tài chính năm 2017 ngày 31/03/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.23  Báo cáo tài chính năm 2018 ngày 31/03/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.24  Báo cáo tài chính năm 2019 ngày 31/03/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.25  Báo cáo tài chính năm 2020 ngày 31/03/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.26  Báo cáo tài chính năm 2021 Ngày 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.27  

Bài trình bày thực hiện Kế hoạch tài chính 

theo quý/ năm học 2020-2021 đến học kỳ 

1 năm học 2021-2022 31/01/2022 

Phòng Tài chính kế 

toán 

 

H7.07.01.28  

Thông báo Kết quả kiểm toán tại Trường 

Đại học Y tế công cộng 

số: 628/TB-KTNN ngày 

29/08/2019 Kiểm toán Nhà nước. 

 

H7.07.01.29  

Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài 

chính Trường Đại học Y tế công cộng 

năm 2020 ngày 31/05/2021 

Công ty kiểm toán tư 

vấn Thủ Đô 

 

H7.07.01.30  

Thông báo thẩm tra Quyết toán hàng năm 

giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 Bộ Y tế 

 

H7.07.01.31  

Báo cáo đánh giá BSC quý, năm học 

2020-2021 đến học kỳ 1 năm học 2021-

2022 31/01/2022 

Phòng Tài chính kế 

toán 

 

H7.07.01.32  

Báo cáo giám sát Hội đồng trường giai 

đoạn 2020-2021 Ngày 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H7.07.01.33  

Bài trình bày báo cáo công tác tài chính 

trong Hội nghị Viên chức – Người lao 

động giai đoạn từ năm 2017 - 2022 31/01/2022 

Phòng Tài chính kế 

toán 

 

H7.07.01.34  Báo cáo hàng năm của Thanh tra nhân dân 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.01.35  

Quyết định về việc công khai dự toán 

quyết toán năm 2019, 2020, 2021 Ngày 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 7.2: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương 

tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng được thiết lập và vận hành. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC7.2 

Mã MC 

dùng chung 

 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.01 

Phân công công tác Hiệu trưởng và các 

Phó hiệu trưởng (Năm 2018) 

Quyết định số 73/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

16/01/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.02 

Quyết định phân công tạm thời công tác 

Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng (Năm 

2020) 

Quyết định số 836/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.03 

Quyết định về việc phân công công tác 

của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng 

năm 2021 

Số 79/QĐ-ĐHYTCC ngày 

05/03/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.02.01  

Quyết định về việc phê duyệt danh mục 

mua sắm và sửa chữa tài sản cố định năm 

2018 của Trường Đại học Y tế công cộng 

Số 4108/QĐ-BYT ngày 

29/6/2018 Bộ Y tế 

 

H7.07.02.02  

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo 

kinh tế kĩ thuật hạng mục cải tạo, sửa 

chữa năm 2019 của Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Số 3396/QĐ-BYT ngày 

01/08/2019 Bộ Y tế 
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H7.07.02.03  

Quyết định về việc phê duyệt Dự án mua 

sắm trang thiết bị năm 2020 từ nguồn 

NSNN, Quỹ phát triển và hoạt động sự 

nghiệp của Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Số 4263/QĐ-BYT ngày 

12/10/2020 Bộ Y tế 

 

H7.07.02.04  

Quyết định về việc phê duyệt danh mục 

mua sắm và sửa chữa tài sản cố định năm 

2018 và 2019 của Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Số 4108/QĐ-BYT ngày 

29/6/2018 

Số 2738/QĐ-BYT ngày 

28/6/2019 Bộ Y tế 

 

H7.07.02.05  

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục 

và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 

thiết bị cho Trường Đại học Y tế công 

cộng của Dự án " Giáo dục và Đào tạo 

nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y 

tế " bằng vốn vay của Ngân hàng Thế 

giới. 

Số 2453/QĐ-BYT ngày 

13/6/2019 Bộ Y tế 

 

H7.07.02.06  

Quyết định về việc cho phép chuẩn bị đầu 

tư xây dựng Khu ký túc xá Trường Đại 

học Y tế công công trong khu đô thị đại 

học tại Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội năm 

2010 

Số 4179/QĐ-BYT ngày 

29/10/2010 Bộ Y tế 

 

 H4.04.01.02 

Kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2013 - 2020 

Quyết định số 408/QĐ-

YTCC ngày 11/6/2013 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 

Quyết định số 1768/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 

Nghị quyết số 48/NQ-

HĐT ngày 08/02/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H7.07.02.07  

Hợp đồng mua 02 danh mục trang thiết bị 

cho giảng đường, phòng thi offline năm 

2018 

Số 2311/2018/HĐ-YTCC-

HPEC ngày 23/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.02.08  

Hợp đồng cung cấp màn hình Led cho Hội 

trường 500 chỗ năm 2020 

Số VN-HSPH-120097-

GO-RFQ-1 ngày 

02/01/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.02.09  

Hợp đồng thi công hệ thống thẩm âm giai 

đoạn 1 và 2 năm 2018 

Số VN-HSPH-45471-

CW-RFB ngày 

17/08/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.02.10  

Hợp đồng cung cấp máy in và hệ thống 

Wifi năm 2020 

Số 

01/2020/HĐKT/YTCC-

HN ngày 29/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.02.11  

Hợp đồng cải tạo phòng dinh dưỡng năm 

2020 

Số 03/2020HDKT/YTCC-

CD ngày 17/3/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.02.12  

Hợp đồng cung cấp mô hình giảng dạy 

năm 2020 

Số 

01/2020/HĐKT/YTCC-

AV ngày 29/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.02.13  

Sổ theo dõi vận hành bảo dưỡng hệ thống 

điều hòa năm học 2021 - 2022 

Ngày 29 tháng 9 năm 

2021 

Phòng Quản trị công 

nghệ 

 

H7.07.02.14  

Sổ theo dõi vận hành máy bơm nước năm 

học 2021 - 2022 

Ngày 29 tháng 9 năm 

2021 

Phòng Quản trị công 

nghệ 

 

H7.07.02.15  

Sổ theo dõi vận hành đài phun nước năm 

học 2021 - 2022 

Ngày 29 tháng 9 năm 

2021 

Phòng Quản trị công 

nghệ 

 

 H7.07.05.20 

Sổ quản lý vận hành phương tiện phòng 

cháy chữa cháy giai đoạn 2017-2021 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.02.16  

Quyết định ban hành Quy trình quản lý 

Cơ sở vật chất và Trang thiết bị tại Trung 

tâm xét nghiệm 

Quyết định số 2136/QĐ-

YTCC ngày 29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H7.07.02.17  

Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì bảo 

dưỡng thang máy năm 2021 

Số 1021/HĐKT-

ĐHYTCC ngày 11 tháng 

10 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.02.18  

Hợp đồng bảo dưỡng hệ thống điều hòa 

năm 2020 

Số 102/HĐKT/ĐHYTCC 

ngày 6/7/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.02.19  

Phiếu công tác - chi tiết thực hiện công 

việc của hoạt động bảo dưỡng điều hòa 

trường Đại học Y tế công cộng năm 2020 

Số E-07-B5501 ngày 26 

ngày 8 tháng 2020 Mitsubishi, H. 

 

H7.07.02.20  

Hệ thống báo cáo sự cố (Link thông báo 

sự cố của phòng QTCN) 31/08/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.02.21  Kế hoạch kiểm kê năm 2017 - 2022 

Ngày 18 tháng 02 năm 

2021 

Phòng Quản trị công 

nghệ 

 

H7.07.02.22  

Danh sách sinh viên ở tại kí túc xá giai 

đoạn 2017 - 2022 Tháng 12 năm 2021 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H7.07.02.23  

Tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của 

người học về cơ sở vật chất năm học 

2018-2022 Tháng 6 năm 2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

H7.07.02.24  

Tổng hợp kết quả đánh giá 360 độ của 

Trường Đại học Y tế công cộng Phòng 

Quản trị công nghệ năm 2017 - 2022  31/08/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.02.25  

Hợp đồng lắp rèm tại giảng đường năm 

2019 

Số 01/HĐKT-YTCC ngày 

11/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng 

như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC7.3 

Mã MC 

dùng chung 

H7.07.03.01  

Quyết định về việc thành lập Ban Công 

nghệ Thông tin năm 2014 

Quyết định số 230/QĐ-

YTCC ngày 21/03/2014 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.23 

Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2016) 

Quyết định số 6221/QĐ-

BYT ngày 18/10/2016 Bộ Y tế 

 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.03.02  

Báo cáo hiện trạng, cấu trúc tổng thể ứng 

dụng Công nghệ Thông tin Trường Đại 

học Y tế công cộng giai đoạn 2014-2019 30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.03.03  

Đề án ứng dụng Công nghệ Thông tin 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2020-2025 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.03.04  

Hợp đồng cung cấp dịch vụ Smart Cloud 

Server 3 tháng năm 2021 

Hợp đồng số 

/HĐKT/YTCC-VT ngày / 

/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

cổ phần Giải pháp hệ 

thống Long Vân. 

 

H7.07.03.05  

Hợp đồng cung cấp dịch vụ Smart Cloud 

Server năm 2021 

Hợp đồng số TN2009211 

ngày 20/09/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

CP Giải pháp hệ thống 

Long Vân 

 

H7.07.03.06  

Hợp đồng cung cấp dịch vụ Smart Cloud 

Server năm 2021 

Hợp đồng số TN2110211 

ngày 21/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

CP Giải pháp hệ thống 

Long Vân 

 

H7.07.03.07  

Hợp đồng mua sắm phần cứng phục vụ 

đào tạo năm 2021 

Số 01/HĐKT/YTCC-

CNKTS ngày 23/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.02.10 

Hợp đồng cung cấp máy in và hệ thống 

Wifi năm 2020 

Số 

01/2020/HĐKT/YTCC-

HN ngày 29/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.03.08  

Hệ thống lưu điện dự phòng (UPS) giai 

đoạn 2017-2021 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.03.09  

Hợp đồng mua 81 bộ máy vi tính năm 

2018 

Hợp đồng số 

2311/2018/HĐ-YTCC-

HPEC ngày 23/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 
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cổ phần H-PEC Việt 

Nam 

H7.07.03.10  

Hợp đồng mua sắm máy tính phục vụ đào 

tạo năm 2020 của trường Đại học Y tế 

công cộng 

Hợp đồng số 

01/2020/HĐKT/YTCC-

TA ngày /12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

TNHH Đầu tư và phát 

triển Trung Anh 

 

H7.07.03.11  

Hợp đồng dịch vụ bảo trì và hỗ trợ sử 

dụng phần mềm Quản lý đào tạo năm 

2018 

Hợp đồng số 

34/2018/HĐDV 

CMCSoft-YTCC ngày 

06/04/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

TNHH Giải pháp phần 

mềm CMC (CMC 

Soft) 

 

H7.07.03.12  

Hợp đồng xây dựng phần mềm Quản lý 

đào tạo của Trường đại học Y tế công 

cộng năm 2020 

Hợp đồng số 

68/2020/HĐ/ĐHYTCC-

NV ngày 31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

Cổ phần Giải pháp 

giáo dục - Y tế Nam 

Việt 

 

H7.07.03.13  

Hệ thống học tập trực tuyến (E-learning) 

giai đoạn 2017-2021 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.03.14  Hợp đồng thuê phần mềm Turnitin 2019 

Hợp đồng số 

01/2019/HĐ-HUPH-

TVST ngày 31/12 /2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

TNHH Dịch vụ thông 

tin Khoa học và Công 

nghệ Trí Việt 

 

H7.07.03.15  Hợp đồng thuê phần mềm Turnitin 2020 

Hợp đồng số 

01/2020/HĐ-HUPH-

TVST ngày 26/12 /2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

TNHH Dịch vụ thông 

tin Khoa học và Công 

nghệ Trí Việt 

 

H7.07.03.16  Hệ thống website giai đoạn 2017-2021 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 



79 

 

H7.07.03.17  

Hợp đồng xây dựng/nâng cấp phần mềm 

thi trực tuyến năm 2020 

Hợp đồng số 

01/2020/HĐKT-TEXVN-

ĐHYTCC ngày 

04/03/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

Cổ phần công nghệ 

TEX Việt Nam 

 

H7.07.03.18  

Hợp đồng chỉnh sửa phần mềm quản lý 

Thư viện điện tử Libol năm 2017 

 

Hợp đồng chỉnh sửa phần mềm Quản lý 

Thư viện điện tử Libol năm 2018 

 

Hợp đồng bảo trì phần mềm Quản lý Thư 

Viện điện tử Libol năm 2020 

 

Hợp đồng số 

07/2017/HĐKT/TVE-

YTCC ngày 05/06/2017 

Hợp đồng số 

83/2018/HĐKT/YTCC-

TVH ngày 10/12/2018 

Hợp đồng số 

62/2020/HĐKT/TV-

YTCC ngày 25/03/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

Cổ phần Giáo dục 

Tinh Vân 

 

H7.07.03.19  

Hợp đồng mua phần mềm kế toán năm 

2018 

Hợp đồng số 

01221118/HĐ-EIE ngày 

02/01/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

TNHH Điện tử Tin 

học EIE 

 

H7.07.03.20  Phần mềm BSC năm 2021 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.03.21  

Sổ Quản lý vận hành phòng máy chủ giai 

đoạn 2017-2021 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.03.22  

Sổ Quản lý và vận hành phòng Cầu truyền 

hình giai đoạn 2017-2021 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.03.23  

Sổ quản lý vận hành phòng máy tính giai 

đoạn 2017-2021 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.03.24  

Sổ quản lý vận hành phòng Studio năm 

2020-2021 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.03.25  

Các báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư, 

cải thiện thiết bị công nghệ thông tin giai 

đoạn 2017-2021 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H7.07.03.26  

Các báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng 

thiết bị công nghệ thông tin giai đoạn 

2017-2021 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.02.23 

Tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của 

người học về cơ sở vật chất năm học 

2018-2022 Tháng 6 năm 2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

H7.07.03.27  

Tổng hợp kết quả đánh giá 360 độ của 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2018 

- Phòng Công nghệ Thông tin 31/08/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.03.28  

Tổng hợp kết quả đánh giá 360 độ của 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2019 

- Phòng Công nghệ Thông tin 31/08/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.03.29  

Tổng hợp kết quả đánh giá 360 độ của 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2020 

- Phòng Công nghệ Thông tin 31/08/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.02.24 

Tổng hợp kết quả đánh giá 360 độ của 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2021 

- Phòng Quản trị công nghệ 31/08/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 7.4: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học liệu 

của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng được thiết lập và vận hành. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC7.4 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.04.01  

Kế hoạch phê duyệt dự toán hàng năm: 

thường xuyên, không thường xuyên và dự 

án giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.04.02  

Quyết định phê duyệt dự toán thực hiện 

công việc các năm học giai đoạn 2017-

2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.04.03  

Quyết định về việc phê duyệt danh mục 

công việc của 20 đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng thực hiện từ 

01/01/2017 đến 31/12/2017 

Quyết định số 1813/QĐ-

YTCC ngày 30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.04.04  

Hồ sơ mua tài liệu/ mua CSDL/ bảo trì 

phần mềm quản lý năm 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021 31/12/2021 

Trung tâm Thông tin 

Thư viện 

 

H7.07.04.05  

Thống kê kinh phí mua mới/ bảo hành/ 

bảo trì TTB hàng năm giai đoạn 2017-

2022 31/01/2022 

Phòng Quản trị công 

nghệ 

 

H7.07.04.06  

Hợp đồng mua TTB/ bảo hành, bảo trì 

TTB hàng năm giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản trị công 

nghệ 

 

H7.07.04.07  

Thống kê kinh phí đầu tư mua mới tài 

liệu/ CSDL, bảo trì phần mềm quản lý thư 

viện hàng năm của các năm trong chu kỳ 

đánh giá từ 2017 đến 2021 31/12/2021 

Trung tâm Thông tin 

Thư viện 

 

H7.07.04.08  

Sổ theo dõi cung cấp tài liệu (áp dụng cho 

tài liệu mới bổ sung trong vòng 6 tháng) 

năm 2020, 2021 31/12/2021 

Trung tâm Thông tin 

Thư viện 

 

H7.07.04.09  

Nhật ký xếp giá (đối với tài liệu mới bổ 

sung trong vòng 6 tháng) năm 2020, 2021 31/12/2021 

Trung tâm Thông tin 

Thư viện 

 

H7.07.04.10  

Thống kê tần suất sử dụng TTB giai đoạn 

2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản trị công 

nghệ 

 

H7.07.04.11  

Danh mục đề xuất tu bổ tài liệu sau kiểm 

kê (theo các kỳ kiểm kê trong giai đoạn 

đánh giá) từ 2017 đến 2021 31/12/2021 

Trung tâm Thông tin 

Thư viện 

 

H7.07.04.12  

Biên bản kiểm kê kho tài liệu hàng năm 

của các năm thuộc chu kỳ đánh giá từ 

2017 đến 2021 31/12/2021 

Trung tâm Thông tin 

Thư viện 
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H7.07.04.13  

Khảo sát ý kiến người học về hoạt động 

thư viện các năm học trong chu kỳ đánh 

giá (bao gồm phần đánh giá hiệu quả tài 

nguyên thông tin) năm học 2018 - 2022 30/6/2021 

Trung tâm Thông tin 

Thư viện 

 

H7.07.04.14  

Kết quả đánh giá 360º của TTTTTV từ 

năm 2017 - 2021 31/08/2021 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

H7.07.04.15  

Danh mục tài liệu thuộc các CSDL sách 

in, CSDL tà liệu điện tử, CSDL luận văn/ 

luận án/ NCKH, CSDL bài trích, CSDL 

ĐCMH từ 2017 đến 2021 31/12/2021 

Trung tâm Thông tin 

Thư viện 

 

H7.07.04.16  

Sổ theo dõi cập nhật nguồn tin trực tuyến 

năm 2020, 2021 31/12/2021 

Trung tâm Thông tin 

Thư viện 

 

H7.07.04.17  

Ảnh chụp màn hình danh sách nguồn tin 

trực tuyến trên website thư viện tại các 

thời điểm cập nhật (thêm/ bớt) từ 2017 

đến 2021 31/12/2021 

Trung tâm Thông tin 

Thư viện 

 

H7.07.04.18  

Danh mục các TTB được mua mới và 

thanh lý đáp ứng nhu cầu và sự phát triển 

của công nghệ từ năm 2017 đến hết 2021 31/12/2021 

Trung tâm Thông tin 

Thư viện 
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Tiêu chí 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng 

tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC7.5 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.05.01  

Ảnh chụp lối lên xuống, nhà vệ sinh cho 

người khuyết tật 31/01/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.05.02  

Phương án vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây 

cảnh và tưới cây của Trường Đại học Y tế 

công cộng năm 2017-2021 2017-2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.05.03  

Phương án bảo vệ Trường Đại học Y tế 

công cộng năm 2016 Ngày 30/11/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.05.04  

Kế hoạch phối hợp thực tập phương án 

chữa cháy tại Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2017-2021 

Số 140/KH-TTPACC 

ngày 17/6/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Phòng 

cảnh sát phòng cháy 

và chữa cháy số 3 

 

H7.07.05.05  

Kế hoạch và dự trù kinh phí khám sức 

khỏe định kỳ cho cán bộ viên chức 2017-

2020 31/01/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.05.06  

Hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường 

cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác 

thải sinh hoạt chất thải rắn công nghiệp 

thông thường từ năm 2017 - 2022 Số 217/HĐDV 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Ban 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng Quận Bắc 

Từ Liêm. 

 

H7.07.05.07  

Hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải y tế 

năm 2018-2022 

15/2019/HĐYTK ngày 

16/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 
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cổ phần môi trường đô 

thị và công nghiệp 10 - 

URENCO 10 

H7.07.05.08  

Hợp đồng về việc phun hóa chất diệt 

muỗi, diệt chuột 

Số 170/HĐKT-ĐHYTCC 

ngày 14/5/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

cổ phần thương mại và 

dịch vụ PEST 

management Việt 

Nam 

 

H7.07.05.09  

Hợp đồng sửa chữa hệ thống xử lý nước 

thải trường Đại học Y tế công cộng năm 

2021 

Hợp đồng Số 

02/2021/HĐKT/YTCC-

WATEREN ngày 

06/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

cổ phần nước và môi 

trường số 5 Đường 

Thành 

 

H7.07.05.10  

Nâng cấp hệ thống camera an ninh toàn 

trường 

Số 1910/2017/YTCC-TIS 

ngày 19/10/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.05.11  Sổ khám sức khỏe giai đoạn 2017-2021 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.05.12  

Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất 

lượng và thanh toán dịch vụ thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt, chất thải rắn 

công nghiệp Ngày 31/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Ban 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng Quận Bắc 

Từ Liêm 

 

H7.07.05.13  

Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất 

lượng và thanh oán dịch vụ thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại Ngày 31/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

cổ phần môi trường đô 

thị và công nghiệp 10 - 

URENCO 10 

 

H7.07.05.14  

Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng 

phun thuốc muỗi, duyệt chuột Ngày 26/6/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

thương mại và dịch vụ 
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PEST management 

Việt Nam 

H7.07.05.15  

Báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy 

định kỳ năm 2017-2021 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.05.16  

Báo cáo quan trắc môi trường lao động 

năm 2019-2021 Số 05/2019/QTMTLĐ 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.05.17  

Hồ sơ nguồn gốc thực phẩm giai đoạn 

2017-2022 31/01/2022 

Công ty cổ phần giống 

lương thực thực phẩm 

Phương Lộc 

 

H7.07.05.18  

Bảng tổng hợp kết quả thực hiện khám 

chữa bệnh cho cán bộ, nhân viên giai đoạn 

2017-2021 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.05.19  

Sổ theo dõi thu gom rác thải sinh hoạt, y 

tế giai đoạn 2017-2021 30/1/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.05.20  

Sổ quản lý vận hành phương tiện phòng 

cháy chữa cháy giai đoạn 2017-2021 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H7.07.05.21  

Hợp đồng nâng cấp hệ thống Phòng cháy 

chữa cháy tòa B trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2021 

Số 

01/2020/HĐKT/YTCC-

AK ngày 29/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

cổ phần đầu tư xây 

dựng phát triển thương 

mại An Khánh 
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Tiêu chuẩn 8. Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 

Tiêu chí 8.1. Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ mạng 

và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC8.1 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H8.08.01.01  

Quy định tổ chức quản lý đoàn vào của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2018) 

Quyết định số 1803/QĐ-

YTCC ngày 14/08/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H8.08.01.02  

Quy định tổ chức quản lý đoàn đi công tác 

nước ngoài của Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2018) 

Quyết định số 1801/QĐ-

YTCC ngày 14/08/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H8.08.01.03  

Quy định hỗ trợ các hoạt động hợp tác, 

phát triển của Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2018) 

Quyết định số 1808/QĐ-

YTCC ngày 14/08/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H8.08.01.04  

Quy định công tác lễ tân ngoại giao và 

hoạt động Hợp tác Phát triển của Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2021) 

Quyết định số 726/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H8.08.01.05  

Quy định tổ chức quản lý đoàn vào và 

đoàn ra Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2021) 

Quyết định số 731/QĐ-

YTCC ngày 08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H8.08.01.06  

Ảnh chụp Email và bảng tổng hợp xin góp 

ý kiến về việc bổ sung, cập nhật các quy 

định, quy trình, hướng dẫn về quản lý 

khoa học năm 2018, 2021. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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H8.08.01.07  

Ảnh chụp Email thông báo quy trình, quy 

định được ban hành của Phòng Quản lý 

Khoa học và Hợp tác Phát triển năm 2018, 

năm 2021 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.02.02 

Ảnh chụp email thông báo Kế hoạch công 

việc của các đơn vị thuộc trường được 

triển khai tới các đơn vị năm 2018, 2018-

2019, 2019-2020, 2020-2021 (Đăng ký 

chỉ tiêu BSC) 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 
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Tiêu chí 8.2. Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại 

được triển khai thực hiện. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC8.2 

Mã MC 

dùng chung 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H8.08.02.01 

 

Danh sách các hợp đồng nguyên tắc, hợp 

đồng đào tạo chi tiết về thực hành được ký 

kết với đối tác cơ sở thực hành, cơ sở giáo 

dục trong giai đoạn  2017-2022 

31/01/2022 Phòng Quản lý đào tạo   

H8.08.02.02  

Danh sách các biên bản ghi nhớ hợp tác 

(MOU) ký kết với các đối tác trong nước 

trong 5 năm theo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H8.08.02.03  

Danh sách các biên bản ghi nhớ hợp tác 

(MOU) ký kết với các đối tác quốc tế 

trong 5 năm theo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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H8.08.02.04  

Danh sách các cán bộ, giảng viên được bổ 

nhiệm các vị trí quản lý tại trường theo 

Nghị định 111/ 2017/NĐ-CP trong giai 

đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H8.08.02.05  

Danh sách các chương trình được chứng 

nhận kiểm định AUN trong 5 năm từ năm 

học 2017-2018 đến năm học 2021-2022 31/1/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H8.08.02.06  

Danh sách các sinh viên nước ngoài theo 

học các chương trình đào tạo đại học, thạc 

sĩ, và tiến sĩ ttheo năm học giai đoạn 

2017-2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H8.08.02.07  

Danh sách cán bộ, giảng viên được cử đi 

đào tạo, bồi dưỡng trong nước theo năm 

học giai đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H8.08.02.08  

Danh sách cán bộ, giảng viên được cử đi 

đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài năm học 

giai đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H8.08.02.09  

Danh sách các chuyên gia, giảng viên 

nước ngoài đến làm việc tại trường theo 

năm học giai đoạn 2017-2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H8.08.02.10  

Danh sách sinh viên Đại học Uppsala 

tham dự khóa học Sức khỏe toàn cầu giai 

đoạn 2017-2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H8.08.02.11  

Bảng thống kê danh sách đề tài, dự án hợp 

tác trong và ngoài nước theo năm học giai 

đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H8.08.02.12  

Danh sách các hội thảo, hội nghị trong 

nước Trường Đại học Y tế công cộng 

đồng tổ chức theo năm học giai đoạn 

2017-2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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H8.08.02.13  

Danh sách các Hội thảo, Hội nghị quốc tế 

Trường ĐH YTCC đồng tổ chức theo năm 

học giai đoạn 2017-2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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Tiêu chí 8.3. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC8.3 

Mã MC 

dùng chung 

 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H8.08.03.01  

Báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác theo 

năm học giai đoạn 2017-2022 và kế hoạch 

hợp tác năm tới 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.01 

Danh sách các hợp đồng nguyên tắc, hợp 

đồng đào tạo chi tiết về thực hành được ký 

kết với đối tác cơ sở thực hành, cơ sở giáo 

dục trong giai đoạn 2017-2022 

31/01/2022 Phòng Quản lý đào tạo   

 H8.08.02.02 

Danh sách các biên bản ghi nhớ hợp tác 

(MOU) ký kết với các đối tác trong nước 

trong 5 năm theo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.03 

Danh sách các biên bản ghi nhớ hợp tác 

(MOU) ký kết với các đối tác quốc tế 

trong 5 năm theo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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Tiêu chí 8.4. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các 

mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC8.4 

Mã MC 

dùng chung 

 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H8.08.03.01 

Báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác theo 

năm học giai đoạn 2017-2022 và kế hoạch 

hợp tác năm tới 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.01 

Danh sách các hợp đồng nguyên tắc, hợp 

đồng đào tạo chi tiết về thực hành được ký 

kết với đối tác cơ sở thực hành, cơ sở giáo 

dục trong giai đoạn 2017-2022 

31/01/2022 Phòng Quản lý đào tạo   

 H8.08.02.02 

Danh sách các biên bản ghi nhớ hợp tác 

(MOU) ký kết với các đối tác trong nước 

trong 5 năm theo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.03 

Danh sách các biên bản ghi nhớ hợp tác 

(MOU) ký kết với các đối tác quốc tế 

trong 5 năm theo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.11 

Bảng thống kê danh sách đề tài, dự án hợp 

tác trong và ngoài nước theo năm học giai 

đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.10 

Danh sách sinh viên Đại học Uppsala 

tham dự khóa học Sức khỏe toàn cầu giai 

đoạn 2017-2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 



94 

 

 H8.08.01.06 

Ảnh chụp Email và bảng tổng hợp xin góp 

ý kiến về việc bổ sung, cập nhật các quy 

định, quy trình, hướng dẫn về quản lý 

khoa học năm 2018, 2021. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H8.08.04.01  

Ảnh chụp phần mềm quản lý hợp tác phát 

triển CMC năm 2017 và Nam Việt năm 

2021 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H8.08.04.02  

Đánh giá của khách hàng về dụng dịch vụ 

nghiên cứu khoa học và kết quả đánh giá 

360 của phòng QLKH&HTPT 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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Tiêu chuẩn 9. Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 

Tiêu chí 9.1. Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 

được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đản bảo chất lượng của cơ sở giáo dục 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC9.1 

Mã MC 

dùng chung 

H9.09.01.01  

Quyết định về việc thành lập Ban Khảo 

thí và Đảm bảo chất lượng 

Quyết định số 958/QĐ-

YTCC ngày 5/10/2012 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.01.02  

Chứng chỉ về đào tạo kiểm định viên kiểm 

định chất lượng giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp của bà Nguyễn Thị 

Phương Thanh 

số KĐV-VNU0861 ngày 

4/12/2018 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

 

H9.09.01.03  

Quyết định về việc cấp chứng nhận hoàn 

thành khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết 

báo cáo tự đánh giá cấp chương trình đào 

tạo theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 

giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

AUN-QA” cho Lê Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Phương Thanh, Cao Hữu 

Quang, Vũ Ngọc Diệp, Bùi Thị Ngọc Hà 

Quyết định số 73/QĐ-

ĐBCL ngày 29/10/2020 

Viện Đảm bảo chất 

lượng giáo dục - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

 

H9.09.01.04  

Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Y tế 

công cộng 

số 45/QĐ-ĐHYTCC ngày 

09/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.01.05  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Đảm bảo chất lượng 

Quyết định số 55/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 



96 

 

 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.04 

Phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung vị trí 

việc làm của Trường Đại học Y tế công 

cộng Thống kê công việc theo chức năng, 

nhiệm vụ 

Quyết định số 5279/QĐ-

BYT ngày 06/11/2019 Bộ Y tế 

 

H9.09.01.06  

Quy định đảm bảo chất lượng Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 132/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

21/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.01.07  

Quyết định ban hành Bộ chỉ số Đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) của Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1084/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.01.08  

Kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ năm 

học 2019-2020 

Số 973/KH-ĐHYTCC 

ngày 07 tháng 8 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.01.09  

Kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ năm 

học 2020-2021 

Số 677/KH-ĐHYTCC 

ngày 18 tháng 8 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.01.10  

Kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ năm 

học 2021-2022 

số 667/KH-ĐHYTCC 

ngày 15 tháng 9 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.01.11  

Hướng dẫn sử dụng bộ chỉ số đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) 

ngày 20 tháng 02 năm 

2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.01.12  

Bộ chỉ số đảm bảo chất lượng của Phòng 

khám Đa khoa;  

31/01/2022 

 

 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 

H9.09.01.13  

Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện việt nam 

(phiên bản 2.0) ban hành kèm theo quyết 

định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 

của Bộ trưởng BYT 

Số 6858/QĐ-BYT ngày 

18/11/2016 Bộ Y tế 
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H9.09.01.14  

Bộ chỉ số đảm bảo chất lượng của Trung 

tâm xét nghiệm 

31/01/2022 

 

 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 

H9.09.01.15  

Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng 

phòng xét nghiệm y học 

Quyết định 2429/QĐ-

BYT ngày 12/6/2017 Bộ Y tế 

 

H9.09.01.16  

Nghị quyết ban hành Bảng kiểm SMART 

cho hoạt động giảng dạy của các Khoa 

chuyên môn và tương đương 

Nghị quyết số 94/NQ-

HĐT ngày 29/12/2021 

Hội đồng Trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.01.17  

Mô tả chức năng nhiệm vụ của các nhân 

sự trong Trung tâm Đảm bảo chất lượng 

và Khảo thí năm học 2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020, 2020-2021 và 2021-

2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.01.18  

Chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm 

định chất lượng giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp của bà Trần Ninh 

Giang 

số KĐV-VNU0921 ngày 

25/9/2019 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

 

H9.09.01.19  

Chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm 

định chất lượng giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp của bà Nguyễn Thanh 

Hà 

số KĐV-VNU0923 ngày 

25/6/2019 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

 

H9.09.01.20  

Chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm 

định chất lượng giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp của bà Bùi Thị Thu Hà 

số KĐV-VNU1179 ngày 

03/6/2021 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

 

H9.09.01.21  

Chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm 

định chất lượng giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp của bà Đỗ Thị Hạnh 

Trang 

số KĐV-VNU1201 ngày 

03/6/2021 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

 

H9.09.01.22  

Chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm 

định chất lượng giáo dục đại học và trung 

số KĐV-VNU0955 ngày 

25/6/2019 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 
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cấp chuyên nghiệp của ông Phùng Văn 

Thùy 

H9.09.01.23  

Danh sách trích ngang các nhân sự được 

đào tạo về ĐBCL của Trường (đã có 

chứng chỉ) 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.01.24  

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng, đơn vị trực thuộc Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 377/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

05/03/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 9.2. Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng (bao gồm chiến lược, chính sách, sự tham gia 

của các bên liên quan, các hoạt động trong đó có việc thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng và tập huấn nâng cao 

năng lực) để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục  

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC9.2 

Mã MC 

dùng chung 

 H9.09.01.06 

Quy định đảm bảo chất lượng Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 132/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

21/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.02 

Kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2013 - 2020 

Quyết định số 408/QĐ-

YTCC ngày 11/6/2013 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 

Quyết định số 1768/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 

Nghị quyết số 48/NQ-

HĐT ngày 08/02/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.08 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ năm 

học 2019-2020 

Số 973/KH-ĐHYTCC 

ngày 07 tháng 8 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.09 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ năm 

học 2020-2021 

Số 677/KH-ĐHYTCC 

ngày 18 tháng 8 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.10 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ năm 

học 2021-2022 

số 667/KH-ĐHYTCC 

ngày 15 tháng 9 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.04 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Y tế 

công cộng 

số 45/QĐ-ĐHYTCC ngày 

09/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H9.09.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Đảm bảo chất lượng 

Quyết định số 55/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.06 

Quy định đảm bảo chất lượng Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 132/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

21/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.07 

Quyết định ban hành Bộ chỉ số Đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) của Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1084/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.11 

Hướng dẫn sử dụng bộ chỉ số đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) 

ngày 20 tháng 02 năm 

2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.05 

Biên bản họp về việc Xây dựng Khung Kế 

hoạch Chiến lược Trường Đại học Y tế 

công cộng giai đoạn 2018 - 2023 

Biên bản họp ngày 

20/6/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.06 

Biên bản họp về việc rà soát, cập nhật Kế 

hoạch chiến lược phát triển Trường Đại 

học Y tế công cộng giai đoạn 2020-2025 Biên bản ngày 08/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.02.01  

Thẩm định mục tiêu kế hoạch chiến lược 

2018 - 2023 

Biên bản họp ngày 

10/7/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.02.02  

Rà soát, cập nhật Kế hoạch chiến lược 

phát triển của Trường Đại học Y tế công 

cộng giai đoạn 2020 - 2025 

Biên bản họp ngày 

08/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.02.03  

Biên bản họp rà soát, đánh giá quy trình 

tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá 

ngoài và thực hiện đánh giá ngoài 

ngày 23 tháng 01 năm 

2018 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

H9.09.02.04  

Biên bản họp Hội đồng đảm bảo chất 

lượng từ học kỳ II năm học 2018-2019 

đến năm học 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.02.05  

Dữ liệu lấy ý kiến các bên liên quan 

(người học, cựu người học, khách hàng, 31/01/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 
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nhà SD lao động...) về các mảng dịch vụ, 

đào tạo, NCKH từ năm 2017 - 2022 
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Tiêu chí 9.3. Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn 

hạn và dài hạn để triển khai thực hiện 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC9.3 

Mã MC 

dùng chung 

 H4.04.01.02 

Kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2013 - 2020 

Quyết định số 408/QĐ-

YTCC ngày 11/6/2013 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 

Quyết định số 1768/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 

Nghị quyết số 48/NQ-

HĐT ngày 08/02/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.07 

Quyết định ban hành Bộ chỉ số Đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) của Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1084/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.11 

Hướng dẫn sử dụng bộ chỉ số đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) 

ngày 20 tháng 02 năm 

2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.08 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ năm 

học 2019-2020 

Số 973/KH-ĐHYTCC 

ngày 07 tháng 8 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.09 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ năm 

học 2020-2021 

Số 677/KH-ĐHYTCC 

ngày 18 tháng 8 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.10 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ năm 

học 2021-2022 

số 667/KH-ĐHYTCC 

ngày 15 tháng 9 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.03.01  

Kế hoạch hoạt động theo năm học (BSC) 

của Trung tâm Đảm bảo chất lượng và 

Khảo thí, năm học 2018-2019, 2019-2020, 

2020-2021 và 2021-2022  

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H9.09.02.04 

Biên bản họp Hội đồng đảm bảo chất 

lượng từ học kỳ II năm học 2018-2019 

đến năm học 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.16 

Nghị quyết ban hành Bảng kiểm SMART 

cho hoạt động giảng dạy của các Khoa 

chuyên môn và tương đương 

Nghị quyết số 94/NQ-

HĐT ngày 29/12/2021 

Hội đồng Trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.03.02  

Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn về viết báo 

cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Số 566/KH-ĐHYTCC 

ngày 21 tháng 9 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.03.03  

Kế hoạch tổ chức tập huấn và góp ý báo 

cáo tự đánh giá theo chuẩn AUN 

số 87/KH-ĐHYTCC ngày 

15 tháng 3 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.03.04  

Hợp đồng tập huấn cho cán bộ, giảng 

viên, chuyên viên về kỹ năng tự đánh giá 

để kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 

đại học - Trường Đại học Y tế công cộng 

Hợp đồng số 

08/HĐT21/ĐH.YTCC 

ngày 11 tháng 10 năm 

2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Trung 

tâm Kiểm định chất 

lượng giáo dục. 

 

H9.09.03.05  

Báo cáo kết quả thực hiện bộ chỉ số đảm 

bảo chất lượng nội bộ (IQA) năm học 

2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.03.06  

Kết quả đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng sử dụng dịch vụ của Phòng khám Đa 

khoa và Trung tâm xét nghiệm Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2019 đến 

2021 31/12/2021 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

H9.09.03.07  

Báo cáo tự đánh giá chương trình Cử nhân 

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học ngày 30/6/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.03.08  

Báo cáo đánh giá ngoài chương trình đào 

tạo trình độ đại học ngành KTXNYH theo 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương 

trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(Giai đoạn đánh giá: 2016 - 2020) tháng 10/2021 

Trung tâm Kiểm định 

Chất lượng giáo dục 

(Trường Đại học 

Vinh) 
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H9.09.03.09  

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 

chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật xét 

nghiệm y học trình độ đại học hệ chính 

quy cho Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 307/QĐ-

KĐCLV ngày 17 tháng 01 

năm 2022 

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục - 

Trường Đại học Vinh 

 

H9.09.03.10  

Kế hoạch tự đánh giá chương trình Thạc 

sĩ Y tế công cộng và Thạc sĩ Quản lý bệnh 

viện theo chuẩn AUN-QA 

Kế hoạch số 498/KH-

ĐHYTCC ngày 12/7/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.03.11  

Báo cáo Tự đánh giá chương trình Thạc sĩ 

Y tế công cộng, Thạc sĩ Quản lý bệnh 

viện theo chuẩn AUN-QA ngày 30 tháng 1 năm 2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.02.05 

Dữ liệu lấy ý kiến các bên liên quan 

(người học, cựu người học, khách hàng, 

nhà SD lao động...) về các mảng dịch vụ, 

đào tạo, NCKH từ năm 2017 - 2022 31/01/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

H9.09.03.12  

Báo cáo rà soát chương trình cử nhân 

công tác xã hội năm 2021 Tháng 7/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.03.13  

Báo cáo rà soát chương trình cử nhân dinh 

dưỡng năm 2021 tháng 7/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 9.4. Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL 

được triển khai 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC9.4 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.24 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng, đơn vị trực thuộc Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 377/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

05/03/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.04.01  

Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 683/QĐ-

ĐHYTCC ngày 30/9/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.04 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Y tế 

công cộng 

số 45/QĐ-ĐHYTCC ngày 

09/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Đảm bảo chất lượng 

Quyết định số 55/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.06 

Quy định đảm bảo chất lượng Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 132/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

21/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.07 

Quyết định ban hành Bộ chỉ số Đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) của Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1084/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H9.09.01.11 

Hướng dẫn sử dụng bộ chỉ số đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) 

ngày 20 tháng 02 năm 

2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.04.02  

Quy định Tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục 

của Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.04.03  

Quy định Tự đánh giá chương trình đào 

tạo của Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 425/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.04.04  

Báo cáo tự đánh giá chương trình Cử nhân 

Y tế công cộng theo chuẩn AUN-QA ngày 30/11/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.03.11 

Báo cáo Tự đánh giá chương trình Thạc sĩ 

Y tế công cộng, Thạc sĩ Quản lý bệnh 

viện theo chuẩn AUN-QA ngày 30 tháng 1 năm 2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.04.05  

Biểu mẫu thu thập ý kiến các bên liên 

quan (đánh giá cuối khóa, đánh giá hài 

lòng, kết thúc học phần, cựu người học, 

nhà SD lao động, 360 độ) 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.04.06  

Báo cáo ba công khai trên link: 

https://dbcl.huph.edu.vn/vi/node/454 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.04.07  

Cơ sở dữ liệu về giảng viên, phản hồi của 

người học, 360 độ trên phần mềm Nam 

Việt năm học 2020-2021: 

http://main.huph.edu.vn/ và Google Drive 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.04.08  

Biên bản họp rà soát các chính sách, hệ 

thống, quy trình và thủ tục đảm bảo chất 

lượng hàng năm (2017-2018-2019-2020-

2021-2022) 31/01/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

H9.09.04.09  

Quy định về thiết kế và phát triển chương 

trình dạy học tại Trường Đại học Y tế 

công cộng 

số 1233/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 22/6/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.04.10  

Quy định dự giảng tại Trường Đại học Y 

tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 231/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 



107 

 

H9.09.04.11  

Quy định dự giảng tại Trường Đại học Y 

tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 1812/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.04.12  

Quy định khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 691/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.04.13  

Quy định khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 366/QĐ-

ĐHYTCC ngày 27/5/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.04.14  

Quy định về công tác thu thập và phản hồi 

thông tin cho người học Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 1811/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.16 

Nghị quyết ban hành Bảng kiểm SMART 

cho hoạt động giảng dạy của các Khoa 

chuyên môn và tương đương 

Nghị quyết số 94/NQ-

HĐT ngày 29/12/2021 

Hội đồng Trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.04.15  

Website của Trung tâm Đảm bảo chất 

lượng và Khảo thí cung cấp thông tin về 

các văn bản mới được ban hành: 

https://dbcl.huph.edu.vn/vi/vanban_ds/6 31/01/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

H9.09.04.16  

Ảnh chụp giao diện màn hình V-Office và 

Email việc thông báo về các văn bản mới 

được ban hành 31/01/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 
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Tiêu chí 9.5. Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường kết quả công 

tác đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục  

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC9.5 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 

Quyết định số 1768/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 

Nghị quyết số 48/NQ-

HĐT ngày 08/02/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H9.09.05.01  

Mẫu chấm KPI của 1 chuyên viên thuộc 

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo 

thí trong năm học 2020-2021 31/08/2021 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

H9.09.05.02  

Ảnh chụp kết quả đánh giá thực hiện BSC 

của Trung tâm Đảm bảo chất lượng & 

Khảo thí theo quý học năm 2019 – 2020 

(Taskman) 31/08/2021 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

H9.09.05.03  

Ảnh chụp kết quả đánh giá thực hiện BSC 

của Trung tâm Đảm bảo chất lượng & 

Khảo thí theo quý học năm 2019 – 2020 

(Phần mềm BSC) 31/08/2021 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

 H9.09.01.07 

Quyết định ban hành Bộ chỉ số Đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) của Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1084/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.03.05 

Báo cáo kết quả thực hiện bộ chỉ số đảm 

bảo chất lượng nội bộ (IQA) năm học 

2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 9.6. Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để 

đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC9.6 

Mã MC 

dùng chung 

H9.09.06.01  

Rà soát, điều chỉnh quá trình lập kế hoạch, 

KPI của Trường Đại học Y tế công cộng 

Biên bản họp ngày 

25/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.04 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Y tế 

công cộng 

số 45/QĐ-ĐHYTCC ngày 

09/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Đảm bảo chất lượng 

Quyết định số 55/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H9.09.01.06 

Quy định đảm bảo chất lượng Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 132/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

21/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.02.04 

Biên bản họp Hội đồng đảm bảo chất 

lượng từ học kỳ II năm học 2018-2019 

đến năm học 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

 

 H1.01.01.05 

Biên bản họp về việc Xây dựng Khung Kế 

hoạch Chiến lược Trường Đại học Y tế 

công cộng giai đoạn 2018 - 2023 

Biên bản họp ngày 

20/6/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.06 

Biên bản họp về việc rà soát, cập nhật Kế 

hoạch chiến lược phát triển Trường Đại 

học Y tế công cộng giai đoạn 2020-2025 Biên bản ngày 08/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chuẩn 10. Tự đánh giá và đánh giá ngoài 

Tiêu chí 10.1. Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được thiết lập 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC10.1 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

 

H10.10.01.01  

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự 

đánh giá Chương trình Cử nhân Kỹ thuật 

xét nghiệm y học 

Quyết định số 979/QĐ-

ĐHYTCC ngày 3/11/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.03.10 

Kế hoạch tự đánh giá chương trình Thạc 

sĩ Y tế công cộng và Thạc sĩ Quản lý bệnh 

viện theo chuẩn AUN-QA 

Kế hoạch số 498/KH-

ĐHYTCC ngày 12/7/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H10.10.01.02  

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự 

đánh giá Chương trình Thạc sĩ Y tế công 

cộng 

Quyết định số 382/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/7/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H10.10.01.03  

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự 

đánh giá Chương trình Thạc sĩ Quản lý 

bệnh viện 

Quyết định số 381/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/7/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H10.10.01.04  

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự 

đánh giá cơ sở giáo dục đại học 

số 592/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 14/9/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H10.10.01.05  

Thông tư ban hành Quy định về Kiểm 

định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 

số 12/2017-TT-BGDĐT 

ngày 19/5/2017 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

 H9.09.04.02 

Quy định Tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục 

của Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H10.10.01.06  

Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại 

học 

số 766/QLCL-KĐCLGD 

ngày 20/4/2018 

Cục Quản lý chất 

lượng (Bộ Giáo dục và 

Đào tạo) 

 

 

H10.10.01.07  

Công văn thay thế Bảng hướng dẫn đánh 

giá ban hành kèm theo Công văn số 

768/QLCL-KĐCLGD 

số 1668/QLCL-KĐCLGD 

ngày 31/12/2019 

Cục Quản lý chất 

lượng (Bộ Giáo dục và 

Đào tạo) 

 

 

H10.10.01.08  

Thông tư ban hành Quy định về tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 

đào tạo các trình độ giáo dục đại học 

số 04/2016/TT-BGDĐT 

ngày 14/3/2016 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

 

H10.10.01.09  

Công văn hướng dẫn tự đánh giá chương 

trình đào tạo 

số 1075/KTKĐCLGD-

KĐĐH ngày 28/6/2016 

Cục Quản lý chất 

lượng (Bộ Giáo dục và 

Đào tạo) 

 

 

H10.10.01.10  

Hướng dẫn TĐG và đánh giá ngoài CTĐT 

thay thế Công văn số 1075/KTKĐCLGD-

KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục QLCL về 

việc hướng TĐG CTĐT và Công văn số 

1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 

28/6/2016 của Cục QLCL về việc hướng 

dẫn ĐGN CTĐT 

Công văn số 2085/QLCL-

KĐCLGD 

Cục Quản lý chất 

lượng (Bộ Giáo dục và 

Đào tạo) 
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H10.10.01.11  

Công văn thay thế tài liệu đánh giá chất 

lượng chương trình đào tạo các trình độ 

của GDĐH ban hành kèm theo Công văn 

số 769/QLCL-KĐCLGD 

Số 1669/QLCL-KĐCLGD 

ngày 31/12/2019 

Cục Quản lý chất 

lượng (Bộ Giáo dục và 

Đào tạo) 

 

 

 H9.09.04.03 

Quy định Tự đánh giá chương trình đào 

tạo của Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 425/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 

H10.10.01.12  

Kế hoạch Tự đánh giá cơ sở giáo dục 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2021 

số 684/KH-ĐHYTCC 

ngày 16/9/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 

 H9.09.03.10 

Kế hoạch tự đánh giá chương trình Thạc 

sĩ Y tế công cộng và Thạc sĩ Quản lý bệnh 

viện theo chuẩn AUN-QA 

Kế hoạch số 498/KH-

ĐHYTCC ngày 12/7/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H10.10.01.13  

Hợp đồng thuê khoán công việc với ông 

Lê Đức Giang về nội dung tập huấn viết 

báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo 

cho cán bộ, giảng viên nhà trường (tháng 

10/2020) HĐ ngày 8/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H10.10.01.14  

Chương trình tập huấn tự đánh giá chương 

trình đào tạo 31/01/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

H10.10.01.15  

Slide bài giảng về Tự đánh giá chương 

trình đào tạo 31/01/2022 Lê Đức Giang. 

 

H10.10.01.16  

Thanh lý hợp đồng thuê khoán công việc 

với ông Lê Đức Giang về nội dung tập 

huấn viết báo cáo tự đánh giá chương 

trình đào tạo cho cán bộ, giảng viên nhà 

trường tháng 10/2020 TLHĐ ngày 21/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H9.09.03.03 

Kế hoạch tổ chức tập huấn và góp ý báo 

cáo tự đánh giá theo chuẩn AUN 

số 87/KH-ĐHYTCC ngày 

15 tháng 3 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.03.04 

Hợp đồng tập huấn cho cán bộ, giảng 

viên, chuyên viên về kỹ năng tự đánh giá 

để kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 

đại học - Trường Đại học Y tế công cộng 

Hợp đồng số 

08/HĐTH2021/ĐH.YTCC 

ngày 11 tháng 10 năm 

2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Trung 

tâm Kiểm định chất 

lượng giáo dục. 

 

H10.10.01.17  

Kế hoạch đón đoàn chuyên gia đánh giá 

ngoài khảo sát chính thức từ ngày 16/7 

đến ngày 19/7/2021 

Kế hoạch số 481/KH-

ĐBCL&KT ngày 

6/7/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H10.10.01.18  

Công văn về việc tạm dừng hoạt động 

khảo sát chính thức phục vụ đánh giá 

ngoài chương trình đào tạo 

số 190/KĐCLV ngày 

13/7/2021 

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục 

(Trường Đại học 

Vinh) 

 

H10.10.01.19  

Kế hoạch khảo sát chính thức đánh giá 

chất lượng chương trình đào tạo trình độ 

đại học ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học 

của Trường Đại học Y tế công cộng ngày 27 tháng 9 năm 2021 

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục 

(Trường Đại học 

Vinh) 
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Tiêu chí 10.2. Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ bởi các cán bộ và/hoặc các chuyên gia 

độc lập đã được đào tạo 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC10.2 

Mã MC 

dùng chung 

H10.10.02.01  

Công văn báo cáo Cục Quản lý chất lượng 

(Bộ Giáo dục và Đào tạo) về việc hoàn 

thành Báo cáo tự đánh giá chương trình 

đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật 

xét nghiệm y học 

Công văn số 278/CV-

ĐHYTCC ngày 28/4/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.03.07 

Báo cáo tự đánh giá chương trình Cử nhân 

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học ngày 30/6/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.03.10 

Kế hoạch tự đánh giá chương trình Thạc 

sĩ Y tế công cộng và Thạc sĩ Quản lý bệnh 

viện theo chuẩn AUN-QA 

Kế hoạch số 498/KH-

ĐHYTCC ngày 12/7/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H10.10.01.02 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự 

đánh giá Chương trình Thạc sĩ Y tế công 

cộng 

Quyết định số 382/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/7/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H10.10.01.03 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự 

đánh giá Chương trình Thạc sĩ Quản lý 

bệnh viện 

Quyết định số 381/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/7/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.03.11 

Báo cáo Tự đánh giá chương trình Thạc sĩ 

Y tế công cộng, Thạc sĩ Quản lý bệnh 

viện theo chuẩn AUN-QA ngày 30 tháng 1 năm 2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H10.10.02.02  

Giấy chứng nhận chất lượng chương trình 

đào tạo theo chuẩn AUN-QA đối với 

chương trình cử nhân Y tế công cộng 

AP270HUPHDEC17 ngày 

23/02/2018 AUN-QA. 

 

H10.10.02.03  

Hợp đồng dịch vụ tư vấn gói thầu Đánh 

giá ngoài và Công nhận kết quả chương 

trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm y học Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2021 

Hợp đồng số 

01/CTĐT/YTCC-

TTKDDCLGDDDHV 

ngày 14/6/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Trung 

tâm Kiểm định chất 

lượng giáo dục 

(Trường Đại học 

Vinh) 

 

H10.10.02.04  

Quyết định về việc thành lập đoàn chuyên 

gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

của Trường Đại học Y tế công cộng 

số 189/QĐ-KĐCLV ngày 

16/6/2021 

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục 

(Trường Đại học 

Vinh) 

 

H10.10.02.05  

Công văn về việc chuẩn bị cho khảo sát sơ 

bộ phục vụ đánh giá ngoài chương trình 

đào tạo 

số 180/KĐCLV ngày 

21/6/2021 

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục 

(Trường Đại học 

Vinh) 

 

H10.10.02.06  

Biên bản ghi nhớ khảo sát sơ bộ của Đoàn 

Đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình 

độ đại học ngành Kỹ thuật xét nghiệm y 

học của Trường Đại học Y tế công cộng ngày 25 tháng 6 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Trung 

tâm Kiểm định chất 

lượng giáo dục 

(Trường Đại học 

Vinh) 

 

H10.10.02.07  
Phụ lục 1. Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ 

sơ tự đánh giá chương trình đào tạo trình 
ngày 25 tháng 6 năm 2021 

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục 
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độ đại học ngành Kỹ thuật xét nghiệm y 

học của Trường Đại học Y tế công cộng 

(Trường Đại học 

Vinh) 

 H10.10.01.18 

Công văn về việc tạm dừng hoạt động 

khảo sát chính thức phục vụ đánh giá 

ngoài chương trình đào tạo 

số 190/KĐCLV ngày 

13/7/2021 

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục 

(Trường Đại học 

Vinh) 

 

 H10.10.01.19 

Kế hoạch khảo sát chính thức đánh giá 

chất lượng chương trình đào tạo trình độ 

đại học ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học 

của Trường Đại học Y tế công cộng ngày 27 tháng 9 năm 2021 

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục 

(Trường Đại học 

Vinh) 

 

H10.10.02.08  

Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính 

thức chương trình đào tạo trình độ đại học 

ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học của 

Trường Đại học Y tế công cộng ngày 23/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Trung 

tâm Kiểm định chất 

lượng giáo dục 

(Trường Đại học 

Vinh) 

 

H10.10.02.09  

Công văn về việc triển khai hoạt động 

khảo sát chính thức phục vụ đánh giá 

ngoài chương trình đào tạo 

Bài trình bày về kết quả đợt khảo sát 

chính thức chương trình đào tạo cử nhân 

KTXNYH 

số 211/KĐCLV ngày 27 

tháng 9 năm 2021 

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục 

(Trường Đại học 

Vinh) 

 

 H9.09.03.08 

Báo cáo đánh giá ngoài chương trình đào 

tạo trình độ đại học ngành KTXNYH theo 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương 
tháng 10/2021 

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục 

(Trường Đại học 

Vinh) 
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trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(Giai đoạn đánh giá: 2016 - 2020) 

H10.10.02.10  

Giấy mời tham dự phiên họp Hội đồng 

Kiểm định chất lượng giáo dục để thẩm 

định kết quả đánh giá chất lượng chương 

trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xét nghiệm 

y học của Trường Đại học Y tế công cộng 

ngày 03 tháng 12 năm 

2021 

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục 

(Trường Đại học 

Vinh) 

 

H10.10.02.11  

Chương trình Họp Hội đồng Kiểm định 

chất lượng giáo dục phiên thứ tư năm 

2021 

ngày 26 tháng 11 năm 

2021 

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục 

(Trường Đại học 

Vinh) 

 

 H9.09.03.09 

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 

chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật xét 

nghiệm y học trình độ đại học hệ chính 

quy cho Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 307/QĐ-

KĐCLV ngày 17 tháng 01 

năm 2022 

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục 

(Trường Đại học 

Vinh) 

 

H10.10.02.12  

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ 

sở giáo dục của Trường Đại học Y tế công 

cộng 

số: CSGD2017.05/CEA-

AVU&C 

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục 

(Hiệp hội các trường 

ĐH CĐ Việt Nam) 

 

 H9.09.01.02 

Chứng chỉ về đào tạo kiểm định viên kiểm 

định chất lượng giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp của bà Nguyễn Thị 

Phương Thanh 

số KĐV-VNU0861 ngày 

4/12/2018 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

 

 H9.09.01.18 
Chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm 

định chất lượng giáo dục đại học và trung 

số KĐV-VNU0921 ngày 

25/9/2019 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

 



120 

 

cấp chuyên nghiệp của bà Trần Ninh 

Giang 

 H9.09.01.19 

Chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm 

định chất lượng giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp của bà Nguyễn Thanh 

Hà 

số KĐV-VNU0923 ngày 

25/6/2019 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

 

 H9.09.01.20 

Chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm 

định chất lượng giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp của bà Bùi Thị Thu Hà 

số KĐV-VNU1179 ngày 

03/6/2021 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

 

 H9.09.01.21 

Chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm 

định chất lượng giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp của bà Đỗ Thị Hạnh 

Trang 

số KĐV-VNU1201 ngày 

03/6/2021 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

 

 H9.09.01.22 

Chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm 

định chất lượng giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp của ông Phùng Văn 

Thùy 

số KĐV-VNU0955 ngày 

25/6/2019 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

 

 H10.10.01.04 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự 

đánh giá cơ sở giáo dục đại học 

số 592/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 14/9/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H10.10.02.13  

Quyết định về việc thành lập Đoàn Đánh 

giá ngoài CSGD Trường Đại học Công 

nghiệp Dệt May Hà Nội 

QĐ số 183/QĐ-KĐCLGD 

ngày 17/7/2021 

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục 

(CEA-AVU&C) 

 

 H9.09.03.04 
Hợp đồng tập huấn cho cán bộ, giảng 

viên, chuyên viên về kỹ năng tự đánh giá 

Hợp đồng số 

08/HĐTH2021/ĐH.YTCC 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Trung 

 



121 

 

để kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 

đại học - Trường Đại học Y tế công cộng 

ngày 11 tháng 10 năm 

2021 

tâm Kiểm định chất 

lượng giáo dục 

 H10.10.01.13 

Hợp đồng thuê khoán công việc với ông 

Lê Đức Giang về nội dung tập huấn viết 

báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo 

cho cán bộ, giảng viên nhà trường (tháng 

10/2020) HĐ ngày 8/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H10.10.01.14 

Chương trình tập huấn tự đánh giá chương 

trình đào tạo 31/01/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

 H10.10.01.15 

Slide bài giảng về Tự đánh giá chương 

trình đào tạo 31/01/2022 Lê Đức Giang 

 

 H10.10.01.16 

Thanh lý hợp đồng thuê khoán công việc 

với ông Lê Đức Giang về nội dung tập 

huấn viết báo cáo tự đánh giá chương 

trình đào tạo cho cán bộ, giảng viên nhà 

trường tháng 10/2020 TLHĐ ngày 21/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.03.03 

Kế hoạch tổ chức tập huấn và góp ý báo 

cáo tự đánh giá theo chuẩn AUN 

số 87/KH-ĐHYTCC ngày 

15 tháng 3 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 10.3. Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được rà soát 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC10.3 

Mã MC 

dùng chung 

 H9.09.04.04 

Báo cáo tự đánh giá chương trình Cử nhân 

Y tế công cộng theo chuẩn AUN-QA ngày 30/11/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.03.07 

Báo cáo tự đánh giá chương trình Cử nhân 

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học ngày 30/6/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H10.10.03.01  

Báo cáo kết quả cải tiến chất lượng sau tự 

đánh giá chương trình cử nhân Y tế công 

cộng tháng 9 năm 2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H10.10.03.02  

Ảnh chụp rèm chống ồn tại các giảng 

đường tháng 01/2022 

Phòng Quản trị công 

nghệ 

 

H10.10.03.03  

Ảnh chụp thông báo tuyển chọn đề tài cơ 

sở dành cho người học và giảng viên trên 

fanpage của Trường Đại học Y tế công 

cộng năm học 2021-2022 tháng 01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H10.10.03.04  

Báo cáo kết quả cải tiến chất lượng sau 

khi triển khai KHHĐ khắc phục tồn tại 

sau TĐG chtr Cử nhân KTXNYH tháng 01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H10.10.03.05  

Báo cáo đánh giá ngoài CSGD Trường 

Đại học Y tế công cộng tháng 9 năm 2017 

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục 

(Hiệp hội các trường 

ĐH CĐ Việt Nam) 
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H10.10.03.06  

AUN-QA assessment report (program 

level) for the Bachelor of Public Health, 

Hanoi University of Public Health 12/1/2017 AUN-QA. 

 

 H9.09.03.08 

Báo cáo đánh giá ngoài chương trình đào 

tạo trình độ đại học ngành KTXNYH theo 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương 

trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(Giai đoạn đánh giá: 2016 - 2020) tháng 10/2021 

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục 

(Trường Đại học 

Vinh) 

 

 H10.10.02.09 

Công văn về việc triển khai hoạt động 

khảo sát chính thức phục vụ đánh giá 

ngoài chương trình đào tạo 

số 211/KĐCLV ngày 27 

tháng 9 năm 2021 

Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục 

(Trường Đại học 

Vinh) 

 

H10.10.03.07  

Kế hoạch hành động cải tiến chất lượng 

sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục năm 

2017 

Kế hoạch số 02/KH-

ĐHYTCC ngày 03 tháng 

01 năm 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H10.10.03.08  

Kế hoạch hành động cải tiến chất lượng 

sau đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

cử nhân y tế công cộng theo chuẩn AUN-

QA tháng 3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H10.10.03.09  

Biên bản họp về các điểm cần khắc phục 

và cải tiến chất lượng chương trình đào 

tạo sau đánh giá ngoài chương trình đào 

tạo Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học 

ngày 29 tháng 10 năm 

2021 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 
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H10.10.03.10  

Báo cáo kết quả cải tiến chất lượng 

chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công 

cộng theo khuyến nghị của AUN-QA tháng 8 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H10.10.03.11  

Báo cáo kết quả cải tiến chất lượng 

chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý 

bệnh viện theo khuyến nghị của AUN-QA tháng 8 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H10.10.03.12  

Báo cáo kết quả cải tiến chất lượng 

chương trình đào tạo cử nhân Y tế công 

cộng theo khuyến nghị của AUN-QA tháng 10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H10.10.03.13  

Báo cáo rà soát giữa chu kỳ kiểm định 

chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học 

Y tế công cộng (giai đoạn 05 năm: 2017-

2022) 31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 10.4. Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được cải tiến để đáp ứng các 

mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC10.4 

Mã MC 

dùng chung 

 H9.09.02.03 

Biên bản họp rà soát, đánh giá quy trình 

tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá 

ngoài và thực hiện đánh giá ngoài 

ngày 23 tháng 01 năm 

2018 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

 H9.09.04.02 

Quy định Tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục 

của Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.03 

Quy định Tự đánh giá chương trình đào 

tạo của Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 425/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H10.10.01.06 

Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại 

học 

số 766/QLCL-KĐCLGD 

ngày 20/4/2018 

Cục Quản lý chất 

lượng (Bộ Giáo dục và 

Đào tạo) 

 

 H10.10.01.09 

Công văn hướng dẫn tự đánh giá chương 

trình đào tạo 

số 1075/KTKĐCLGD-

KĐĐH ngày 28/6/2016 

Cục Quản lý chất 

lượng (Bộ Giáo dục và 

Đào tạo) 

 

 H10.10.01.17 

Kế hoạch đón đoàn chuyên gia đánh giá 

ngoài khảo sát chính thức từ ngày 16/7 

đến ngày 19/7/2021 

Kế hoạch số 481/KH-

ĐBCL&KT ngày 

6/7/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H10.10.04.01  

Kế hoạch phân công cán bộ đầu mối cho 

hoạt động hỗ trợ đoàn ĐGN từ ngày 20/10 

đến 23/10/2021 

ngày 15 tháng 10 năm 

2021 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 
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 H10.10.03.09 

Biên bản họp về các điểm cần khắc phục 

và cải tiến chất lượng chương trình đào 

tạo sau đánh giá ngoài chương trình đào 

tạo Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học 

ngày 29 tháng 10 năm 

2021 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

 H9.09.01.16 

Nghị quyết ban hành Bảng kiểm SMART 

cho hoạt động giảng dạy của các Khoa 

chuyên môn và tương đương 

Nghị quyết số 94/NQ-

HĐT ngày 29/12/2021 

Hội đồng Trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H10.10.04.02  

Ảnh chụp màn hình email mời họp chia sẻ 

thực hành tốt về công tác ĐBCL chương 

trình đào tạo 

ngày 30 tháng 12 năm 

2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H10.10.04.03  Biên bản họp chia sẻ thực hành tốt về 

công tác ĐBCL chương trình đào tạo giữa 

các khoa, viện, bộ môn, trung tâm tại 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Ngày 07 tháng 01 năm 

2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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Tiêu chuẩn 11. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong 

Tiêu chí 11.1. Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong bao gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển 

thông tin từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC11.1 

Mã MC 

dùng chung 

H11.11.01.01  

Kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý 

thông tin đảm bảo chất lượng bên trong từ 

năm 2017 đến năm 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.08 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ năm 

học 2019-2020 

Số 973/KH-ĐHYTCC 

ngày 07 tháng 8 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.09 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ năm 

học 2020-2021 

Số 677/KH-ĐHYTCC 

ngày 18 tháng 8 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.10 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ năm 

học 2021-2022 

số 667/KH-ĐHYTCC 

ngày 15 tháng 9 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.07 

Quyết định ban hành Bộ chỉ số Đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) của Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1084/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.06 

Quy định đảm bảo chất lượng Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 132/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

21/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.05 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Đảm bảo chất lượng 

Quyết định số 55/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H9.09.01.24 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng, đơn vị trực thuộc Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 377/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

05/03/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.12 

Quy định khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 691/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.01.02  

Phương án ứng dụng công nghệ thông tin 

trong việc xây dựng hệ thống quản lý 

thông tin đảm bảo chất lượng bên trong cơ 

sở giáo dục ngày 18 tháng 3 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 

  



129 

 

Tiêu chí 11.2. Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết quả phân tích dữ liệu phải phù hợp, chính xác và sẵn 

có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định; đồng thời, đảm bảo sự thống nhất, 

bảo mật và an toàn 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC11.2 

Mã MC 

dùng chung 

 H7.07.03.21 

Sổ Quản lý vận hành phòng máy chủ giai 

đoạn 2017-2021 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.03.10 

Hợp đồng mua sắm máy tính phục vụ đào 

tạo năm 2020 của trường Đại học Y tế 

công cộng 

Hợp đồng số 

01/2020/HĐKT/YTCC-

TA ngày /12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

TNHH Đầu tư và phát 

triển Trung Anh 

 

 H7.07.03.07 

Hợp đồng mua sắm phần cứng phục vụ 

đào tạo năm 2021 

Số 01/HĐKT/YTCC-

CNKTS ngày 23/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.01  Sổ tài sản phòng máy tính số 1, số 2, số 3 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.02  Sổ tài sản Trung tâm thông tin Thư viện 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.02.16 

Quyết định ban hành Quy trình quản lý 

Cơ sở vật chất và Trang thiết bị tại Trung 

tâm xét nghiệm 

Quyết định số 2136/QĐ-

YTCC ngày 29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.03.19 

Hợp đồng mua phần mềm kế toán năm 

2018 

Hợp đồng số 

01221118/HĐ-EIE ngày 

02/01/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

TNHH Điện tử Tin 

học EIE 

 

 H7.07.03.12 

Hợp đồng xây dựng phần mềm Quản lý 

đào tạo của Trường đại học Y tế công 

cộng năm 2020 

Hợp đồng số 

68/2020/HĐ/ĐHYTCC-

NV ngày 31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

Cổ phần Giải pháp 

 



130 

 

giáo dục - Y tế Nam 

Việt 

 H7.07.03.13 

Hệ thống học tập trực tuyến (E-learning) 

giai đoạn 2017-2021 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.03  

Đường dẫn đến website Trường Đại học 

Y tế công cộng: https://huph.edu.vn/ năm 

2021 tháng 10 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.04  

Ảnh chụp hệ thống đánh giá học 

phần/đánh giá chất lượng giảng dạy của 

Giảng viên 

ngày 16 tháng 12 năm 

2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.05  

Kết quả đánh giá học phần/hoạt động 

giảng dạy của giảng viên ngày 18 tháng 3 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.06  

Báo cáo đánh giá cuối khóa ngành Cử 

nhân Dinh dưỡng năm học 2020 - 2021 năm học 2020 - 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.07  

Báo cáo đánh giá cuối khóa ngành Cử 

nhân Công tác xã hội năm học 2020 - 

2021 năm học 2020 - 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.08  

Đường dẫn phiếu đánh giá cuối khóa 

ngành Cử nhân Dinh dưỡng năm học 2020 

- 2021: 

https://forms.gle/uFpnCcNpxi9kbjgW7 năm học 2020 - 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.09  

Đường dẫn phiếu đánh giá cuối khóa 

ngành Cử nhân Công tác xã hội năm học 

2020 - 2021: 

https://forms.gle/Mxr54YjUgNWiNgMw9 năm học 2020 - 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.10  

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2016 

Số 14/BC-ĐHYTCC ngày 

05/01/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H11.11.02.11  

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2017 31/07/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.12  

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2018 

Số 2204/BC-ĐHYTCC 

ngày 28/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.13  

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2019 

Số 5852/BC-ĐHYTCC 

ngày 31/07/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.14  

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2020 

Số 871/BC-ĐHYTCC 

ngày 19/11/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.15  

Ảnh chụp thông tin Ba công khai trên 

website Trường Đại học Y tế công cộng 

ngày 16 tháng 12 năm 

2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.12 

Quy định khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 691/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.16  

Quyết định ban hành Quy định bảo đảm 

an toàn thông tin mạng trong hoạt động 

ứng dụng Công nghệ thông tin Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2021 

số 720/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 06 tháng 10 năm 

2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.17  

Ảnh chụp màn hình email hướng dẫn của 

phòng QTCN về Lỗ hổng bảo mật trong 

phần mềm nén/giải nén WinRAR năm 

2021 ngày 12 tháng 7 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.18  

Ảnh chụp màn hình email về Chiến dịch 

rà quét mã độc tấn công hệ thống máy tính 

năm 2020 

ngày 07 tháng 10 năm 

2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.19  

Ảnh chụp màn hình email về Cập nhật 

bản vá lỗi trình duyệt web Google 

Chrome năm 2019 

ngày 06 tháng 11 năm 

2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.20  

Ảnh chụp màn hình email về Cảnh báo lộ 

mật khẩu trên các trang mạng xã hội năm 

2018 ngày 11 tháng 1 năm 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H11.11.02.21  

Ảnh chụp màn hình email về thông báo 

Quy định Bảo đảm an toàn thông tin trong 

hoạt động ứng dụng CNTT trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2021 

ngày 11 tháng 10 năm 

2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.02.22  

Ảnh chụp màn hình website về Quy định 

Bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt 

động ứng dụng CNTT trường Đại học Y 

tế công cộng năm 2021 

ngày 11 tháng 10 năm 

2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 11.3. Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong, số lượng, chất lượng, sự thống nhất, 

bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC11.3 

Mã MC 

dùng chung 

H11.11.03.01  

Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hệ thống 

quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên 

trong từ năm 2018 đến năm 2022 tháng 10 năm 2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.03.02  

Mẫu phiếu rà soát, đánh giá, điều chỉnh hệ 

thống quản lý thông tin đảm bảo chất 

lượng Trường Đại học Y tế công cộng tháng 10 năm 2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.03.07 

Hợp đồng mua sắm phần cứng phục vụ 

đào tạo năm 2021 

Số 01/HĐKT/YTCC-

CNKTS ngày 23/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.03.10 

Hợp đồng mua sắm máy tính phục vụ đào 

tạo năm 2020 của trường Đại học Y tế 

công cộng 

Hợp đồng số 

01/2020/HĐKT/YTCC-

TA ngày /12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

TNHH Đầu tư và phát 

triển Trung Anh 

 

 H7.07.03.12 

Hợp đồng xây dựng phần mềm Quản lý 

đào tạo của Trường đại học Y tế công 

cộng năm 2020 

Hợp đồng số 

68/2020/HĐ/ĐHYTCC-

NV ngày 31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

Cổ phần Giải pháp 

giáo dục - Y tế Nam 

Việt 

 

 H7.07.03.11 

Hợp đồng dịch vụ bảo trì và hỗ trợ sử 

dụng phần mềm Quản lý đào tạo năm 

2018 

Hợp đồng số 

34/2018/HĐDV 

CMCSoft-YTCC ngày 

06/04/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

TNHH Giải pháp phần 

mềm CMC (CMC 

Soft) 

 

 H7.07.03.18 

Hợp đồng chỉnh sửa phần mềm quản lý 

Thư viện điện tử Libol năm 2017 

 

Hợp đồng số 

07/2017/HĐKT/TVE-

YTCC ngày 05/06/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 
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Hợp đồng chỉnh sửa phần mềm Quản lý 

Thư viện điện tử Libol năm 2018 

 

Hợp đồng bảo trì phần mềm Quản lý Thư 

Viện điện tử Libol năm 2020 

 

Hợp đồng số 

83/2018/HĐKT/YTCC-

TVH ngày 10/12/2018 

Hợp đồng số 

62/2020/HĐKT/TV-

YTCC ngày 25/03/2020 

Cổ phần Giáo dục 

Tinh Vân 

 H7.07.03.17 

Hợp đồng xây dựng/nâng cấp phần mềm 

thi trực tuyến năm 2020 

Hợp đồng số 

01/2020/HĐKT-TEXVN-

ĐHYTCC ngày 

04/03/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

Cổ phần công nghệ 

TEX Việt Nam 

 

 H7.07.03.03 

Đề án ứng dụng Công nghệ Thông tin 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2020-2025 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.03.03  

Ảnh chụp đường link thu thập chỉ số IQA 

trên Google sheet 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 11.4. Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng như các chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý 

thông tin ĐBCL bên trong được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC11.4 

Mã MC 

dùng chung 

 H9.09.04.12 

Quy định khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 691/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H11.11.04.01  

Đường dẫn đến Phần mềm Quản trị đại 

học Nam Việt: http://main.huph.edu.vn/ 

năm 2021 tháng 10 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H11.11.02.03 

Đường dẫn đến website Trường Đại học 

Y tế công cộng: https://huph.edu.vn/ năm 

2021 tháng 10 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.13 

Quy định khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 366/QĐ-

ĐHYTCC ngày 27/5/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.14 

Quy định về công tác thu thập và phản hồi 

thông tin cho người học Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 1811/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chuẩn 12. Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 12.1. Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của CSGD bao gồm các chính sách, hệ thống, quy 

trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC12.1 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.02.01 

Quyết định về việc phê duyệt danh mục 

mua sắm và sửa chữa tài sản cố định năm 

2018 của Trường Đại học Y tế công cộng 

Số 4108/QĐ-BYT ngày 

29/6/2018 Bộ Y tế 

 

 H7.07.02.04 

Quyết định về việc phê duyệt danh mục 

mua sắm và sửa chữa tài sản cố định năm 

2019 của Trường Đại học Y tế công cộng 

Số 2738/QĐ-BYT ngày 

28/6/2019 Bộ Y tế 

 

 H7.07.02.05 

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục 

và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 

thiết bị cho Trường Đại học Y tế công 

cộng của Dự án " Giáo dục và Đào tạo 

nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y 

tế " bằng vốn vay của Ngân hàng Thế 

giới. 

Số 2453/QĐ-BYT ngày 

13/6/2019 Bộ Y tế 

 

 H7.07.04.01 

Kế hoạch phê duyệt dự toán hàng năm: 

thường xuyên, không thường xuyên và dự 

án giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.04.02 

Quyết định phê duyệt dự toán thực hiện 

công việc các năm học giai đoạn 2017-

2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H7.07.04.03 

Quyết định về việc phê duyệt danh mục 

công việc của 20 đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng thực hiện từ 

01/01/2017 đến 31/12/2017 

Quyết định số 1813/QĐ-

YTCC ngày 30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.01.13 

Thống kê nhân lực của Trường trong đó 

có trường thông tin về độ tuổi, giới tính và 

trình độ chuyên môn từ năm 2017 - 2022. 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.04.02 

Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng viên chức, 

hợp đồng lao động của Trường Đại học Y 

tế công cộng và Quy trình xét duyệt hồ sơ 

đi đào tạo, bồi dưỡng 

Quyết định số 1701/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.04 

Phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung vị trí 

việc làm của Trường Đại học Y tế công 

cộng Thống kê công việc theo chức năng, 

nhiệm vụ 

Quyết định số 5279/QĐ-

BYT ngày 06/11/2019 Bộ Y tế 

 

 H6.06.04.03 

Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng viên chức, 

hợp đồng lao động của Trường Đại học Y 

tế công cộng và Quy trình xét duyệt hồ sơ 

đi đào tạo, bồi dưỡng 

Quyết định số 595/QĐ-

ĐHYTCC ngày 10/5/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.04.04 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm học 

2020 - 2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.04.05 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm học 

2021 - 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H12.12.01.01  

Thống kê kinh phí chi cho công tác đào 

tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2017 - 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.06 

Quy định cập nhật, điều chỉnh chương 

trình đào tạo của Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 1810/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H15.15.03.14 

Danh sách các lớp học phần áp dụng 

phương pháp giảng dạy SBL, BL giai 

đoạn 2017 - 2022 

Danh sách các lớp học 

phần áp dụng phương 

pháp giảng dạy SBL, BL 

giai đoạn 2017 - 2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.12 

Quy định khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 691/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.07 

Quyết định ban hành Bộ chỉ số Đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) của Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1084/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.11 

Hướng dẫn sử dụng bộ chỉ số đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) 

ngày 20 tháng 02 năm 

2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

 

 H4.04.01.02 

Kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2013 - 2020 

Quyết định số 408/QĐ-

YTCC ngày 11/6/2013 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.04 

Kế hoạch hoạt động khoa học và công 

nghệ năm học 2018-2019. Mục tiêu chiến 

lược 2 về Nghiên cứu khoa học 

Kế hoạch số 2750/KH-

ĐHYTCC ngày 

04/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.02 

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.05 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 898/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.06 

Quy định đảm bảo chất lượng Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 132/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

21/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.12 

Bộ chỉ số đảm bảo chất lượng của Phòng 

khám Đa khoa;  

31/01/2022 

 

 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 

 H9.09.01.13 

Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện việt nam 

(phiên bản 2.0) ban hành kèm theo quyết 

định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 

của Bộ trưởng BYT 

Số 6858/QĐ-BYT ngày 

18/11/2016 Bộ Y tế 

 

 H9.09.01.14 

Bộ chỉ số đảm bảo chất lượng của Trung 

tâm xét nghiệm 

31/01/2022 

 

 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 

 H9.09.01.15 

Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng 

phòng xét nghiệm y học 

Quyết định 2429/QĐ-

BYT ngày 12/6/2017 Bộ Y tế 

 

 H9.09.01.08 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ năm 

học 2019-2020 

Số 973/KH-ĐHYTCC 

ngày 07 tháng 8 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.09 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ năm 

học 2020-2021 

Số 677/KH-ĐHYTCC 

ngày 18 tháng 8 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.10 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng nội bộ năm 

học 2021-2022 

số 667/KH-ĐHYTCC 

ngày 15 tháng 9 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.03.05 

Báo cáo kết quả thực hiện bộ chỉ số đảm 

bảo chất lượng nội bộ (IQA) năm học 

2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 12.2. Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh để nâng cao chất lượng hoạt động 

được thiết lập. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC12.2 

Mã MC 

dùng chung 

H12.12.02.01  

Quy định so chuẩn, đối sánh của Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 1241/QĐ-

ĐHYTCC ngày 21 tháng 

07 năm 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H12.12.02.02  

Quy định so chuẩn, đối sánh của Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 1411/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11 tháng 

8 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H12.12.02.03  

Danh sách các đối tác trong nước, quốc tế 

được lựa chọn để so chuẩn, đối sánh chất 

lượng về đào tạo theo năm học giai đoạn 

2017-2022 Ngày 30/6/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 12.3. Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt động ĐBCL và khuyến khích đổi 

mới, sáng tạo. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC12.3 

Mã MC 

dùng chung 

H12.12.03.01  

Báo cáo đối sánh về đào tạo theo năm học 

giai đoạn 2017-2022 

số 84/BC-ĐHYTCC ngày 

31 tháng 01 năm 2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H22.22.02.02 

Báo cáo đối sánh thời gian tốt nghiệp 

trung bình các chương trình đào tạo theo 

từng năm học giai đoạn 2017- 2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

 H22.22.02.03 

Báo cáo đối sánh thời gian tốt nghiệp 

trung bình các chương trình đào tạo theo 

từng hệ đào tạo giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

 H22.22.03.01 

Báo cáo đối sánh về khả năng có việc làm 

của người học các chương trình đào tạo 

giai đoạn 2017- 2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

 H22.22.01.03 

Bản đối sánh về tỷ lệ tốt nghiệp năm 

trước, năm sau của cùng một chương trình 

Đào tạo; giữa các chương trình Đào tạo 

của trường giai đoạn 2017 - 2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

 H22.22.01.04 

Bản đối sánh về tỷ lệ thôi học năm trước, 

năm sau của cùng chương trình đào tạo; 

giữa các chương trình đào tạo của trường 

giai đoạn 2017 - 2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

 H22.22.01.10 

Bảng tổng hợp danh sách tổng hợp thôi 

học của người học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H12.12.03.02  

Báo cáo đối sánh kết quả khoa học và 

công nghệ với một số đơn vị trong hệ 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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thống các trường khối ngành sức khỏe 

năm 2021 

 H9.09.03.07 

Báo cáo tự đánh giá chương trình Cử nhân 

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học ngày 30/6/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.03.11 

Báo cáo Tự đánh giá chương trình Thạc sĩ 

Y tế công cộng, Thạc sĩ Quản lý bệnh 

viện theo chuẩn AUN-QA ngày 30 tháng 1 năm 2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.15 

Đề cương và báo cáo đánh giá nhu cầu 

đào tạo các chương trình đào tạo Cử nhân 

Kỹ thuật phục hồi chức năng (năm 2019), 

Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường 

(năm 2019), Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm 

y học (năm 2019)  

Các khoa điều phối 

các chương trình đào 

tạo mở mã ngành 

trong giai đoạn đánh 

giá (Tháng 9/2017-

Tháng 1/2022). 

 

 H21.21.02.02 

Quyết định về việc giao cho Trường Đại 

học Y tế công cộng đào tạo ngành Công 

nghệ kỹ thuật môi trường trình độ đại học 

năm 2019 

Quyết định số 4622/QĐ-

BGDĐT ngày 02/12/2019 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

 H21.21.02.03 

Quyết định về việc giao cho Trường Đại 

học Y tế công cộng đào tạo ngành Kỹ 

thuật phục hồi chức năng trình độ đại học 

năm 2019 

Quyết định số 4920/QĐ-

BGDĐT ngày 25/12/2019 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

 H15.15.05.01 

Quyết định ban hành Quy định tạm thời 

về tổ chức đào tạo theo phương pháp 

giảng dạy kết hợp (Blended learning) năm 

học 2020 - 2021 

Quyết định số 

688/ĐHYTCC ngày 

26/08/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.03.17 

Hợp đồng xây dựng/nâng cấp phần mềm 

thi trực tuyến năm 2020 

Hợp đồng số 

01/2020/HĐKT-TEXVN-

ĐHYTCC ngày 

04/03/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng và Công ty 

Cổ phần công nghệ 

TEX Việt Nam. 

 

 H13.13.05.05 

Quyết định Số 638/QĐ-ĐHYTCC ngày 

22 tháng 9 năm 2021 về việc ban hành 

Số 638/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 22 tháng 9 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Quy định về công tác thi trực tuyến của 

Trường Đại học Y tế công cộng (năm 

2021) 

 H17.17.01.17 

Quyết định ban hành Quy định chức năng 

nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm kiêm 

cố vấn học tập Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 700/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.11 

Quyết định khen thưởng giảng viên có bài 

báo khoa học xuất bản quốc tế năm học 

2019-2020 (Đợt 1) 

Quyết định số 1577/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.12 

Quyết định khen thưởng giảng viên có bài 

bào khoa học xuất bản quốc tế năm học 

2019-2020 (Đợt 2) 

Quyết định số 190/QĐ-

ĐHYTCC ngày 19/3/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.13 

Quyết định khen thưởng giảng viên có bài 

báo khoa học xuất bản quốc tê năm học 

2019-2020 (Đợt 3) 

Quyết định số 444/QĐ-

ĐHYTCC ngày 22/6/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.14 

Quyết định khen thưởng giảng viên có bài 

bài khoa học xuất bản quốc tế năm học 

2019-2020 (Đợt 4) 

Quyết định số 791/QĐ-

ĐHYTCC ngày 18/9/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.15 

Quyết định khen thưởng giảng viên có 

xuất bản quốc tế năm học 2020-2021 

Quyết định số 547/QĐ-

ĐHYTCC ngày 30/8/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 12.4. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được rà soát. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC12.4 

Mã MC 

dùng chung 

 H12.12.02.01 

Quy định so chuẩn, đối sánh của Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 1241/QĐ-

ĐHYTCC ngày 21 tháng 

07 năm 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H12.12.04.01  

Biên bản họp chỉnh sửa Quy định so 

chuẩn, đối sánh của Trường Đại học Y tế 

công cộng và Hướng dẫn sử dụng các tiêu 

chí lựa chọn đối tác, đối sánh chất lượng 

đào tạo, NCKH 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H12.12.02.02 

Quy định so chuẩn, đối sánh của Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 1411/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11 tháng 

8 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H12.12.04.02  

Bảng đối sánh các nội dung, tiêu chí đối 

sánh với Trường ĐH Hùng Vương 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 12.5. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được cải tiến để liên tục đạt được 

các kết quả tốt nhất trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC12.5 

Mã MC 

dùng chung 

 H12.12.04.01 

Biên bản họp chỉnh sửa Quy định so 

chuẩn, đối sánh của Trường Đại học Y tế 

công cộng và Hướng dẫn sử dụng các tiêu 

chí lựa chọn đối tác, đối sánh chất lượng 

đào tạo, NCKH 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 

  



146 

 

Tiêu chuẩn 13. Tuyển sinh và nhập học 

Tiêu chí 13.1. Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho các chương trình đào tạo khác 

nhau của cơ sở giáo dục 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC13.1 

Mã MC 

dùng chung 

H13.13.01.01  

Đề án tự chủ tuyển sinh Đại học chính 

quy năm 2017 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2017 

Quyết định số 111/QĐ-

ĐHYTCC của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Y 

tế công cộng ngày 08 

tháng 02 năm 2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.02  

Đề án tuyển sinh Đại học hình thức chính 

quy năm 2018 

Đề án số 476/ĐA-

ĐHYTCC ngày 19 tháng 

3 năm 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.03  

Đề án tuyển sinh Đại học hình thức chính 

quy của Trường Đại học Y tế công cộng 

năm 2019 

Đề án số 451/ĐA-

ĐHYTCC ngày 15 tháng 

3 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.04  

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2020 

Quyết định số 374/QĐ-

ĐHYTCC ngày 29 tháng 

05 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.05  

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 

2021 30/6/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.06  

Quy định đào tạo trình độ đại học năm 

2021 

Quyết định số 619/QĐ-

ĐHYTCC ngày 20 tháng 

9 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.07  Quy định tuyển sinh hệ Đại học năm 2021 

Quyết định số 677/QĐ-

ĐHYTCC ngày 30 tháng 

9 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H13.13.01.08  

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức 

vừa học vừa làm của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2017 

Thông báo số 53/TĐ-

ĐHYTCC ngày 16 tháng 

01 năm 2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.09  

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức 

vừa học vừa làm của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2018 

Thông báo số 135/TB-

ĐHYTCC ngày 23 tháng 

01 năm 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.10  

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức 

vừa học vừa làm của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2019 

Thông báo số 26/TB-

ĐHYTCC ngày 07 tháng 

1 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.11  

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức 

vừa học vừa làm của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2020 

Thông báo số 29/TB-

ĐHYTCC ngày 15 tháng 

1 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.12  

Thông báo tuyển sinh các chương trình 

đào tạo năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2021 

Thông báo số 

38/ĐHYTCC - QLĐT 

ngày 20 tháng 1 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.13  

Thông báo tuyển sinh Sau đại học của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2017 

Thông báo số 33/TB-

ĐHYTCC ngày 12 tháng 

01 năm 2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.14  

Thông báo tuyển sinh Sau đại học của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2018 

Thông báo số 88/TB-

ĐHYTCC ngày 18 tháng 

01 năm 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.15  

Thông báo tuyển sinh Sau đại học của 

Hiệu trưởng Trường Đại học y tế công 

cộng năm 2019 

Thông báo số 68/TB-

ĐHYTCC ngày 10 tháng 

01 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.16  

Thông báo tuyển sinh Sau đại học của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2020 

Thông báo số 28/TB-

ĐHYTCC ngày 15 tháng 

01 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.17  

Biên bản họp xây dựng Đề án/Kế hoạch 

tuyển sinh các chương trình đào tạo từ 

năm 2017-2021 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H13.13.01.18  

Kế hoạch tuyển sinh các chương trình đào 

tạo hệ đại học và hệ sau đại học từ năm 

2017-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.19  

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh 

Sau đại học của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 198/ QĐ-

ĐHYTCC ngày 12 tháng 

4 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.20  

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh 

Sau đại học của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 540/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14 tháng 

7 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.21  

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh 

Đại học của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2019 

Quyết định số 356/QĐ-

ĐHYTCC ngày 22 tháng 

5 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.22  

Quyết định thành lập bộ máy giúp việc 

cho Hội đồng tuyển sinh đại học của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Y tế công cộng 

năm 2020 

Quyết định số 462/QĐ-

ĐHYTCC ngày 24 tháng 

6 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.23  

Quyết định Số 433/QĐ-ĐHYTCC, ngày 

22 tháng 7 năm 2021 về việc thành lập bộ 

máy giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh 

Sau đại học của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Y tế công cộng (năm 2021 -Đợt 1) 

Số 433/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 22 tháng 7 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.24  

Kế hoạch Số 2149/KH-ĐHYTCC, ngày 

10 tháng 10 năm 2019 về việc truyền 

thông quảng bá tuyển sinh đại học năm 

học 2019-2020 

Số 2149/KH-ĐHYTCC 

ngày 10 tháng 10 năm 

2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.25  

Kế hoạch Số 892/KH-ĐHYTCC, ngày 11 

tháng 8 năm 2020 về việc truyền thông 

quảng bá tuyển sinh đại học chính quy của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2021 

Số 892/KH-ĐHYTCC 

ngày 11 tháng 8 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H13.13.01.26  

Kế hoạch Số 699/KH-ĐHYTCC, ngày 23 

tháng 9 năm 2021 về việc truyền thông 

quảng bá tuyển sinh các hệ đào tạo năm 

2022 

Số 699/KH-ĐHYTCC 

ngày 23 tháng 9 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.27  

Hình ảnh ngày hội tư vấn tuyển sinh hệ 

đào tạo Đại học của Trường Đại học Y tế 

công cộng từ năm 2017-2021 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.28  

Hình ảnh công tác tư vấn tuyển sinh hệ 

đào tạo đại học trực tiếp tại một số trường 

Trung học phổ thông từ năm 2017-2021 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.29  

Phóng sự Ban giám hiệu giới thiệu về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2021  

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.30  

Tờ rơi truyền thông về các chương trình 

đào tạo ngắn hạn năm học 2019-2020 31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.31  

Tờ rơi quảng bá tuyển sinh Sau đại học 

năm 2020 31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.01.32  

Ảnh chụp website tuyển sinh các hệ đào 

tạo Đại học và Sau đại học năm 2021 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 13.2. Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất lượng cho mỗi chương trình đào tạo. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC13.2 

Mã MC 

dùng chung 

H13.13.02.01  

Biên bản họp tổng kết tuyển sinh các hệ 

đào tạo năm 2020 31/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.02.02  

Biên bản họp tổng kết tuyển sinh năm 

2021 và phương án tuyển sinh năm 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.02.03  

Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh về 

phương án tuyển sinh năm học 2017 - 

2019 31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.02.04  

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo 

Thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2019 

Số 106/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 04 tháng 6 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.02.05  

Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ năm 

2017 

Quyết định số 815/QĐ-

ĐHYTCC ngày 19/6/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.13 

Thông báo tuyển sinh Sau đại học của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2017 

Thông báo số 33/TB-

ĐHYTCC ngày 12 tháng 

01 năm 2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.14 

Thông báo tuyển sinh Sau đại học của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2018 

Thông báo số 88/TB-

ĐHYTCC ngày 18 tháng 

01 năm 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.15 

Thông báo tuyển sinh Sau đại học của 

Hiệu trưởng Trường Đại học y tế công 

cộng năm 2019 

Thông báo số 68/TB-

ĐHYTCC ngày 10 tháng 

01 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.16 

Thông báo tuyển sinh Sau đại học của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2020 

Thông báo số 28/TB-

ĐHYTCC ngày 15 tháng 

01 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 13.3. Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC13.3 

Mã MC 

dùng chung 

H13.13.03.01  

Quyết định Số 1290/QĐ-ĐHYTCC, ngày 

16 tháng 8 năm 2017 về việc thanh tra 

công tác tuyển sinh sau đại học của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Y tế công cộng 

năm 2017 

Số 1290/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 16 tháng 8 năm 2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.03.02  

Quyết định Số 1384/QĐ-ĐHYTCC ngày 

16 tháng 7 năm 2018 về việc thanh tra kỳ 

thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế 

công cộng năm 2018 

Số 1384/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 16 tháng 7 năm 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.03.03  

Quyết định Số 1706/QĐ-ĐHYTCC, ngày 

07 tháng 8 năm 2018 về việc thanh tra 

công tác tuyển sinh Sau đại học của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Y tế công cộng 

năm 2018 

Số 1706/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 07 tháng 8 năm 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.03.04  

Quyết định Số 970/QĐ-ĐHYTCC, ngày 

07 tháng 8 năm 2019 về việc thành lập 

Đoàn thanh tra kỳ thi tuyển sinh Sau đại 

học của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế 

công cộng năm 2019 

Số 970/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 07 tháng 8 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.03.05  

Quyết định Số 969/QĐ-ĐHYTCC, ngày 

07 tháng 8 năm 2019 về việc thành lập 

Đoàn thanh tra thi tuyển sinh hệ vừa làm 

vừa học của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2019 

Số 969/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 07 tháng 8 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H13.13.03.06  

Quyết định Số 597/QĐ-ĐHYTCC, ngày 

27 tháng 7 năm 2020 về việc thành lập 

Đoàn thanh tra thi tuyển sinh Sau đại học 

và đại học hệ vừa làm vừa học của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Y tế công cộng 

năm 2020 

Số 597/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 27 tháng 7 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.03.07  Quy trình nhập học năm 2016 31/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.03.08  

Kết luận thanh tra Số 2109/KLTTr-

ĐHYTCC ngày 29 tháng 12 năm 2017 về 

việc thanh tra công tác tuyển đại học hệ 

chính quy của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2017 

Số 2109/KLTTr-

ĐHYTCC ngày 29 tháng 

12 năm 2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.03.09  

Kết luận thanh tra Số 2108/KLTTr-

ĐHYTCC ngày 29 tháng 12 năm 2017 về 

việc thanh tra tuyển sinh sau đại học của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2017 

Số 2108/KLTTr-

ĐHYTCC ngày 29 tháng 

12 năm 2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.03.10  

Kết luận thanh tra Số 2107/KLTTr-

ĐHYTCC, ngày 29 tháng 12 năm 2017 về 

việc thanh tra tuyển sinh cử nhân vừa làm 

vừa học của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2017 

Số 2107/KLTTr-

ĐHYTCC ngày 29 tháng 

12 năm 2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.03.11  

Kết luận thanh tra Số 1829/KLTTr-

ĐHYTCC, ngày 15 tháng 8 năm 2018 về 

việc thanh tra thi tốt nghiệp CKI cà CKII 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế 

công cộng năm 2018 

Số 1829/KLTTr-

ĐHYTCC ngày 15 tháng 

8 năm 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.03.12  

Kết luận thanh tra Số 1828/KLTTr-

ĐHYTCC ngày 15 tháng 8 năm 2018 về 

việc thanh tra thi tốt nghiệp cử nhân của 

Số 1828/KLTTr-

ĐHYTCC ngày 15 tháng 

8 năm 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2018 
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Tiêu chí. 13.4. Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC13.4 

Mã MC 

dùng chung 

H13.13.04.01  

Biên bản họp công tác tuyển sinh từ năm 

2017-2021 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.04.02  

Báo cáo kết quả tuyển sinh các hệ đào tạo 

giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.04.03  

Biên bản cuộc họp tổng kết công tác nhập 

học theo năm học giai đoạn 2017-2022 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.04.04  

Báo cáo phân tích kết quả nhập học hàng 

năm giai đoạn 2017-2022 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 13.5. Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC13.5 

Mã MC 

dùng chung 

H13.13.05.01  

Báo cáo tổng kết tuyển sinh và nhập học 

hàng năm giai đoạn 2017-2022 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.05.02  

Bảng mô tả các kết quả phân tích và đánh 

giá về tuyển sinh, nhập học giai đoạn 

2017-2021 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.05.03  

Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan tham gia công tác tuyển 

sinh, nhập học giai đoạn 2017-2022 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.26 

Kế hoạch Số 699/KH-ĐHYTCC, ngày 23 

tháng 9 năm 2021 về việc truyền thông 

quảng bá tuyển sinh các hệ đào tạo năm 

2022 

Số 699/KH-ĐHYTCC 

ngày 23 tháng 9 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.05.04  

Ảnh chụp màn hình phần mềm quản lý 

lưu hồ sơ công tác nhập học, tuyển sinh 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H13.13.05.05  

Quyết định Số 638/QĐ-ĐHYTCC ngày 

22 tháng 9 năm 2021 về việc ban hành 

Quy định về công tác thi trực tuyến của 

Trường Đại học Y tế công cộng (năm 

2021) 

Số 638/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 22 tháng 9 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chuẩn 14. Thiết kế và rà soát chương trình dạy học 

Tiêu chí 14.1. Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các 

chương trình dạy học cho tất cả các chương trình đào tạo và các học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên 

quan 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC14.1 

Mã MC 

dùng chung 

H14.14.01.01  

Quy định thiết kế và phát triển chương 

trình dạy học tại Trường Đại học Y tế 

công cộng năm 2015 

Quyết định số 930/QĐ-

ĐHYTCC ngày 20/8/2015 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.01.02  

Quy định thiết kế và phát triển chương 

trình dạy học tại Trường Đại học Y tế 

công cộng (cập nhật) năm 2018 

Quyết định số 1233/QĐ-

ĐHYTCC ngày 22/6/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.01.03  

Các quyết định thành lập ban soạn thảo 

chương trình đào tạo/đề án mở ngành đào 

tạo của các chương trình Cử nhân Công 

nghệ kỹ thuật môi trường, Cử nhân Kỹ 

thuật phục hồi chức năng, Thạc sĩ Kỹ 

thuật xét nghiệm y học 31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.15 

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ 

chức hoạt động của Hội đồng Khoa học 

và Đào tạo Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2014) 

Quyết định số 480/QĐ-

YTCC ngày 21/5/2014 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.16 

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Khoa học Đào tạo và Công nghệ 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2021) 

Quyết định số 63/NQ-HĐ, 

ngày 01/07/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H14.14.01.04  

Quy trình thông qua tài liệu phục vụ công 

tác đào tạo của Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo năm 2014 

Quyết định số 1097/QĐ-

ĐHYTCC, ngày 

21/10/2014 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.01.05  

Quyết định ban hành quy trình thông qua 

tài liệu phục vụ công tác đào tạo 

Quyết định số 467/QĐ-

ĐHYTCC, ngày 2/8/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.01.06  

Quy định cập nhật, điều chỉnh chương 

trình đào tạo của Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 1810/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.01.07  

Quy định nhiệm vụ Điều phối viên các 

chương trình đào tạo Trường Đại học Y tế 

công cộng năm 2018 

Quyết định số 947/QĐ-

ĐHYTCC ngày 16/5/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.01.08  

Quy định nhiệm vụ điều phối các chương 

trình đào tạo Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2020 

Quyết định số 694/QĐ-

ĐHYTCC ngày 28/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.01.09  Bộ quy trình quản lý đào tạo năm 2013 

Quyết định số 788/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

04/10/2013 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.01.10  Quy định quản lý đào tạo đại học 

Quyết định số 1782/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.01.11  

Quy định rà soát, cập nhật, điều chỉnh 

môn học tại Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 379/QĐ-

ĐHYTCC ngày 29/5/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.15 

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ 

chức hoạt động của Hội đồng Khoa học 

và Đào tạo Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2014) 

Quyết định số 480/QĐ-

YTCC ngày 21/5/2014 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.16 

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Khoa học Đào tạo và Công nghệ 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2021) 

Quyết định số 63/NQ-HĐ, 

ngày 01/07/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H14.14.01.12  

Quyết định về việc giao nhiệm vụ điều 

phối học phần 

Quyết định 693/QĐ-

ĐHYTCC ngày 28/8/2020  

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.01.13  

Quyết định về việc lấy ý kiến người học 

về môi trường học tập và hoạt động giảng 

dạy. 

Quyết định 516/QĐ-

ĐHYTCC ngày 1/6/2015 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.14 

Quy định về công tác thu thập và phản hồi 

thông tin cho người học Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 1811/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.13 

Quy định khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 366/QĐ-

ĐHYTCC ngày 27/5/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.12 

Quy định khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 691/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.01.14  

Kế hoạch chuẩn bị đề án mở ngành đào 

tạo các mã ngành mới trong giai đoạn 

đánh giá (từ tháng 9/2017 đến tháng 

1/2022) 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.01.15  

Đề cương và báo cáo đánh giá nhu cầu 

đào tạo các chương trình đào tạo Cử nhân 

Kỹ thuật phục hồi chức năng (năm 2019), 

Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường 

(năm 2019), Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm 

y học (năm 2019)  

Các khoa điều phối 

các chương trình đào 

tạo mở mã ngành 

trong giai đoạn đánh 

giá (Tháng 9/2017-

Tháng 1/2022). 

 

H14.14.01.16  

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

thạc sĩ Y tế công cộng (năm 2018) 31/12/2018 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

H14.14.01.17  

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Y tế công cộng (năm 2020) 31/12/2020 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

H14.14.01.18  

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Y tế công cộng (năm 2018) 31/12/2018 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 
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H14.14.01.19  

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Y tế công cộng (năm 2020) 31/12/2020 Khoa Khoa học cơ bản 

 

H14.14.01.20  

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Y tế công cộng (năm 2021) 31/12/2021 Khoa Khoa học cơ bản 

 

H14.14.01.21  

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo cử 

nhân Y tế công cộng (năm 2018) 31/12/2018 

Khoa Khoa học xã hội 

và hành vi 

 

H14.14.01.22  

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo Cử 

nhân Công tác xã hội (năm 2021) 31/12/2021 

Khoa Khoa học xã hội 

và hành vi 

 

H14.14.01.23  

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo cử 

nhân dinh dưỡng (năm 2021) 31/12/2021 

Khoa Sức khoẻ môi 

trường - Nghề nghiệp 

 

H14.14.01.24  

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng (2018) 31/12/2018 Khoa Y học Cơ sở 

 

H14.14.01.25  

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng (2020) 31/12/2020 Khoa Y học Cơ sở 

 

H14.14.01.26  

Kế hoạch rà soát rà soát các chương trình 

đào tạo trình độ đại học năm 2019 31/12/2019 Phòng Quản lý đào tạo 

 

H14.14.01.27  

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện (năm 2018) 31/07/2018 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

H14.14.01.28  

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện (năm 2020) Ngày 26/6/2020 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

H14.14.01.29  

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Quản lý bệnh viện (năm 2018) 31/07/2018 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

H14.14.01.30  

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Quản lý bệnh viện (2020) 28/12/2020 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 
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H14.14.01.31  

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Quản lý bệnh viện (2021) 28/12/2021 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

H14.14.01.32  

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế 

(2018) 31/07/2018 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

H14.14.01.33  

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế 

(2020) 28/12/2020 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

 H2.02.01.15 

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ 

chức hoạt động của Hội đồng Khoa học 

và Đào tạo Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2014) 

Quyết định số 480/QĐ-

YTCC ngày 21/5/2014 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.16 

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Khoa học Đào tạo và Công nghệ 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2021) 

Quyết định số 63/NQ-HĐ, 

ngày 01/07/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.04 

Quy trình thông qua tài liệu phục vụ công 

tác đào tạo của Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo năm 2014 

Quyết định số 1097/QĐ-

ĐHYTCC, ngày 

21/10/2014 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.05 

Quyết định ban hành quy trình thông qua 

tài liệu phục vụ công tác đào tạo 

Quyết định số 467/QĐ-

ĐHYTCC, ngày 2/8/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 14.2. Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR của CTĐT và các môn học/học phần để phù hợp 

với nhu cầu của các bên liên quan 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC14.2 

Mã MC 

dùng chung 

 H14.14.01.01 

Quy định thiết kế và phát triển chương 

trình dạy học tại Trường Đại học Y tế 

công cộng năm 2015 

Quyết định số 930/QĐ-

ĐHYTCC ngày 20/8/2015 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.02 

Quy định thiết kế và phát triển chương 

trình dạy học tại Trường Đại học Y tế 

công cộng (cập nhật) năm 2018 

Quyết định số 1233/QĐ-

ĐHYTCC ngày 22/6/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.03 

Các quyết định thành lập ban soạn thảo 

chương trình đào tạo/đề án mở ngành đào 

tạo của các chương trình Cử nhân Công 

nghệ kỹ thuật môi trường, Cử nhân Kỹ 

thuật phục hồi chức năng, Thạc sĩ Kỹ 

thuật xét nghiệm y học 31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.06 

Quy định cập nhật, điều chỉnh chương 

trình đào tạo của Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 1810/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.11 

Quy định rà soát, cập nhật, điều chỉnh 

môn học tại Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 379/QĐ-

ĐHYTCC ngày 29/5/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.15 

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ 

chức hoạt động của Hội đồng Khoa học 

và Đào tạo Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2014) 

Quyết định số 480/QĐ-

YTCC ngày 21/5/2014 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.16 

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Khoa học Đào tạo và Công nghệ 

Quyết định số 63/NQ-HĐ, 

ngày 01/07/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2021) 

 H14.14.01.04 

Quy trình thông qua tài liệu phục vụ công 

tác đào tạo của Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo năm 2014 

Quyết định số 1097/QĐ-

ĐHYTCC, ngày 

21/10/2014 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.05 

Quyết định ban hành quy trình thông qua 

tài liệu phục vụ công tác đào tạo 

Quyết định số 467/QĐ-

ĐHYTCC, ngày 2/8/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.07 

Quy định nhiệm vụ Điều phối viên các 

chương trình đào tạo Trường Đại học Y tế 

công cộng năm 2018 

Quyết định số 947/QĐ-

ĐHYTCC ngày 16/5/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.08 

Quy định nhiệm vụ điều phối các chương 

trình đào tạo Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2020 

Quyết định số 694/QĐ-

ĐHYTCC ngày 28/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.12 

Quyết định về việc giao nhiệm vụ điều 

phối học phần 

Quyết định 693/QĐ-

ĐHYTCC ngày 28/8/2020  

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.14 

Kế hoạch chuẩn bị đề án mở ngành đào 

tạo các mã ngành mới trong giai đoạn 

đánh giá (từ tháng 9/2017 đến tháng 

1/2022) 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.15 

Đề cương và báo cáo đánh giá nhu cầu 

đào tạo các chương trình đào tạo Cử nhân 

Kỹ thuật phục hồi chức năng (năm 2019), 

Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường 

(năm 2019), Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm 

y học (năm 2019)  

Các khoa điều phối 

các chương trình đào 

tạo mở mã ngành 

trong giai đoạn đánh 

giá (Tháng 9/2017-

Tháng 1/2022). 

 

H14.14.02.01  

Biên bản hội đồng thẩm định mở ngành 

đào tạo ThS KTXNYH, CN KTPHCN, 

CN CNKTMT 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H14.14.02.02  

Biên bản Hội đồng KHĐT thông qua đề 

án mở ngành ThS KTXNYH, CN 

KTPHCN, CN CNTKTMT 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.16 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

thạc sĩ Y tế công cộng (năm 2018) 31/12/2018 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

 H14.14.01.17 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Y tế công cộng (năm 2020) 31/12/2020 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

 H14.14.01.18 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Y tế công cộng (năm 2018) 31/12/2018 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

 H14.14.01.19 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Y tế công cộng (năm 2020) 31/12/2020 Khoa Khoa học cơ bản 

 

 H14.14.01.20 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Y tế công cộng (năm 2021) 31/12/2021 Khoa Khoa học cơ bản 

 

 H14.14.01.21 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo cử 

nhân Y tế công cộng (năm 2018) 31/12/2018 

Khoa Khoa học xã hội 

và hành vi 

 

 H14.14.01.22 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo Cử 

nhân Công tác xã hội (năm 2021) 31/12/2021 

Khoa Khoa học xã hội 

và hành vi 

 

 H14.14.01.23 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo cử 

nhân dinh dưỡng (năm 2021) 31/12/2021 

Khoa Sức khoẻ môi 

trường - Nghề nghiệp 

 

 H14.14.01.24 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng (2018) 31/12/2018 Khoa Y học Cơ sở 

 

 H14.14.01.25 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng (2020) 31/12/2020 Khoa Y học Cơ sở 

 

 H14.14.01.26 

Kế hoạch rà soát rà soát các chương trình 

đào tạo trình độ đại học năm 2019 31/12/2019 Phòng Quản lý đào tạo 

 

 H14.14.01.27 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện (năm 2018) 31/07/2018 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 
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 H14.14.01.28 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện (năm 2020) Ngày 26/6/2020 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

 H14.14.01.29 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Quản lý bệnh viện (năm 2018) 31/07/2018 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

 H14.14.01.30 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Quản lý bệnh viện (2020) 28/12/2020 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

 H14.14.01.31 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Quản lý bệnh viện (2021) 28/12/2021 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

 H14.14.01.32 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế 

(2018) 31/07/2018 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

 H14.14.01.33 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế 

(2020) 28/12/2020 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 
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Tiêu chí 14.3. Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của CTĐT và các môn học/học phần được 

văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên CĐR. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC14.3 

Mã MC 

dùng chung 

H14.14.03.01  

Quyết định ban hành bộ đề cương học 

phần của các chương trình đào tạo các 

năm học từ 2017-2018 đến 2021-2022 30/6/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.03.02  

Quy chế đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2017 

Quyết định số 2145/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.02.05 

Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ năm 

2017 

Quyết định số 815/QĐ-

ĐHYTCC ngày 19/6/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.03.03  

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

tiến sĩ của Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 2146/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.06 

Quy định đào tạo trình độ đại học năm 

2021 

Quyết định số 619/QĐ-

ĐHYTCC ngày 20 tháng 

9 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.03.04  

Thời khoá biểu hệ đại học và sau đại học 

các năm học giai đoạn 2017-2022 30/06/2022 Phòng Quản lý đào tạo 

 

H14.14.03.05  

Bảm mô tả các chương trình đào tạo của 

Trường Đại học Y tế công cộng Tháng 12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.03.06  

Bộ đề cương học phần và lịch giảng của 

13 chương trình đào tạo các năm học giai 

đoạn 2017-2022 30/06/2022 Phòng Quản lý đào tạo 

 

H14.14.03.07  

Ảnh chụp website công bố đề cương học 

phần năm học 2021-2022 trên website của 

phòng Quản lý đào tạo Tháng 9/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H14.14.03.08  

Ví dụ email thông báo đề cương, lịch 

giảng cho sinh viên của các bộ môn 31/01/2022 

Bộ môn phụ trách học 

phần. 

 

H14.14.03.09  

Ảnh chụp màn hình việc bộ môn đăng tài 

đề cương, lịch giảng của lớp học phần trên 

hệ thống e-learning học kỳ I năm học 

2021 - 2022 Tháng 12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.03.10  

Ảnh chụp email thông báo lịch giảng 

đường cho giảng viên và người học (tháng 

12/2021) Tháng 12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.03.11  

Kế hoạch chương trình gặp gỡ, đón tiếp 

người học mới nhập học các năm học giai 

đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H14.14.03.12  

Sổ tay sinh viên các chương trình đào tạo 

thuộc các năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H14.14.03.13  

Sổ theo dõi học tập các năm học giai đoạn 

2017-2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H14.14.03.14  

Hợp đồng chi tiết về đào tạo thực hành 

với các cơ sở thực hành của từng chương 

trình đào tạo theo từng năm học tử năm 

học 2017-2018 đến năm học 2021-2022 Tháng 12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.03.15  

Lộ trình học tập của các chương trình đào 

tạo SĐH Tháng 12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 

  



168 

 

Tiêu chí 14.4. Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học được thực hiện 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC14.4 

Mã MC 

dùng chung 

 H14.14.01.01 

Quy định thiết kế và phát triển chương 

trình dạy học tại Trường Đại học Y tế 

công cộng năm 2015 

Quyết định số 930/QĐ-

ĐHYTCC ngày 20/8/2015 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.04.01  

Biên bản họp rà soát quy trình xây dựng 

chương trình đào tạo (năm 2018) 31/01/2018 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

 H14.14.01.02 

Quy định thiết kế và phát triển chương 

trình dạy học tại Trường Đại học Y tế 

công cộng (cập nhật) năm 2018 

Quyết định số 1233/QĐ-

ĐHYTCC ngày 22/6/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.09 Bộ quy trình quản lý đào tạo năm 2013 

Quyết định số 788/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

04/10/2013 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.11 

Quy định rà soát, cập nhật, điều chỉnh 

môn học tại Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 379/QĐ-

ĐHYTCC ngày 29/5/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.06 

Quy định cập nhật, điều chỉnh chương 

trình đào tạo của Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 1810/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.13 

Quy định khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 366/QĐ-

ĐHYTCC ngày 27/5/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.12 

Quy định khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 691/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.04.02  

Biên bản họp rà soát quy trình khảo sát 

các bên liên quan về chương trình đào tạo 

(năm 2021) 31/12/2021 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 
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 H14.14.01.21 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo cử 

nhân Y tế công cộng (năm 2018) 31/12/2018 

Khoa Khoa học xã hội 

và hành vi 

 

H14.14.04.03  

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo cử 

nhân Y tế công cộng (năm 2018) 31/12/2018 

Khoa Khoa học xã hội 

và hành vi 

 

H14.14.04.04  

Báo cáo khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo cử nhân Y tế công 

cộng (năm 2018) 31/12/2018 

Khoa Khoa học xã hội 

và hành vi 

 

 H14.14.01.26 

Kế hoạch rà soát rà soát các chương trình 

đào tạo trình độ đại học năm 2019 31/12/2019 Phòng Quản lý đào tạo 

 

H14.14.04.05  

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Cử nhân Y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 868/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.04.06  

Biên bản họp/Báo cáo lấy ý kiến các bên 

liên quan về chương trình đào tạo Cử 

nhân y tế công cộng (năm 2020) 31/12/2020 

Khoa Khoa học xã hội 

và hành vi 

 

 H14.14.01.26 

Kế hoạch rà soát rà soát các chương trình 

đào tạo trình độ đại học năm 2019 31/12/2019 Phòng Quản lý đào tạo 

 

H14.14.04.07  

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo 

ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học năm 

2020 31/12/2020 Trung tâm xét nghiệm. 

 

 H14.14.04.08 

Biên bản hội thảo lấy ý kiến các bên liên 

quan về chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ 

thuật xét nghiệm y học (năm 2020) 31/12/2020 Trung tâm xét nghiệm. 

 

H14.14.04.09  

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Cử nhân Công tác xã hội năm 2020 

Quyết định số 255/QĐ-

YTCC ngày 15/4/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.04.10  

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo cử 

nhân công tác xã hội (năm 2020) 31/12/2020 

Khoa Khoa học xã hội 

và hành vi 

 

H14.14.04.11  

Biên bản họp lấy ý kiến các bên liên quan 

về chương trình đào tạo cử nhân công tác 

xã hội (năm 2020) 31/12/2020 

Khoa Khoa học xã hội 

và hành vi 
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 H14.14.01.22 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo Cử 

nhân Công tác xã hội (năm 2021) 31/12/2021 

Khoa Khoa học xã hội 

và hành vi 

 

H14.14.04.12  

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo Cử 

nhân Công tác xã hội (năm 2021) 31/01/2022 

Khoa Khoa học xã hội 

và hành vi 

 

H14.14.04.13  

Báo cáo khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo Cử nhân công tác xã 

hội (năm 2021) 31/12/2021 

Khoa Khoa học xã hội 

và hành vi 

 

H14.14.04.14  

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học chuyên ngành dinh dưỡng 

(năm 2020) 

Quyết định số 869/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.04.15  

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo cử 

nhân dinh dưỡng (năm 2020) 31/12/2020 

Khoa Sức khoẻ môi 

trường - Nghề nghiệp 

 

H14.14.04.16  

Biên bản họp các bên liên quan về chương 

trình đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng (năm 

2020) 31/12/2020 

Khoa Sức khoẻ môi 

trường - Nghề nghiệp 

 

 H14.14.01.23 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo cử 

nhân dinh dưỡng (năm 2021) 31/12/2021 

Khoa Sức khoẻ môi 

trường - Nghề nghiệp 

 

H14.14.04.18  

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo cử 

nhân dinh dưỡng (năm 2021) 31/12/2021 

Khoa Sức khoẻ môi 

trường - Nghề nghiệp 

 

 H9.09.03.13 

Báo cáo rà soát chương trình cử nhân dinh 

dưỡng năm 2021 tháng 7/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.16 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

thạc sĩ Y tế công cộng (năm 2018) 31/12/2018 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

H14.14.04.20  

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 2369/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

25/10/2018 

Trường Đai học Y tế 

công cộng. 

 

H14.14.04.21  

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo Thạc 

sĩ Y tế công cộng (năm 2018) 31/12/2018 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 



171 

 

H14.14.04.23  

Báo cáo khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công 

cộng (năm 2018) 31/12/2018 Khoa Khoa học cơ bản 

 

 H14.14.01.17 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Y tế công cộng (năm 2020) 31/12/2020 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

H14.14.04.24  

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Thạc sĩ Y tế công cộng của Trường 

Đại học y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 955/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.04.25  

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo Thạc 

sĩ Y tế công cộng (năm 2020) 31/12/2020 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

H14.14.04.26  

Báo cáo khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo Thạc sĩ y tế công 

cộng (năm 2020) 31/12/2020 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

 H14.14.01.27 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện (năm 2018) 31/07/2018 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

H14.14.04.28  

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện của Trường 

Đại học Y tế công cộng (năm 2018) 

Quyết định số 3021/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.04.29  

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo Thạc 

sĩ Quản lý bệnh viện (năm 2018) 31/07/2018 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

H14.14.04.30  

Báo cáo khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý 

bệnh viện (năm 2018) 31/07/2018 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

 H14.14.01.28 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện (năm 2020) Ngày 26/6/2020 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 
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H14.14.04.31  

Báo cáo rà soát chương trình thạc sĩ Quản 

lý bệnh viện (năm 2020) Ngày 26/6/2020 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

H14.14.04.32  

Báo cáo khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý 

bệnh viện (năm 2020) 28/12/2020 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

 H14.14.01.18 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Y tế công cộng (năm 2018) 31/12/2018 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

H14.14.04.34  

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Y tế công cộng của Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 3023/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.04.35  

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo Tiến 

sĩ Y tế công cộng (năm 2018) 31/12/2018 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

H14.14.04.36  

Biên bản họp các bên liên quan về chương 

trình đào tạo Tiến sĩ Y tế công cộng (năm 

2018) 31/12/2018 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

 H14.14.01.19 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Y tế công cộng (năm 2020) 31/12/2020 Khoa Khoa học cơ bản 

 

 H14.14.04.26 

Báo cáo khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo Thạc sĩ y tế công 

cộng (năm 2020) 31/12/2020 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

H14.14.04.37  

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo Tiến 

sĩ Y tế công cộng (năm 2020) 31/12/2020 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

 H14.14.01.20 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Y tế công cộng (năm 2021) 31/12/2021 Khoa Khoa học cơ bản 

 

H14.14.04.39  

Biên bản họp các bên liên quan về chương 

trình đào tạo tiến sĩ y tế công cộng (năm 

2021) 31/12/2021 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

H14.14.04.40  

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo Tiến 

sĩ Y tế công cộng (năm 2021) 31/01/2022 Khoa Khoa học cơ bản 
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H14.14.04.42  

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Tiến sĩ Y tế công cộng (năm 2022) 

Quyết định số 125/QĐ-

ĐHYTCC, ngày 

21/1/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.29 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Quản lý bệnh viện (năm 2018) 31/07/2018 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

H14.14.04.43  

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Tiến sĩ Quản lý bệnh viện của Trường 

Đại học Y tế công cộng (năm 2018) 

Quyết định số 3022/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H14.14.04.44  

Biên bản họp các bên liên quan về chương 

trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý bệnh viện 

(năm 2018) 28/12/2018 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

 H14.14.01.30 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Quản lý bệnh viện (2020) 28/12/2020 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

H14.14.04.45  

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo Tiến 

sĩ Quản lý bệnh viện (năm 2020) 28/12/2020 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

H14.14.04.46  

Biên bản họp các bên liên quan về chương 

trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý bệnh viện 

(năm 2020) 28/12/2020 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

 H14.14.01.31 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Quản lý bệnh viện (2021) 28/12/2021 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

H14.14.04.47  

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo Tiến 

sĩ Quản lý bệnh viện (năm 2021) 28/12/2021 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

H14.14.04.48  

Biên bản họp các bên liên quan về chương 

trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý bệnh viện 

(năm 2021) 28/12/2021 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 
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H14.14.04.49  

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Tiến sĩ Quản lý bệnh viện (năm 2022) 

Quyết định số 99/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/1/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.24 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng (2018) 31/12/2018 Khoa Y học Cơ sở 

 

H14.14.04.50  

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng (năm 

2018) 31/12/2018 Khoa Y học Cơ sở 

 

H14.14.04.51  

Báo cáo khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo Chuyên khoa cấp I 

Y tế công cộng (năm 2018) 31/12/2018 Khoa Y học Cơ sở 

 

 H14.14.01.25 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng (2020) 31/12/2020 Khoa Y học Cơ sở 

 

H14.14.04.53  

Biên bản họp các bên liên quan về chương 

trình đào tạo Chuyên khoa cấp I Y tế công 

cộng (năm 2020) 31/12/2020 Khoa Y học Cơ sở 

 

H14.14.04.54  

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng (năm 

2020) 31/12/2020 Khoa Y học Cơ sở 

 

 H14.14.01.32 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế 

(2018) 31/07/2018 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

H14.14.04.56  

Báo cáo khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo Chuyên khoa cấp II 

Tổ chức quản lý y tế (năm 2018) 31/07/2018 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

H14.14.04.57  

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế 

(năm 2018) 31/07/2018 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

 H14.14.01.33 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế 

(2020) 28/12/2020 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 
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 H14.14.04.58 

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế 

(năm 2020) 28/12/2020 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

 H14.14.04.59 

Biên bản họp các bên liên quan về chương 

trình đào tạo Chuyên khoa cấp II Tổ chức 

quản lý y tế (năm 2020) 28/12/2020 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 
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Tiêu chí 14.5. Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến để đảm bảo sự phù hợp và cập 

nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC14.5 

Mã MC 

dùng chung 

 H14.14.01.01 

Quy định thiết kế và phát triển chương 

trình dạy học tại Trường Đại học Y tế 

công cộng năm 2015 

Quyết định số 930/QĐ-

ĐHYTCC ngày 20/8/2015 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.02 

Quy định thiết kế và phát triển chương 

trình dạy học tại Trường Đại học Y tế 

công cộng (cập nhật) năm 2018 

Quyết định số 1233/QĐ-

ĐHYTCC ngày 22/6/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.09 Bộ quy trình quản lý đào tạo năm 2013 

Quyết định số 788/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

04/10/2013 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.11 

Quy định rà soát, cập nhật, điều chỉnh 

môn học tại Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 379/QĐ-

ĐHYTCC ngày 29/5/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.06 

Quy định cập nhật, điều chỉnh chương 

trình đào tạo của Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 1810/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.13 

Quy định khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 366/QĐ-

ĐHYTCC ngày 27/5/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.12 

Quy định khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 691/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.26 

Kế hoạch rà soát rà soát các chương trình 

đào tạo trình độ đại học năm 2019 31/12/2019 Phòng Quản lý đào tạo 
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 H14.14.04.14 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học chuyên ngành dinh dưỡng 

(năm 2020) 

Quyết định số 869/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.15 

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo cử 

nhân dinh dưỡng (năm 2020) 31/12/2020 

Khoa Sức khoẻ môi 

trường - Nghề nghiệp 

 

 H14.14.04.16 

Biên bản họp các bên liên quan về chương 

trình đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng (năm 

2020) 31/12/2020 

Khoa Sức khoẻ môi 

trường - Nghề nghiệp 

 

 H14.14.01.26 

Kế hoạch rà soát rà soát các chương trình 

đào tạo trình độ đại học năm 2019 31/12/2019 Phòng Quản lý đào tạo 

 

 H14.14.04.05 

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Cử nhân Y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 868/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.06 

Biên bản họp/Báo cáo lấy ý kiến các bên 

liên quan về chương trình đào tạo Cử 

nhân y tế công cộng (năm 2020) 31/12/2020 

Khoa Khoa học xã hội 

và hành vi 

 

 H14.14.01.26 

Kế hoạch rà soát rà soát các chương trình 

đào tạo trình độ đại học năm 2019 31/12/2019 Phòng Quản lý đào tạo 

 

 H14.14.04.09 

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Cử nhân Công tác xã hội năm 2020 

Quyết định số 255/QĐ-

YTCC ngày 15/4/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.10 

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo cử 

nhân công tác xã hội (năm 2020) 31/12/2020 

Khoa Khoa học xã hội 

và hành vi 

 

 H14.14.04.11 

Biên bản họp lấy ý kiến các bên liên quan 

về chương trình đào tạo cử nhân công tác 

xã hội (năm 2020) 31/12/2020 

Khoa Khoa học xã hội 

và hành vi 

 

 H14.14.01.16 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

thạc sĩ Y tế công cộng (năm 2018) 31/12/2018 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

 H14.14.04.20 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 2369/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

25/10/2018 

Trường Đai học Y tế 

công cộng. 
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 H14.14.04.21 

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo Thạc 

sĩ Y tế công cộng (năm 2018) 31/12/2018 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

 H14.14.04.23 

Báo cáo khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công 

cộng (năm 2018) 31/12/2018 Khoa Khoa học cơ bản 

 

 H14.14.01.17 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Y tế công cộng (năm 2020) 31/12/2020 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

 H14.14.04.24 

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Thạc sĩ Y tế công cộng của Trường 

Đại học y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 955/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.25 

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo Thạc 

sĩ Y tế công cộng (năm 2020) 31/12/2020 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

 H14.14.04.26 

Báo cáo khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo Thạc sĩ y tế công 

cộng (năm 2020) 31/12/2020 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

 H14.14.01.27 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện (năm 2018) 31/07/2018 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

 H14.14.04.28 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện của Trường 

Đại học Y tế công cộng (năm 2018) 

Quyết định số 3021/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.29 

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo Thạc 

sĩ Quản lý bệnh viện (năm 2018) 31/07/2018 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

 H14.14.04.30 

Báo cáo khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý 

bệnh viện (năm 2018) 31/07/2018 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

 H14.14.01.20 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Y tế công cộng (năm 2021) 31/12/2021 Khoa Khoa học cơ bản 
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 H14.14.04.39 

Biên bản họp các bên liên quan về chương 

trình đào tạo tiến sĩ y tế công cộng (năm 

2021) 31/12/2021 

Khoa Các khoa học cơ 

bản 

 

 H14.14.04.40 

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo Tiến 

sĩ Y tế công cộng (năm 2021) 31/01/2022 Khoa Khoa học cơ bản 

 

 H14.14.04.42 

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Tiến sĩ Y tế công cộng (năm 2022) 

Quyết định số 125/QĐ-

ĐHYTCC, ngày 

21/1/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.31 

Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Quản lý bệnh viện (2021) 28/12/2021 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

 H14.14.04.47 

Báo cáo rà soát chương trình đào tạo Tiến 

sĩ Quản lý bệnh viện (năm 2021) 28/12/2021 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

 H14.14.04.48 

Biên bản họp các bên liên quan về chương 

trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý bệnh viện 

(năm 2021) 28/12/2021 

Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

y tế 

 

 H14.14.04.49 

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Tiến sĩ Quản lý bệnh viện (năm 2022) 

Quyết định số 99/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/1/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.03.06 

Bộ đề cương học phần và lịch giảng của 

13 chương trình đào tạo các năm học giai 

đoạn 2017-2022 31/01/2022 Phòng Quản lý đào tạo 

 

 

  



180 

 

Tiêu chuẩn 15: Giảng dạy và học tập 

Tiêu chí 15.1. Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục và để đạt 

được CĐR 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC15.1 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

 

H15.15.01.01  

Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế" đã được Hội 

nghị Trung ương 8 (khóa XI) thông qua. 

Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn 

văn nghị quyết. 

Nghị Quyết số 29-NQ/TW 

ngày 04/11/2013 

Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng. 

 

H15.15.01.02  

Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 

Quyết định số 122/QĐ-

TTg ngày 10/01/2013 Thủ tướng Chính phủ. 

 

H15.15.01.03  

Ảnh chụp trang web của Trường công bố 

Triết lý giáo dục 30/11/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.01.04  

Quyết định ban hành Quy định đăng ký 

mở ngành đào tạo 

Quyết định số: 1781 /QĐ-

ĐHYTCC ngày 14 / 8 

/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H15.15.01.05  

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Cử nhân Xét nghiệm y học năm 2017 

Quyết định số 490/QĐ-

ĐHYTCC ngày 21/4/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.01.06  

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học 

năm 2018 

Quyết định số 1146/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

12/06/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.20 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 2369/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

25/10/2018 

Trường Đai học Y tế 

công cộng. 

 

H15.15.01.07  

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Cử nhân Y tế công cộng năm 2016 

Quyết định số 1070/QĐ-

ĐHYTCC ngày 23/8/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.05 

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Cử nhân Y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 868/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.01.08  

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học chuyên ngành dinh dưỡng 

(năm 2016) 

Quyết định số 1253/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

26/09/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.14 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học chuyên ngành dinh dưỡng 

(năm 2020) 

Quyết định số 869/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.01.09 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học chuyên ngành Công tác 

xã hội năm 2016 

Quyết định số 1253/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/9/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.09 

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Cử nhân Công tác xã hội năm 2020 

Quyết định số 255/QĐ-

YTCC ngày 15/4/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.01.10  

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện của Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2017 

Quyết định số 2144/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.28 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện của Trường 

Đại học Y tế công cộng (năm 2018) 

Quyết định số 3021/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H15.15.01.11  

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Thạc sĩ Y tế công cộng của Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2016 

Quyết định số 942/QĐ-

ĐHYTCC ngày 29/7/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.24 

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Thạc sĩ Y tế công cộng của Trường 

Đại học y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 955/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.43 

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Tiến sĩ Quản lý bệnh viện của Trường 

Đại học Y tế công cộng (năm 2018) 

Quyết định số 3022/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.34 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Y tế công cộng của Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 3023/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.01.12  

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế 

của Trường Đại học Y tế công cộng năm 

2018 

Quyết định số 2104/QĐ-

YTCC ngày 2/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.01.13  

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế 

của Trường Đại học Y tế công cộng năm 

2019 

Quyết định số 2016/QĐ-

YTCC ngày 18/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.49 

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Tiến sĩ Quản lý bệnh viện (năm 2022) 

Quyết định số 99/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/1/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.42 

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Tiến sĩ Y tế công cộng (năm 2022) 

Quyết định số 125/QĐ-

ĐHYTCC, ngày 

21/1/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.01.14  

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế 

của Trường Đại học Y tế công cộng (năm 

2016) 

Quyết định số 939/QĐ-

YTCC, ngày 29/7/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H15.15.01.15  

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học chuyên ngành Kỹ thuật 

phục hồi chức năng năm 2019 

Quyết định số 935 /QĐ-

ĐHYTCC ngày 31/7/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.01.16  

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo trình độ đại học chuyên ngành Công 

nghệ Kỹ thuật môi trường năm 2019 

Quyết định số 954/QĐ-

ĐHYTCC ngày 31/7/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.01.17  

Quyết định ban hành Quy định xây dựng 

tài liệu dạy học năm 2020 

Quyết định số 704/QĐ-

ĐHYTCC ngày 31/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.01.18  

Quyết định ban hành Quy định xây dựng 

tài liệu dạy học năm 2021 

Quyết định số 678/QĐ-

ĐHYTCC ngày 30/9/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 15.2. Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ GV, phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ 

chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC15.2 

Mã MC 

dùng chung 

H15.15.02.01  

Tờ trình về việc phê duyệt đề án xác định 

vị trí việc làm của Trường ĐHYTCC 

Tờ trình số 899/TTr-

ĐHYTCC về việc phê 

duyệt đề án xác định vị trí 

việc làm của Trường 

ĐHYTCC 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.02.02  

Kế hoạch phát triển giảng viên (IDP) năm 

2016 Năm 2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H15.15.02.03  

Quyết định ban hành Quy chế Chi tiêu nội 

bộ năm 2018 của Trường Đại học Y tế 

công cộng Điều 21: Chế độ thu hút với 

ngành, nghề, lĩnh vực cần phát triển 

Quyết định số 2088/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.02.04  

Quyết định ban hành Quy chế Chi tiêu nội 

bộ năm 2019 của Trường Đại học Y tế 

công cộng Điều 21: Chế độ thu hút với 

ngành, nghề, lĩnh vực cần phát triển 

Quyết định số 08/QĐ-

YTCC ngày 02/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.02.05  

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm học 2019 - 2020 của Trường Đại 

học Y tế công cộng Điều 21. Chế độ thu 

hút với ngành, nghề, lĩnh vực cần phát 

triển 

Quyết định số 1238/QĐ-

YTCC ngày 15/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.02.06  

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm học 2020 - 2021 của Trường Đại 

học Y tế công cộng Điều 21. Chế độ thu 

hút với ngành, nghề, lĩnh vực cần phát 

triển. 

Quyết định số 08/QĐ-

HĐT ngày 18/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.02.07  

Báo cáo thống kê hợp đồng theo chế độ 

thu hút giai đoạn 2017 -2022 

Báo cáo thóng kê hợp 

đồng theo chế độ thu hút 

giai đoạn 2017 -2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.02.08  

Báo cáo thống kê kinh phí chi cho giảng 

viên tham gia hội nghị, hội thảo, đào tạo 

dài hạn, đào tạo ngắn hạn giai đoạn 2017 - 

2022 

Báo cáo thống kê kinh phí 

chi cho giảng viên tham 

gia hội nghị, hội thảo, đào 

tạo dài hạn, đào tạo ngắn 

hạn giai đoạn 2017 - 2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.02.09  

Kế hoạch tuyển dụng và đào tạo của các 

đơn vị trong kế hoạch BSC trong giai 

đoạn 2017 - 2022 

Kế hoạch tuyển dụng và 

đào tạo của các đơn vị 

trong kế hoạch BSC trong 

giai đoạn 2017 - 2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H15.15.02.10  

Thông báo tuyển dụng giảng viên giai 

đoạn 2017 - 2022 

Thông báo tuyển dụng 

giảng viên từ năm 2017 

đến năm 2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.02.11  

Báo cáo kết quả công tác tuyển dụng giai 

đoạn 2017 - 2022 

Báo cáo kết quả công tác 

tuyển dụng giai đoạn 2017 

- 2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.02.12  

Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2018) 

Quyết định số 206/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

06/02/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.02.13  

Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2020) 

Quyết định số 07/QĐ-

HĐT ngày 18/9/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 15.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ chức phù hợp để đạt được CĐR. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC15.3 

Mã MC 

dùng chung 

 H14.14.03.02 

Quy chế đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2017 

Quyết định số 2145/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.02.04 

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo 

Thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2019 

Số 106/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 04 tháng 6 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.02.05 

Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ năm 

2017 

Quyết định số 815/QĐ-

ĐHYTCC ngày 19/6/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.03.01  

Quy định Đào tạo chuyên khoa cấp I Y tế 

công cộng của Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 201/QĐ-

ĐHYTCC ngày 5/3/2015 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.03.02  

Quy định đào tạo Chuyên khoa cấp II tổ 

chức quản lý y tế của Trường Đại học Y 

tế công cộng 

Quyết định số 200/QĐ-

ĐHYTCC ngày 5/3/2015 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.03.03  

Quyết định ban hành Quy định Quản lý 

đào tạo đại học năm 2018 

Quyết định số:1782 /QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/ 

8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.06 

Quy định đào tạo trình độ đại học năm 

2021 

Quyết định số 619/QĐ-

ĐHYTCC ngày 20 tháng 

9 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.03.04  

Hỉnh ảnh cổng thông tin sinh viên phần 

mềm Nam Việt tháng 1 năm 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.03.05  

Chương trình thực tập tại các cơ sở thực 

hành của các CTĐT giai đoạn 2017-2022 

Chương trình thực tập tại 

các cơ sở thực hành của 

các CTĐT 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H8.08.02.01 

Danh sách các hợp đồng nguyên tắc, hợp 

đồng đào tạo chi tiết về thực hành được ký 

kết với đối tác cơ sở thực hành, cơ sở giáo 

dục trong giai đoạn 2017-2022 

31/01/2022 Phòng Quản lý đào tạo   

H15.15.03.06  

Kế hoạch triển khai lớp đào tạo sinh viên 

quốc tế (Chương trình đào tạo, Kế hoạch 

phỏng vấn, Kết quả tuyển chọn các 

chương trình từ năm 2017 - 2022) 

Kế hoạch triển khai lớp 

đào tạo sinh viên quốc tế 

(Chương trình đào tạo, Kế 

hoạch phỏng vấn, Kết quả 

tuyển chọn các chương 

trình từ năm 2017 - 2022) 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.08 

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức 

vừa học vừa làm của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2017 

Thông báo số 53/TĐ-

ĐHYTCC ngày 16 tháng 

01 năm 2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.09 

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức 

vừa học vừa làm của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2018 

Thông báo số 135/TB-

ĐHYTCC ngày 23 tháng 

01 năm 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.10 

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức 

vừa học vừa làm của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2019 

Thông báo số 26/TB-

ĐHYTCC ngày 07 tháng 

1 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.11 

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức 

vừa học vừa làm của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2020 

Thông báo số 29/TB-

ĐHYTCC ngày 15 tháng 

1 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.12 

Thông báo tuyển sinh các chương trình 

đào tạo năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2021 

Thông báo số 

38/ĐHYTCC - QLĐT 

ngày 20 tháng 1 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.13 

Thông báo tuyển sinh Sau đại học của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2017 

Thông báo số 33/TB-

ĐHYTCC ngày 12 tháng 

01 năm 2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.14 

Thông báo tuyển sinh Sau đại học của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2018 

Thông báo số 88/TB-

ĐHYTCC ngày 18 tháng 

01 năm 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H13.13.01.15 

Thông báo tuyển sinh Sau đại học của 

Hiệu trưởng Trường Đại học y tế công 

cộng năm 2019 

Thông báo số 68/TB-

ĐHYTCC ngày 10 tháng 

01 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.16 

Thông báo tuyển sinh Sau đại học của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2020 

Thông báo số 28/TB-

ĐHYTCC ngày 15 tháng 

01 năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.03.04 

Thời khoá biểu hệ đại học và sau đại học 

các năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 Phòng Quản lý đào tạo 

 

 H15.15.03.05 

Chương trình thực tập tại các cơ sở thực 

hành của các CTĐT giai đoạn 2017-2022 

Chương trình thực tập tại 

các cơ sở thực hành của 

các CTĐT 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.03.06 

Kế hoạch triển khai lớp đào tạo sinh viên 

quốc tế (Chương trình đào tạo, Kế hoạch 

phỏng vấn, Kết quả tuyển chọn các 

chương trình từ năm 2017 - 2022) 

Kế hoạch triển khai lớp 

đào tạo sinh viên quốc tế 

(Chương trình đào tạo, Kế 

hoạch phỏng vấn, Kết quả 

tuyển chọn các chương 

trình từ năm 2017 - 2022) 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.03.07  

Kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng mềm cho 

sinh viên năm 2018 Ngày 01/3/2018 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H15.15.03.08  

Kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng mềm cho 

sinh viên năm 2019 Ngày 28/3/2019 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H15.15.03.09  

Kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng mềm cho 

sinh viên năm học 2019-2020 

Kế hoạch số 01/KH-

CTSV ngày 23/04/2020 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H15.15.03.10  

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

cuối khóa (kỹ năng mềm) và hỗ trợ kiến 

thức, kỹ năng đổi mới sáng tạo, khởi 

nghiệp cho sinh viên năm học 2020-2021 

Kế hoạch số 202/KH-

ĐHYTCC ngày 

10/05/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.03.11  

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

cuối khóa (kỹ năng mềm) và hỗ trợ kiến 

Kế hoạch số 886/KH-

ĐHYTCC ngày 

24/11/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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thức, kỹ năng đổi mới sáng tạo, khởi 

nghiệp cho sinh viên năm học 2021-2022 

H15.15.03.12  

Ảnh chụp hoạt dộng đào tạo của Trung 

tâm Thông tin thư viện 

Ảnh chụp hoạt dộng đào 

tạo của Trung tâm Thông 

tin thư viện 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.03.13  

Thông báo Hội thảo tập huấn "Hướng dẫn 

sử dụng phần mềm REDCap" 

Thông báo số 1165/TB-

ĐHYTCC ngày 

25/12/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.03.14  

Danh sách các lớp học phần áp dụng 

phương pháp giảng dạy SBL, BL giai 

đoạn 2017 - 2022 

Danh sách các lớp học 

phần áp dụng phương 

pháp giảng dạy SBL, BL 

giai đoạn 2017 - 2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.03.15  

Danh sách các trang thiết bị thực hành tại 

các Phòng thí nghiệm tháng 1 năm 2022 

Danh sách các trang thiết 

bị thực hành tại các Phòng 

thí nghiệm tháng 1 năm 

2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.03.16  

Hợp đồng kinh tế gói thầp cung cấp trang 

thiết bị cho phòng học thông minh 

Hợp đồng số VN-HSPH-

120097-G-RFQ-2 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 15.4. Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và cải tiến chất lượng. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC15.4 

Mã MC 

dùng chung 

 H13.13.02.04 

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo 

Thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2019 

Số 106/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 04 tháng 6 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.02.05 

Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ năm 

2017 

Quyết định số 815/QĐ-

ĐHYTCC ngày 19/6/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.03.02 

Quy chế đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2017 

Quyết định số 2145/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.03.01 

Quy định Đào tạo chuyên khoa cấp I Y tế 

công cộng của Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 201/QĐ-

ĐHYTCC ngày 5/3/2015 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.03.02 

Quy định đào tạo Chuyên khoa cấp II tổ 

chức quản lý y tế của Trường Đại học Y 

tế công cộng 

Quyết định số 200/QĐ-

ĐHYTCC ngày 5/3/2015 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.03.03 

Quyết định ban hành Quy định Quản lý 

đào tạo đại học năm 2018 

Quyết định số:1782 /QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/ 

8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.03.04 

Thời khoá biểu hệ đại học và sau đại học 

các năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 Phòng Quản lý đào tạo 

 

 H14.14.03.06 

Bộ đề cương học phần và lịch giảng của 

13 chương trình đào tạo các năm học giai 

đoạn 2017-2022 31/01/2022 Phòng Quản lý đào tạo 

 

H15.15.04.01  

Kế hoạch và báo cáo giám sát giảng 

đường giai đoạn 2021 -2022 

Kế hoạch và báo caó giám 

sát giảng đường giai đoạn 

2017 -2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H15.15.04.02  

Quyết định ban hành Bộ Quy trình Phòng 

Công tác chính trị và Quản lý sinh viên. 

Quy trình quản lý người học 

Quyết định số /QĐ-YTCC 

ngày 01/04/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.03.13 

Sổ theo dõi học tập các năm học giai đoạn 

2017-2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H15.15.04.03  

Nhật ký thực địa của sinh viên giai đoạn 

2017 – 2022 

Nhật ký thực địa của sinh 

viên giai đoạn 2017 – 

2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.04.04  

Thống kê số lượt truy cập/đăng ký mượn 

tài liệu; thống kê số lượng người học sử 

dụng thư viện từ năm 2017 - 2022 

Thống kê số lượt truy 

cập/đăng ký mượn tài 

liệu; thống kê số lượng 

người học sử dụng thư 

viện từ năm 2017 - 2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.04.05  

Biên bản họp cuối kì của Khoa điều phối 

chương trình đào tạo cử nhân với các lớp 

trong giai đoạn đánh giá (từ năm học 

2017-2018 đến năm học 2021-2022)  

Các khoa điều phối 

các chương trình đào 

tạo cử nhân. 

 

H15.15.04.06  

Tổng hợp thống kê giờ giảng các giai 

đoạn 2017 - 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.04.07  

Thống kê giờ nghiên cứu khoa học của 

giảng viên trường Đại học Y tế công cộng 

từ năm 2017 - 2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.03.13 

Sổ theo dõi học tập các năm học giai đoạn 

2017-2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

 H6.06.05.01 

Kế hoạch triển khai đánh giá 360 độ hàng 

năm giai đoạn 2017 - 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.10 

Quy định dự giảng tại Trường Đại học Y 

tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 231/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.11 

Quy định dự giảng tại Trường Đại học Y 

tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 1812/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H3.03.03.05 

Họp xét kết quả đánh giá và danh hiệu thi 

đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018 

Biên bản số 35/BB-

HĐTĐKT ngày 

16/11/2018 

Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng 

 

 H3.03.03.06 

Họp xét kết quả đánh giá và danh hiệu thi 

đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019 

Biên bản số 03/BB-

HĐTĐKT ngày 20/9/2019 

Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng 

 

 H3.03.03.07 

Họp xét kết quả đánh giá, xếp loại chất 

lượng và xét danh hiệu thi đua, khen 

thưởng năm học 2019 - 2020 

Biên bản số 02/BB-

HĐTĐKT ngày 28/9/2020 

Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng 

 

 H3.03.03.08 

Họp bình xét kết quả đánh giá, xếp loại 

chất lượng và xét danh hiệu thi đua, khen 

thưởng năm học 2020 - 2021 

Biên bản số 03/BB-

HĐTĐKT ngày 24/9/2021 

Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng 

 

 H6.06.05.06 

Quy chế Thi đua khen thưởng của Trường 

Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 925/QĐ-

ĐHYTCC ngày 10/7/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.05.07 

Quy chế Thi đua, khen thưởng của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2019) 

Quyết định số 930/QĐ-

ĐHYTCC ngày 31/7/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.05.08 

Quyết định công nhận các danh hiệu thi 

đua và hình thức khen thưởng năm học 

2017 - 2018 

Quyết định số 2735/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.05.09 

Công nhận các danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng năm học 2018 - 2019 

Quyết định số 1170/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.05.10 

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, 

xếp loại chất lượng và cá danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng năm học 2019 

- 2020 

Quyết định số 828/QĐ-

ĐHYTCC ngày 30/9/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.05.11 

Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất 

lượng và các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 740/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

11/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H6.06.07.01 

Quyết định cử đoàn thăm quan, học tập ở 

nước ngoài giai đoạn từ 2017 - 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.04.08  

Biên bản họp lớp/Tổng hợp thu thập thông 

tin họp lớp hàng tháng giai đoạn 2017- 

2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

 H15.15.04.05 

Biên bản họp cuối kì của Khoa điều phối 

chương trình đào tạo cử nhân với các lớp 

trong giai đoạn đánh giá (từ năm học 

2017-2018 đến năm học 2021-2022)  

Các khoa điều phối 

các chương trình đào 

tạo cử nhân. 

 

H15.15.04.09  

Biên bản họp đối thoại với người học giai 

đoạn 2019 - 2022 

Biên bản họp đối thoại với 

người học các năm 2019 - 

2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.14 

Quy định về công tác thu thập và phản hồi 

thông tin cho người học Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 1811/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.04.10  

Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá cuối 

khóa theo các Chương trình đào tạo giai 

đoạn 2017 - 2022 

Báo cáo tổng hợp kết quả 

đánh giá cuối khóa theo 

các Chương trình đào tạo 

giai đoạn 2017 - 2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.04.11  

Kết quả đánh giá học phần giai đoạn 2017 

-2022 

Kết quả đánh giá học phần 

giai đoạn 2017 -2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.04.12  

Biên bản họp các Khoa phản hồi đánh giá 

học phần các năm từ 2017 - 2022 

Biên bản họp các Khoa 

phản hồi đánh giá học 

phần các năm từ 2017 - 

2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.04.13  

Biên bản họp khoa Điều phối CTĐT về 

điều chỉnh CTĐT định kỳ hàng năm giai 

đoạn 2017 - 2022 

Biên bản họp khoa Điều 

phối CTĐT về điều chỉnh 

CTĐT định kỳ hàng năm 

từ nă 2017 - 2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H15.15.04.14  

Biên bản họp Hội đồng Khoa học Đào tọa 

Khoa/ Liên khoa thông qua điều chỉnh 

phương pháp giảng dạy, hình thức đánh 

giá từ năm 2017 - 2022 

Biên bản họp Hội đồng 

Khoa học Đào tọa Khoa/ 

Liên khoa thông qua điều 

chỉnh phương pháp giảng 

dạy, hình thức đánh giá từ 

năm 2017 - 2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.04.15  

Quyết định ban hành Quy định tổng hợp 

khối lượng công việc hoạt động giảng dạy 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 690/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 15.5. Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học được cải tiến để đạt được CĐR, đảm bảo dạy và 

học có chất lượng, học tập suốt đời. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC15.5 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H15.15.05.01  

Quyết định ban hành Quy định tạm thời 

về tổ chức đào tạo theo phương pháp 

giảng dạy kết hợp (Blended learning) năm 

học 2020 - 2021 

Quyết định số 

688/ĐHYTCC ngày 

26/08/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.14 

Quy định về công tác thu thập và phản hồi 

thông tin cho người học Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 1811/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chuẩn 16. Đánh giá người học 

Tiêu chí 16.1. Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá NH phù hợp trong quá 

trình học tập. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC16.1 

Mã MC 

dùng chung 

H16.16.01.01  

Quy định về Công tác Khảo thí của 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 1813/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14 tháng 

8 năm 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H16.16.01.02  

Quy định về Công tác Khảo thí của 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 232/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.01.06 

Quy định đào tạo trình độ đại học năm 

2021 

Quyết định số 619/QĐ-

ĐHYTCC ngày 20 tháng 

9 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.10 Quy định quản lý đào tạo đại học 

Quyết định số 1782/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.03.02 

Quy chế đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2017 

Quyết định số 2145/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.02.04 

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo 

Thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2019 

Số 106/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 04 tháng 6 năm 2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H16.16.01.03  

Quyết định ban hành Quy định đánh giá 

kết quả rèn luyện sinh viên cử nhân hệ 

chính quy (Năm 2018) 

Quyết định số 1790/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

14/08/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H16.16.01.04  

Quyết định ban hành Quy định đánh giá 

kết quả rèn luyện sinh viên cử nhân hệ 

chính quy (Năm 2019) 

Quyết định số 1621/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H16.16.01.05  

Kế hoạch Khảo thí ĐH và SĐH từ năm 

học 2017-2022 Tháng 9/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.03.06 

Bộ đề cương học phần và lịch giảng của 

13 chương trình đào tạo các năm học giai 

đoạn 2017-2022 31/01/2022 Phòng Quản lý đào tạo 
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Tiêu chí 16.2. Các hoạt động đánh giá NH được thiết kế phù hợp với việc đạt được CĐR. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC16.2 

Mã MC 

dùng chung 

 H15.15.01.07 

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Cử nhân Y tế công cộng năm 2016 

Quyết định số 1070/QĐ-

ĐHYTCC ngày 23/8/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.05 

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Cử nhân Y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 868/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.01.08 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học chuyên ngành dinh dưỡng 

(năm 2016) 

Quyết định số 1253/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

26/09/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.14 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học chuyên ngành dinh dưỡng 

(năm 2020) 

Quyết định số 869/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.01.09 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học chuyên ngành Công tác 

xã hội năm 2016 

Quyết định số 1253/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/9/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.09 

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Cử nhân Công tác xã hội năm 2020 

Quyết định số 255/QĐ-

YTCC ngày 15/4/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.01.16 

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo trình độ đại học chuyên ngành Công 

nghệ Kỹ thuật môi trường năm 2019 

Quyết định số 954/QĐ-

ĐHYTCC ngày 31/7/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.01.15 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học chuyên ngành Kỹ thuật 

phục hồi chức năng năm 2019 

Quyết định số 935 /QĐ-

ĐHYTCC ngày 31/7/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.01.10 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện của Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2017 

Quyết định số 2144/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H14.14.04.28 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Quản lý bệnh viện của Trường 

Đại học Y tế công cộng (năm 2018) 

Quyết định số 3021/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.01.11 

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Thạc sĩ Y tế công cộng của Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2016 

Quyết định số 942/QĐ-

ĐHYTCC ngày 29/7/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.20 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 2369/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

25/10/2018 

Trường Đai học Y tế 

công cộng. 

 

 H14.14.04.24 

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Thạc sĩ Y tế công cộng của Trường 

Đại học y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 955/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H16.16.02.01  

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và 

chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật xét 

nghiệm y học của Trường Đại học y tế 

công cộng năm 2019 

Quyết định số 1478/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

04/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.43 

Quyết định ban hành Chương trình đào 

tạo Tiến sĩ Quản lý bệnh viện của Trường 

Đại học Y tế công cộng (năm 2018) 

Quyết định số 3022/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.04.34 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Tiến sĩ Y tế công cộng của Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 3023/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H16.16.02.02  

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng của 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2016 

Quyết định số 940/QĐ-

YTCC ngày 29/7/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.01.12 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế 

của Trường Đại học Y tế công cộng năm 

2018 

Quyết định số 2104/QĐ-

YTCC ngày 2/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H15.15.01.13 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế 

của Trường Đại học Y tế công cộng năm 

2019 

Quyết định số 2016/QĐ-

YTCC ngày 18/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.03.06 

Bộ đề cương học phần và lịch giảng của 

13 chương trình đào tạo các năm học giai 

đoạn 2017-2022 31/01/2022 Phòng Quản lý đào tạo 

 

H16.16.02.03  

Ảnh chụp Tài liệu dùng chung - Bộ quy 

định, quy trình chia sẻ trên Voffice Tháng 12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.03.04 

Thời khoá biểu hệ đại học và sau đại học 

các năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 Phòng Quản lý đào tạo 

 

H16.16.02.04  Lịch thi HKI năm học 2021-2022 Tháng 9/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H16.16.02.05  Lịch thi học kỳ II năm học 2020-2021 tháng 2/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 

  



202 

 

Tiêu chí 16.3. Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá NH được rà soát để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, 

công bằng và hướng tới đạt được CĐR. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC16.3 

Mã MC 

dùng chung 

 H9.09.04.13 

Quy định khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 366/QĐ-

ĐHYTCC ngày 27/5/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.12 

Quy định khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 691/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.11 

Quy định rà soát, cập nhật, điều chỉnh 

môn học tại Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 379/QĐ-

ĐHYTCC ngày 29/5/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H16.16.03.01  Tổng hợp điểm năm 2020 Năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H16.16.03.02  

Báo cáo tác động của các hình thức kiểm 

tra, đánh giá đối với chất lượng và hình 

thức tuyển chọn người học giai đoạn 

2017-2022 Năm 2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H16.16.01.01 

Quy định về Công tác Khảo thí của 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 1813/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14 tháng 

8 năm 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H16.16.01.02 

Quy định về Công tác Khảo thí của 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 232/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.03.12 

Sổ tay sinh viên các chương trình đào tạo 

thuộc các năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

 H19.19.02.16 

Sổ tay học viên các chương trình đào tạo 

sau đại học giai đoạn 2017 - 2022. Quy 30/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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định và hướng dẫn sử dụng phần mềm 

Turnitin 

 H14.14.01.11 

Quy định rà soát, cập nhật, điều chỉnh 

môn học tại Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 379/QĐ-

ĐHYTCC ngày 29/5/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.06 

Quy định cập nhật, điều chỉnh chương 

trình đào tạo của Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 1810/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.13 

Quy định khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 366/QĐ-

ĐHYTCC ngày 27/5/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H16.16.03.03  Mẫu phiếu đánh giá kết thúc học phần Năm 2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 16.4. Các loại hình và các phương pháp đánh giá NH được cải tiến để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và 

hướng tới đạt được CĐR. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC16.4 

Mã MC 

dùng chung 

H16.16.04.01  

Biên bản rà soát học phần của các chương 

trình từ năm học 2019 – 2020, 2020 - 

2021 30/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H16.16.01.02 

Quy định về Công tác Khảo thí của 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 232/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H16.16.04.02  

Biên bản nghiệm thu Ngân hàng câu hỏi 

bổ sung giai đoạn 2017-2022 30/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H16.16.04.03  

Báo cáo phân tích đề thi giai đoạn 2017-

2022 30/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H16.16.04.04  

Nghị quyết họp Hội đồng trường ngày 

15/12/2021 15/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H16.16.04.05  

Báo cáo phân tích đề thi năm 2022 do các 

Khoa/Viện thực hiện 30/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chuẩn 17. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 

Tiêu chí 17.1. Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH cũng như hệ thống giám sát NH 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC17.1 

Mã MC 

dùng chung 

H17.17.01.01  

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

thạc sĩ 

Thông tư số 15/2014/TT-

BGDĐT ngày 15/05/2014 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

H17.17.01.02  

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

thạc sĩ 

Thông tư số 23/2021/TT-

BGDĐT ngày 30/08/2021 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

H17.17.01.03  

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

tiến sĩ 

Thông tư số 18/2021/TT-

BGDĐT ngày 28/06/2021 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

H17.17.01.04  

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

tiến sĩ 

Thông tư số 08/2017/TT-

BGDĐT ngày 04/04/2017 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

H17.17.01.05  

Quy chế Học viên các trường đại học, cao 

đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình 

thức vừa làm vừa học 

Thông tư số 09/2010/TT-

BGDĐT ngày 07/03/2010 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

H17.17.01.06  

Quy chế công tác sinh viên đối với 

chương trình đào tạo đại học hệ chính quy 

Thông tư số 10/2016/TT-

BGDĐT ngày 05/04/2016 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

H17.17.01.07  

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Quyết định số 

43/2007/QĐ-BGDĐT 

ngày 15/08/2017 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

H17.17.01.08  Quy chế đào tạo trình độ đại học 

Thông tư số 08/2021/TT-

BGDĐT ngày 14/03/2021 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

H17.17.01.09  

Quy định về nghiên cứu khoa học của 

sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2018) 

Quyết định số 765/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.01.10  

Quy định nghiên cứu khoa học của học 

viên, sinh viên Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2021) 

Quyết định số 735/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H17.17.01.11  

Quyết định ban hành Quy định đảm bảo 

chế độ chính sách cho người học 

Quyết định số 1799/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

14/08/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.01.12  

Quy định đánh giá kết quả hoạt động 

ngoại khóa đối với sinh viên hệ chính quy 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 1620/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.01.13  

Quy chế công tác sinh viên đối với 

chương trình đào tạo đại học hệ chính quy 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 475/QĐ-

ĐHYTCC ngày 29/6/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.01.14  

Quy định về Học bổng cho sinh viên 

chương trình đào tạo đại học hệ chính quy 

và Khen thưởng cho người học 

Quyết định số 476/QĐ-

ĐHYTCC ngày 29/6/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.01.15  

Quy định Quỹ học bổng đồng hành cùng 

sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 67/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

16/01/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.01.16  

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điểm 

tại Quyết định số 67/QĐ-ĐHYTCC ngày 

16/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Y tế công cộng về việc ban hành quy 

định "Quỹ học bổng đồng hành cùng sinh 

viên" Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 193/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

13/02/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H16.16.01.04 

Quyết định ban hành Quy định đánh giá 

kết quả rèn luyện sinh viên cử nhân hệ 

chính quy (Năm 2019) 

Quyết định số 1621/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.24 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng, đơn vị trực thuộc Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 377/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

05/03/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.01.17  

Quyết định ban hành Quy định chức năng 

nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm kiêm 

cố vấn học tập Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 700/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.08 

Quy định nhiệm vụ điều phối các chương 

trình đào tạo Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2020 

Quyết định số 694/QĐ-

ĐHYTCC ngày 28/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.01.18  

Ảnh chụp màn hình giao diện phân hệ 

quản lý sinh viên phần mềm CMC và 

Nam Việt giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.01.19  

Quyết định phân công cán bộ phụ trách 

công tác thanh tra giáo dục 

Quyết định số 1063/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/08/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.01.20  

Quy định khung năng lực và hệ thống 

theo dõi, đánh giá năng lực 

Quyết định số 1390/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

21/10/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.01.21  

Kế hoạch đánh giá thực hiện công việc và 

mẫu phiếu đánh giá 31/01/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.11 

Hướng dẫn triển khai hệ thống đánh giá 

BSC – KPI áp dụng tại Trường Đại học Y 

tế công cộng 

Quyết định số 1460/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/11/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.01.22  

Kế hoạch đánh giá cuối khóa từ năm 2017 

đến năm 2021 31/01/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.01.23  

Kết quả đánh giá của bộ công cụ 

SERVQUAL từ năm 2019 đến năm 2021 31/12/2021 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 
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Tiêu chí 17.2 Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH cũng như hệ thống giám sát NH được triển khai để đáp ứng 

nhu cầu của các bên liên quan. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC17.2 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.24 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng, đơn vị trực thuộc Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 377/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

05/03/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H14.14.01.08 

Quy định nhiệm vụ điều phối các chương 

trình đào tạo Trường Đại học Y tế công 

cộng năm 2020 

Quyết định số 694/QĐ-

ĐHYTCC ngày 28/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.01.17 

Quyết định ban hành Quy định chức năng 

nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm kiêm 

cố vấn học tập Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 700/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.02.01  

Ảnh chụp cán bộ hỗ trợ tham gia các cuộc 

hội thảo, hội nghị về Công tác sinh viên 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H17.17.02.02  

Ảnh chụp fanpage hình ảnh tuyển dụng 

các các vị trí chuyên viên phòng Công tác 

học viên, sinh viên, phòng Quản lý đào 

tạo giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 
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H17.17.02.03  

Kế hoạch tuần giáo dục công dân đầu 

khóa cho sinh viên và giáo dục chính trị 

cho sinh viên năm 2017 10/8/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.02.04  

Kế hoạch tuần giáo dục công dân đầu 

khóa cho sinh viên và giáo dục chính trị 

cho sinh viên năm 2018 

Kế hoạch số 1721/KH-

ĐHYTCC ngày 

09/08/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.02.05  

Kế hoạch tuần giáo dục công dân đầu 

khóa cho sinh viên và giáo dục chính trị 

cho sinh viên năm 2019 

Kế hoạch số 1867/KH-

ĐHYTCC ngày 

15/08/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.02.06  

Kế hoạch tuần giáo dục công dân đầu 

khóa cho sinh viên và giáo dục chính trị 

cho sinh viên năm 2020 

Kế hoạch số 1053/KH-

ĐHYTCC ngày 

05/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.02.07  

Kế hoạch tuần giáo dục công dân đầu 

khóa cho sinh viên và giáo dục chính trị 

cho sinh viên năm 2021 

Kế hoạch số 874/KH-

ĐHYTCC ngày 

22/11/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.02.14  

Danh sách người học tham gia các đề 

tài/dự án với cán bộ, giảng viên Nhà 

trường từ năm 2017 – 2022 theo từng 

CTĐT 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

 H1.01.02.02 

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.05 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 898/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.04 

Kế hoạch hoạt động khoa học và công 

nghệ năm học 2018-2019. Mục tiêu chiến 

lược 2 về Nghiên cứu khoa học 

Kế hoạch số 2750/KH-

ĐHYTCC ngày 

04/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

 H23.23.02.03 

Thống kê danh sách đề tài học viên, sinh 

viên theo năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H17.17.02.08  

Danh sách các câu lạc bộ sinh viên thuộc 

Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trường 

giai đoạn 2017-2022 31/1/2022 

Ban chấp hành Đoàn 

thanh niên 

 

H17.17.02.09  

Bảng tổng hợp danh sách các hoạt động 

ngoại khóa cho sinh viên giai đoạn 2017-

2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H17.17.02.10  

Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tiến trình 

và kết quả học tập của người học các hệ 

đào tạo giai đoạn 2017 - 2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H17.17.02.11  

Ảnh chụp màn hình giao diện phân hệ 

quản lý đào tạo phần mềm CMC và Nam 

Việt 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H17.17.02.12  

Mẫu phiếu đánh giá sự hài lòng của người 

học 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.02.13  

Kết quả đánh giá theo từng chương trình 

đào tạo của từng năm học giai đoạn 2017-

2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 17.3 Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH cũng như hệ thống giám sát NH được rà soát. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC17.3 

Mã MC 

dùng chung 

H17.17.03.01  

Biên bản họp giữa các phòng Quản lý Đào 

tạo, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát 

triển, Công tác học viên sinh viên, 

Khoa/Bộ môn điều phối chương trình 

triển khai rà soát, đánh giá các hoạt động 

phục vụ và hỗ trợ người học 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H17.17.03.02  

Kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá chất 

lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ 

người học 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.03.03  

Kết quả đánh giá năng lực của đội ngũ cán 

bộ hỗ trợ giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.02.03 

Báo cáo BSC các đơn vị từ năm 2018 đến 

2022 Ngày 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.03.04  

Kết quả thanh tra/kiểm tra hoạt động phục 

vụ và hỗ trợ người học từ năm 2017 đến 

năm 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.01.23 

Kết quả đánh giá của bộ công cụ 

SERVQUAL từ năm 2019 đến năm 2021 31/12/2021 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

 H17.17.01.17 

Quyết định ban hành Quy định chức năng 

nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm kiêm 

cố vấn học tập Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 700/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.03.05  

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm 1 

cửa 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 
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H17.17.03.06  

Báo cáo tổng kết công tác Nghiên cứu 

khoa học hàng năm giai đoạn 2017-2021 

(Định hướng phát triển Nghiên cứu khoa 

học cho người học) 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H17.17.01.16 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điểm 

tại Quyết định số 67/QĐ-ĐHYTCC ngày 

16/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Y tế công cộng về việc ban hành quy 

định "Quỹ học bổng đồng hành cùng sinh 

viên" Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 193/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

13/02/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H16.16.01.04 

Quyết định ban hành Quy định đánh giá 

kết quả rèn luyện sinh viên cử nhân hệ 

chính quy (Năm 2019) 

Quyết định số 1621/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.01.12 

Quy định đánh giá kết quả hoạt động 

ngoại khóa đối với sinh viên hệ chính quy 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 1620/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.03.07  

Kế hoạch rà soát quy định, quy trình quản 

lý của các đơn vị giai đoạn 2017-2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.03.08  

Tổng hợp rà soát phần mềm CMC, phần 

mềm Nam Việt giai đoạn 2017 - 2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H17.17.03.09  

Biên bản họp của các đơn vị có nội dung 

rà soát hệ thống giám sát người học giai 

đoạn 2017 - 2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H17.17.03.10  

Kế hoạch cập nhật, thay đổi quy định, quy 

trình quản lý của các đơn vị giai đoạn 

2017-2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.03.11  

Biên bản các đơn vị yêu cầu cập nhật các 

chức năng trong phần mềm quản lý Nam 

Việt 30/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 17.4 Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được cải tiến để 

đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC17.4 

Mã MC 

dùng chung 

 H9.09.01.11 

Hướng dẫn sử dụng bộ chỉ số đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) 

ngày 20 tháng 02 năm 

2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.01.17 

Quyết định ban hành Quy định chức năng 

nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm kiêm 

cố vấn học tập Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 700/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.01.16 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điểm 

tại Quyết định số 67/QĐ-ĐHYTCC ngày 

16/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Y tế công cộng về việc ban hành quy 

định "Quỹ học bổng đồng hành cùng sinh 

viên" Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 193/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

13/02/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H16.16.01.04 

Quyết định ban hành Quy định đánh giá 

kết quả rèn luyện sinh viên cử nhân hệ 

chính quy (Năm 2019) 

Quyết định số 1621/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.01.12 

Quy định đánh giá kết quả hoạt động 

ngoại khóa đối với sinh viên hệ chính quy 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 1620/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.03.06 

Báo cáo tổng kết công tác Nghiên cứu 

khoa học hàng năm giai đoạn 2017-2021 

(Định hướng phát triển Nghiên cứu khoa 

học cho người học) 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H17.17.03.05 

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm 1 

cửa 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 
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H17.17.04.01  

Ảnh chụp giảng đường tự học; Ảnh chup 

màn hình LED; Ảnh chụp màn hình TV 

giới thiệu các mã ngành đào tạo 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.04.02  Ảnh chụp phòng sinh hoạt chung tại KTX 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.11 

Hướng dẫn sử dụng bộ chỉ số đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) 

ngày 20 tháng 02 năm 

2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.01.18 

Ảnh chụp màn hình giao diện phân hệ 

quản lý sinh viên phần mềm CMC và 

Nam Việt giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H17.17.04.03  Ảnh chụp Cổng thông tin sinh viên 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.02.12 

Mẫu phiếu đánh giá sự hài lòng của người 

học 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.02.13 

Kết quả đánh giá theo từng chương trình 

đào tạo của từng năm học giai đoạn 2017-

2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 18.1: Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát các hoạt động nghiên 

cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu.  

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC18.1 

Mã MC 

dùng chung 

H18.18.01.01  

Phân công công tác Hiệu trưởng và các 

Phó hiệu trưởng (Năm 2018) 

Quyết định số 73/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

16/01/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.02  

Quyết định phân công tạm thời công tác 

Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng (Năm 

2020) 

Quyết định số 836/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.24 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng, đơn vị trực thuộc Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 377/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

05/03/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.03  

Phê duyệt định biên nhân sự các phòng 

chức năng thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng năm 2021-2022 

Nghị quyết số 80/NQ-

HĐT ngày 01/ 10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.27 

Ảnh chụp trên website sơ đồ tổ chức 

Trường Đại học Y tế công cộng Ngày 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

 

 H4.04.01.01 

Quyết định thành lập nhóm phụ trách 

công tác xây dựng kế hoạch chiến lược 

Quyết định số 1445/QĐ-

YTCC ngày 12/11/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.04  

Kế hoạch hoạt động khoa học và công 

nghệ năm học 2018-2019. Mục tiêu chiến 

lược 2 về Nghiên cứu khoa học 

Kế hoạch số 2750/KH-

ĐHYTCC ngày 

04/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.02 

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.05  

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 898/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.06  

Quy định quản lý hoạt động khoa học 

công nghệ của Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2016) 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/04/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.07  

Quy định về quản lý hoạt động Khoa học 

và Công nghệ của cán bộ - giảng viên 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 766/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.08  

Quy định quản lý hoạt động Khoa học và 

Công nghệ của giảng viên Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 734/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H15.15.02.13 

Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2020) 

Quyết định số 07/QĐ-

HĐT ngày 18/9/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.02.12 

Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2018) 

Quyết định số 206/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

06/02/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.09  

Kế hoạch khen thưởng xuất bản quốc tế 

năm học 2019-2020 

Kế hoạch số 2317/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

25/11/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.10  

Kế hoạch tăng cường xuất bản quốc tế 

năm học 2018-2019 

Kế hoạch số 2216/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.11  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021-

2022. Định mức khen thưởng đề tài, xuất 

bản quốc tế 

Quyết định số 748/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

13/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.06  

Quy định quản lý hoạt động khoa học 

công nghệ của Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2016) 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/04/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.07 

Quy định về quản lý hoạt động Khoa học 

và Công nghệ của cán bộ - giảng viên 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 766/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.08  

Quy định quản lý hoạt động Khoa học và 

Công nghệ của giảng viên Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 734/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.02.13 

Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2020) 

Quyết định số 07/QĐ-

HĐT ngày 18/9/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.02.12 

Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2018) 

Quyết định số 206/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

06/02/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H18.18.01.09  

Kế hoạch khen thưởng xuất bản quốc tế 

năm học 2019-2020 

Kế hoạch số 2317/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

25/11/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.10  

Kế hoạch tăng cường xuất bản quốc tế 

năm học 2018-2019 

Kế hoạch số 2216/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.11  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021-

2022. Định mức khen thưởng đề tài, xuất 

bản quốc tế 

Quyết định số 748/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

13/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.14  

Quy định về tính giờ và quy đổi giờ 

Nghiên cứu khoa học của Trường Đại học 

Y tế công cộng (Năm 2018) 

Quyết định số 270/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/2/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.15  

Bộ quy định- quy trình Phòng Quản lý 

Nghiên cứu Khoa học (Năm 2016). Quy 

định tạm thời về giờ chuẩn trong Nghiên 

cứu khoa học 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/04/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.16  

Quy chế hoạt động của Hội đồng Đạo đức 

trong nghiên cứu y sinh học (Năm 2015) 

Quyết định số 651/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/6/2015 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.17  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học 

của Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2021) 

Quyết định số 732/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.18  

Quy định về Quản lý tài sản trí tuệ của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2018) 

Quyết định số 1778/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.19  

Quy định về quản lý tài sản trí tuệ của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2021) 

Quyết định số 737/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.20  

Quy định về chức năng nhiệm vụ, hoạt 

động của nhóm hỗ trợ phát triển ý tưởng 

Quyết định số 1780/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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và đấu thầu nghiên cứu khoa học (Năm 

2018) 

H18.18.01.21  

Thông báo tuyển chọn đề tài cấp cơ sở 

dành cho cán bộ, giảng viên và học viên, 

sinh viên năm học 2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H18.18.01.22  

Ảnh chụp Email hướng dẫn thống kê sản 

phẩm và tính giờ nghiên cứu khoa học 

hàng năm từ năm học 2017-2018 đến năm 

học 2021-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H7.07.01.11 

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2018-2019 

cho các đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 114/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

17/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.12 

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2019-2020 

của các đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 1237/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

15/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.23  

Quy chế chi tiêu nội bộ 2017. Quy định 

định mức đề tài cơ sở của giảng viên và 

sinh viên 

Quyết định số 10/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

06/01/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.24  

Quy chế chi tiêu nội bô 2018. Quy định 

định mức đề tài cơ sở của giảng viên và 

sinh viên 

Quyết định số 2088/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.25  

Quy chế chi tiêu nội bộ 2019. Quy định 

định mức đề tài cơ sở của giảng viên và 

sinh viên 

Quyết định số 08/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

02/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.26  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019-

2020. Quy định định mức đề tài cơ sở của 

giảng viên và sinh viên 

Quyết định số 1238/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

15/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H18.18.01.27  

Quy chê chi tiêu nội bộ năm học 2020-

2021. Quy định định mức đề tài cơ sở của 

giảng viên và sinh viên 

Quyết định số 08/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

18/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.28  

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ 

dự toán và quyết toán kinh phí nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí 

từ Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2020) 31/01/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.07 

Quyết định ban hành Bộ chỉ số Đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) của Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1084/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.29  

Báo cáo triển khai và kết quả BSC của 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát 

triển theo năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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 H9.09.03.05 

Báo cáo kết quả thực hiện bộ chỉ số đảm 

bảo chất lượng nội bộ (IQA) năm học 

2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.01.30  

Ảnh chụp công khai báo cáo kết quả tổng 

kết năm học tới toàn trường từ năm học 

2017-2018 đến năm học 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 18.2:  Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy nghiên cứu, phát kiến khoa 

học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai để đạt được tầm nhìn và sứ mạng của CSGD. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC18.2 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

 

 H18.18.01.04 

Kế hoạch hoạt động khoa học và công 

nghệ năm học 2018-2019. Mục tiêu chiến 

lược 2 về Nghiên cứu khoa học 

Kế hoạch số 2750/KH-

ĐHYTCC ngày 

04/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.02 

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.05 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 898/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.02.01  

Biên bản họp giữa Ban giám hiệu với các 

đơn vị về phân bổ chỉ tiêu, định mức kinh 

phí nghiên cứu khoa học theo năm học 

giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H18.18.02.02  

Ảnh chụp Email thông báo mời thầu đề 

tài, dự án trong và ngoài nước trong 5 

năm từ năm học 2017-2018 đến năm học 

2021-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H18.18.02.03  

Bảng thống kế các hồ sơ thầu đã nộp 

trong theo năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H18.18.02.04  

Danh sách thống kê đề tài, dự án đầu thầu 

thành công theo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H18.18.02.05  

Danh sách thống kê đề tài ứng dụng, 

chuyển giao công nghệ theo năm học giai 

đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H18.18.02.06  

Bảng tổng hợp nguồn thu kinh phí NCKH 

từ các nguồn theo năm học giai đoạn 

2017-2022 31/01/2022 

Phòng Tài chính kế 

toán 

 

H18.18.02.07  

Quyết định thành lập các nhóm nghiên 

cứu của Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 1588/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

18/12/2015 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.02.08  

Ảnh chụp website của Trung tâm Nghiên 

cứu Chính sách và Phòng chống chấn 

thương, Trung tâm Y tế công cộng và hệ 

sinh thái, Trung tâm Nghiên cứu Khoa 

học sức khỏe 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

 

H18.18.02.09  

Kế hoạch chương trình bồi dưỡng nghiên 

cứu viên trẻ 

Quyết định số 1963/QĐ-

ĐHYTCC ngày 07/9/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H7.07.01.11 

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2018-2019 

cho các đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 114/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

17/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.12 

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2019-2020 

của các đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 1237/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

15/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.13 

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2020-2021 

của các đơn vị thuộc Trường Đại học học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 918/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

20/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.14 

Quyết định về việc Phê duyệt dự toán thực 

hiện công tác năm học 2021-2022 của các 

đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế công 

cộng 

số: 749/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 13/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.23 

Quy chế chi tiêu nội bộ 2017. Quy định 

định mức đề tài cơ sở của giảng viên và 

sinh viên 

Quyết định số 10/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

06/01/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.24 

Quy chế chi tiêu nội bô 2018. Quy định 

định mức đề tài cơ sở của giảng viên và 

sinh viên 

Quyết định số 2088/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.25 

Quy chế chi tiêu nội bộ 2019. Quy định 

định mức đề tài cơ sở của giảng viên và 

sinh viên 

Quyết định số 08/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

02/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.26 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019-

2020. Quy định định mức đề tài cơ sở của 

giảng viên và sinh viên 

Quyết định số 1238/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

15/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.27 

Quy chê chi tiêu nội bộ năm học 2020-

2021. Quy định định mức đề tài cơ sở của 

giảng viên và sinh viên 

Quyết định số 08/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

18/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H7.07.01.15 

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2017 của Trường Đại học 

Y tế công cộng 

số: 10/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 06/01/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.16 

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2018 của Trường Đại học 

Y tế công cộng 

số: 2088/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.17 

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2019 của Trường Đại học 

Y tế công cộng 

số: 08/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 02/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.18 

Quyết định về việc ban hành "Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm học 2020-2021 của 

Trường Đại học Y tế công cộng" 

số: 08/QĐ-HĐT ngày 

18/09/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.19 

Quyết định về việc ban hành "Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm học 2021-2022 của 

Trường Đại học Y tế công cộng" 

số: 748/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 13/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.02.10  

Danh sách thống kê cán bộ được hỗ trợ 

tham dự Hội nghị hội thảo theo năm học 

giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H18.18.01.09 

Kế hoạch khen thưởng xuất bản quốc tế 

năm học 2019-2020 

Kế hoạch số 2317/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

25/11/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.10 

Kế hoạch tăng cường xuất bản quốc tế 

năm học 2018-2019 

Kế hoạch số 2216/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.11 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021-

2022. Định mức khen thưởng đề tài, xuất 

bản quốc tế 

Quyết định số 748/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

13/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.02.11  

Quyết định khen thưởng giảng viên có bài 

báo khoa học xuất bản quốc tế năm học 

2019-2020 (Đợt 1) 

Quyết định số 1577/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H18.18.02.12  

Quyết định khen thưởng giảng viên có bài 

bào khoa học xuất bản quốc tế năm học 

2019-2020 (Đợt 2) 

Quyết định số 190/QĐ-

ĐHYTCC ngày 19/3/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.02.13  

Quyết định khen thưởng giảng viên có bài 

báo khoa học xuất bản quốc tê năm học 

2019-2020 (Đợt 3) 

Quyết định số 444/QĐ-

ĐHYTCC ngày 22/6/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.02.14  

Quyết định khen thưởng giảng viên có bài 

bài khoa học xuất bản quốc tế năm học 

2019-2020 (Đợt 4) 

Quyết định số 791/QĐ-

ĐHYTCC ngày 18/9/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.02.15  

Quyết định khen thưởng giảng viên có 

xuất bản quốc tế năm học 2020-2021 

Quyết định số 547/QĐ-

ĐHYTCC ngày 30/8/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.05.06 

Quy chế Thi đua khen thưởng của Trường 

Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 925/QĐ-

ĐHYTCC ngày 10/7/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.05.07 

Quy chế Thi đua, khen thưởng của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2019) 

Quyết định số 930/QĐ-

ĐHYTCC ngày 31/7/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.05.08 

Quyết định công nhận các danh hiệu thi 

đua và hình thức khen thưởng năm học 

2017 - 2018 

Quyết định số 2735/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.05.09 

Công nhận các danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng năm học 2018 - 2019 

Quyết định số 1170/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.05.10 

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, 

xếp loại chất lượng và cá danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng năm học 2019 

- 2020 

Quyết định số 828/QĐ-

ĐHYTCC ngày 30/9/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H8.08.02.01 

Danh sách các hợp đồng nguyên tắc, hợp 

đồng đào tạo chi tiết về thực hành được ký 

kết với đối tác cơ sở thực hành, cơ sở giáo 

dục trong giai đoạn 2017-2022 

31/01/2022 Phòng Quản lý đào tạo   
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 H8.08.02.02 

Danh sách các biên bản ghi nhớ hợp tác 

(MOU) ký kết với các đối tác trong nước 

trong 5 năm theo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.03 

Danh sách các biên bản ghi nhớ hợp tác 

(MOU) ký kết với các đối tác quốc tế 

trong 5 năm theo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.11 

Bảng thống kê danh sách đề tài, dự án hợp 

tác trong và ngoài nước theo năm học giai 

đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H18.18.02.16  

Thống kê danh mục trích ngang các công 

trình (sách, bài báo, đề tài) công bố chung 

với đối tác theo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H18.18.02.17  

Thống kê danh sách lớp tập huấn về 

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong 

theo năm học giai đoạn 2017-2022 và kế 

hoạch kèm theo 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.12 

Danh sách các hội thảo, hội nghị trong 

nước Trường Đại học Y tế công cộng 

đồng tổ chức theo năm học giai đoạn 

2017-2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H18.18.01.04 

Kế hoạch hoạt động khoa học và công 

nghệ năm học 2018-2019. Mục tiêu chiến 

lược 2 về Nghiên cứu khoa học 

Kế hoạch số 2750/KH-

ĐHYTCC ngày 

04/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.02 

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.05 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 898/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.02.18  

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cấp cơ sở và 

sinh viên năm học 2017 

Kế hoạch số 106/KH-

ĐHYTCC ngày 8/2/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.02.19  

Kế hoạch triển khai các đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp cơ sở và sinh viên năm 2018 

Kế hoạch số 76/KH-

ĐHYTCC ngày 

15/01/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.02.20  

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cấp cơ sở và 

sinh viên năm học 2019-2020 

Kế hoạch số 1006/KH-

ĐHYTCC ngày 12/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.02.21  

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cơ sở của 

giảng viên và sinh viên năm học 2020-

2021 

Kế hoạch số 937/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/9/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.02.22  

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cấp cơ sở của 

cán bộ, giảng viên và đề tài học viên, sinh 

viên năm học 2021-2022 

Kế hoạch số 734/KH-

ĐHYTCC ngày 

05/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H18.18.02.23  

Thống kê danh sách và kinh phí tổ chức 

Hội nghị Hội thảo trong theo năm học giai 

đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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Tiêu chí 18.3: Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá số lượng và chất lượng nghiên cứu. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC18.3 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.03.01  

Ảnh chụp email thông báo và hướng dẫn 

xây dựng kế hoạch BSC đầu năm học từ 

năm học 2017-2018 đến năm học 2021-

2022 31/12/2021 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính. 

 

 H9.09.01.07 

Quyết định ban hành Bộ chỉ số Đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) của Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1084/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H18.18.03.02  

Ảnh chụp Email thông báo và hướng dẫn 

xây dựng chỉ số đảm bảo chất lượng nội 

bộ (IQA) đầu năm học từ năm học 2019-

2020 đến năm học 2021-2022 31/12/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

 H9.09.02.04 

Biên bản họp Hội đồng đảm bảo chất 

lượng từ học kỳ II năm học 2018-2019 

đến năm học 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.29 

Báo cáo triển khai và kết quả BSC của 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát 

triển theo năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H9.09.03.05 

Báo cáo kết quả thực hiện bộ chỉ số đảm 

bảo chất lượng nội bộ (IQA) năm học 

2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.05 

Danh sách thống kê đề tài ứng dung, 

chuyển giao công nghệ theo năm học giai 

đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H21.21.02.13 

Quy trình chẩn đoán rối loạn tự kỷ ở trẻ 

em trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước 

"Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, 

phương pháp chẩn đoán và can thiệp sớm 

rối loạn tự kỷ ở trẻ em tại cộng đồng" 

Quyết định số 1134/QĐ-

ĐHYTCC ngày 17/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H21.21.02.14 

Ảnh chụp phòng can thiệp sớm cho trẻ tự 

kỷ tại bệnh viện Nhi Thái Bình và bệnh 

viện đa khoa Hòa Bình năm 2019 (Ứng 

dụng kết quả đề tài cấp Nhà nước "nghiên 

cứu đặc điểm dịch tễ học, phương pháp 

chẩn đoán và can thiệp sớm rối loạn tự kỷ 

ở trẻ em tại cộng đồng" ngày 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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 H21.21.02.15 

Ảnh chụp ký kết hợp đồng chuyển giao 

công nghệ và sản phẩm của đề tài cấp Nhà 

nước: " Nghiên cứu các giải pháp nâng 

cao năng lực chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng vùng biên giới Tây Nguyên và 

chuyển giao công nghệ sử dụng nguồn 

dược liệu bản địa tạo sản phẩm hàng hóa 

trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí 

hậu" ngày 31/1/2022 Ban chủ nhiệm đề tài. 

 

H18.18.03.03  

Nghiên cứu thành tích xuất bản quốc tế: 

một số chỉ số đo lường và phân tích ban 

đầu tại các đơn vị đào tạo và nghiên cứu 

Y dược của Việt Nam và Đông Nám Á, 

tháng 6/2019 31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.03.04  

Bảng xếp hạng đánh giá năng lực NCKH 

các trường ĐH tại Việt Nam từ hệ thống 

University Performance of Metrix ngày 23/10/2021 

University 

Performance of 

Metrix. 

 

 H2.02.04.06 

Quy chế tạm thời về hoạt động của Hội 

đồng trường Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 04/QĐ-

HĐT ngày 31/8/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.14 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng trường Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Nghị quyết số 12/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.16 

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Khoa học Đào tạo và Công nghệ 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2021) 

Quyết định số 63/NQ-HĐ, 

ngày 01/07/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.03.05  

Ảnh chụp Email thông báo kế hoạch đánh 

giá BSC từ năm 2018 đến năm học 2021 - 

2022 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính. 
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H18.18.03.06  

Ảnh chụp Email thông báo thực hiện báo 

cáo đánh giá tổng kết chỉ số IQA từ năm 

học 2019-2020 đến năm học 2020-2021 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.29 

Báo cáo triển khai và kết quả BSC của 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát 

triển theo năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H9.09.03.05 

Báo cáo kết quả thực hiện bộ chỉ số đảm 

bảo chất lượng nội bộ (IQA) năm học 

2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 18.4: Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát kiến khoa 

học. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC18.4 

Mã MC 

dùng chung 

H18.18.04.01  

Phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của 

người sử dụng dịch vụ Khoa học và Công 

nghệ năm học 2020-2021 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H18.18.04.02  

Ảnh chụp Email gửi phiếu đánh giá sự hài 

lòng của người sử dụng dịch vụ Khoa học 

và Công nghệ từ năm học 2020-2021 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H18.18.04.03  

Báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của 

người sử dụng dịch vụ khoa học và công 

nghệ năm học 2020-2021 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H18.18.04.04  

Phiếu khảo sát và Kết quả đánh giá 360 độ 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát 

triển trong 5 năm từ năm học 2017-2018 

đến năm học 2020-2021 31/12/2021 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

H18.18.04.05  

Ảnh chụp Email đánh giá 360 độ cá nhân 

và đơn vị trong 5 năm từ năm học 2017-

2018 đến năm học 2021-2022 31/01/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

H18.18.04.06  

Ảnh chụp Email gửi thông báo kết quả 

đánh giá 360 độ cho đơn vị và cá nhân 

trong 5 năm từ năm học 2017-2018 đến 

năm học 2021-2022 31/01/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

 H12.12.03.02 

Báo cáo đối sánh kết quả khoa học và 

công nghệ với một số đơn vị trong hệ 

thống các trường khối ngành sức khỏe 

năm 2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H18.18.03.03 

Nghiên cứu thành tích xuất bản quốc tế: 

một số chỉ số đo lường và phân tích ban 

đầu tại các đơn vị đào tạo và nghiên cứu 

Y dược của Việt Nam và Đông Nám Á, 

tháng 6/2019 31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H18.18.04.07  

Báo cáo và chương trình Hội thảo tổng kết 

hoạt động Khoa học và Công nghệ theo 

năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H18.18.04.08  

Ảnh chụp Email xin góp ý kiến về việc bổ 

sung, cập nhật các quy định, quy trình, 

hướng dẫn về quản lý khoa học năm 2016, 

2018, 2021 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H18.18.04.09  

Ảnh chụp phần mềm quản lý khoa học và 

công nghệ CMC năm 2017 và Nam Việt 

Việt năm 2021 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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Tiêu chuẩn 19. Quản lý tài sản trí tuệ 

Tiêu chí 19.1: Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên 

cứu.  

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC19.1 

Mã MC 

dùng chung 

 H18.18.01.01 

Phân công công tác Hiệu trưởng và các 

Phó hiệu trưởng (Năm 2018) 

Quyết định số 73/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

16/01/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.02 

Quyết định phân công tạm thời công tác 

Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng (Năm 

2020) 

Quyết định số 836/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.24 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng, đơn vị trực thuộc Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 377/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

05/03/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H19.19.01.01  

Mô tả công việc và định biên nhân sự 

phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ 

năm 2019 01/01/2019 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H19.19.01.02  

Mô tả công việc và định biên nhân sự 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát 

triển năm học 2020-2021 30/10/2020 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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H19.19.01.03  

Mô tả công việc và định biên nhân sự 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát 

triển năm học 2021-2022 30/10/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H19.19.01.04  

Ảnh chụp chứng chỉ tham gia Hội thảo tập 

huấn về sở hữu trí tuệ (năm 2019) 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H19.19.01.05  

Quy định tạm thời về quản lý tài sản trí 

tuệ của Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 01/4/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.18 

Quy định về Quản lý tài sản trí tuệ của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2018) 

Quyết định số 1778/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.19 

Quy định về quản lý tài sản trí tuệ của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2021) 

Quyết định số 737/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.06 

Quy định quản lý hoạt động khoa học 

công nghệ của Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2016) 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/04/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.07 

Quy định về quản lý hoạt động Khoa học 

và Công nghệ của cán bộ - giảng viên 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 766/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.08 

Quy định quản lý hoạt động Khoa học và 

Công nghệ của giảng viên Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 734/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 
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 H18.18.02.18 

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cấp cơ sở và 

sinh viên năm học 2017 

Kế hoạch số 106/KH-

ĐHYTCC ngày 8/2/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.19 

Kế hoạch triển khai các đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp cơ sở và sinh viên năm 2018 

Kế hoạch số 76/KH-

ĐHYTCC ngày 

15/01/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.20 

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cấp cơ sở và 

sinh viên năm học 2019-2020 

Kế hoạch số 1006/KH-

ĐHYTCC ngày 12/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.21 

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cơ sở của 

giảng viên và sinh viên năm học 2020-

2021 

Kế hoạch số 937/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/9/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.22 

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cấp cơ sở của 

cán bộ, giảng viên và đề tài học viên, sinh 

viên năm học 2021-2022 

Kế hoạch số 734/KH-

ĐHYTCC ngày 

05/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.21 

Thông báo tuyển chọn đề tài cấp cơ sở 

dành cho cán bộ, giảng viên và học viên, 

sinh viên năm học 2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H7.07.01.11 

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2018-2019 

cho các đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 114/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

17/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.12 

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2019-2020 

của các đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 1237/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

15/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.13 

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2020-2021 

của các đơn vị thuộc Trường Đại học học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 918/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

20/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H7.07.01.14 

Quyết định về việc Phê duyệt dự toán thực 

hiện công tác năm học 2021-2022 của các 

đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế công 

cộng 

số: 749/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 13/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H19.19.01.06  

Ảnh chụp thông báo kế hoạch tập huấn 

của mạng lưới Trung tâm sở hữu trí tuệ và 

chuyển giao công nghệ (TISC/IP-HUB) 

năm 2019 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H19.19.01.07  

Ảnh chụp các Email thông báo các hoạt 

động của Mạng lưới các Trung tâm Sở 

hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ 

(TISC/IB-HUB) từ năm 2019 đến năm 

2021 gửi Trường Đại học Y tế công cộng 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H19.19.01.08  

Bảng tổng hợp danh sách các sản phẩm 

nghiên cứu khoa học theo năm học giai 

đoạn 2017-2022 (đề tài, bài báo trong 

nước, bài báo quốc tế, sách/tài liệu; Hội 

nghị hội thảo) 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H19.19.01.09  

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Dụng 

cụ hỗ trợ bệnh nhân tự theo dõi huyết áp 

Quyết định số 18893/QĐ-

SHTT ngày 23/06/2018 Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

H19.19.01.10  

Quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ 

bảo hộ giải pháp hữu ích (năm 2020) 

Quyết định số 1760w/QĐ-

SHTT ngày 30/10/2020 Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

H19.19.01.11  

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. 

Phần mềm tính toán cỡ mẫu trong nghiên 

cứu khoa học sức khỏe 

Giấy chứng nhận số 

1804/2021/QTG ngày 

16/03/2021 

Cục Bản quyền tác 

giả. 
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Tiêu chí 19.2:  Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển khai. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC19.2 

Mã MC 

dùng chung 

 H18.18.01.06 

Quy định quản lý hoạt động khoa học 

công nghệ của Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2016) 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/04/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.07 

Quy định về quản lý hoạt động Khoa học 

và Công nghệ của cán bộ - giảng viên 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 766/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.08 

Quy định quản lý hoạt động Khoa học và 

Công nghệ của giảng viên Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 734/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H19.19.01.05 

Quy định tạm thời về quản lý tài sản trí 

tuệ của Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 01/4/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.18 

Quy định về Quản lý tài sản trí tuệ của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2018) 

Quyết định số 1778/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.19 

Quy định về quản lý tài sản trí tuệ của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2021) 

Quyết định số 737/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H19.19.02.01  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018. Chi in 

ấn giáo trình tài liệu 

Quyết định số 2088/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H19.19.02.02  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019. Chi in 

ấn giáo trình, tài liệu 

Quyết định số 08/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

02/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H19.19.02.03  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019-

2020. Chi in ấn giáo trình tài liệu 

Quyết định số 1238/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

15/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H19.19.02.04  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020-

2021. Chi in ấn giáo trình tài liệu 

Quyết định số 1221/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

11/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H19.19.01.04 

Ảnh chụp chứng chỉ tham gia Hội thảo tập 

huấn về sở hữu trí tuệ (năm 2019) 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H19.19.02.05  

Thư tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế, giải 

pháp hữu ích của Công ty TNHH dịch vụ 

sở hữu trí tuệ GreenIP năm 2019, 2020 31/01/2022 

Công ty TNHH dịch 

vụ sở hữu trí tuệ 

GreenIP. 

 

H19.19.02.06  

Ảnh chụp Email trao đổi giữa công ty 

Luật GreenIP tư và Phòng Quản lý Khoa 

học và Công nghệ về tư vấn các sản phẩm 

có khẳ năng đăng ký sở hữu trí tuệ 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H19.19.01.09 

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Dụng 

cụ hỗ trợ bệnh nhân tự theo dõi huyết áp 

Quyết định số 18893/QĐ-

SHTT ngày 23/06/2018 Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

 H19.19.01.10 

Quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ 

bảo hộ giải pháp hữu ích (năm 2020) 

Quyết định số 1760w/QĐ-

SHTT ngày 30/10/2020 Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

H19.19.02.07  

Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản quyền 

Chương trình xử lý và phân tích số liệu 15/11/2021 

Cục Bản quyền tác 

giả. 

 

H19.19.02.08  

Ảnh chụp cơ sở dữ liệu lưu trữ và quản lý 

báo cáo đề tài, Tạp chí của Trường tại 

Thư viện 31/01/2022 Trung tâm Thư viện. 

 

H19.19.02.09  

Ảnh chụp Email phổ biến Quy định quản 

lý Khoa học và công nghệ và tài sản trí 

tuệ đến cán bộ giảng viên từ năm 2018-

2021 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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H19.19.02.10  

Ảnh chụp phổ biến Quy định quản lý khoa 

học và công nghệ và tài sản trí truệ trên 

subweb, Voffice từ năm 2017-2021 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H19.19.02.11  

Hợp đồng ký kết giữa Trường Đại học Y 

tế công cộng và Công ty phần mềm CMC 

về phần mềm quản lý nhân sự năm 2015 

Hợp đồng số 

154/HĐKT/CMCSOFT-

YTCC ngày 22/12/2015 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H19.19.02.12  

Hợp đồng ký kết giữa Trường Đại học Y 

tế công cộng với công ty Nam Việt về xây 

dựng phần mềm Quản lý Các sản phẩm trí 

tuệ từ hoạt động Nghiên cứu Khoa học 

Hợp đồng số 

154/HĐKT/NAMVIET-

YTCC ngày 22/12/2015 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.04.09 

Ảnh chụp phần mềm quản lý khoa học và 

công nghệ CMC năm 2017 và Nam Việt 

Việt năm 2021 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H19.19.02.13  

Ảnh chụp Email thông báo kê khai sản 

phẩm và tính giờ NCKH các năm học từ 

năm học 2017-2018 đến năm học 2021-

2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H19.19.02.14  

Hợp đồng thuê phần mềm kế toán năm 

2021 của Trường Đại học Y tế công cộng 

Hợp đồng số 

132/2021/HĐ-ANA ngày 

01/ 01/2021 

Công ty cổ phần công 

nghệ dịch vụ thương 

mại ANA. 

 

H19.19.02.15  

Ảnh chụp phần mềm quản lý ngân hàng 

đề thi của Trường Đại học Y tế công cộng 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H19.19.02.16  

Sổ tay học viên các chương trình đào tạo 

sau đại học giai đoạn 2017 - 2022. Quy 

định và hướng dẫn sử dụng phần mềm 

Turnitin 30/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 19.3: Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai thực hiện. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC19.3 

Mã MC 

dùng chung 

H19.19.03.01  

Kế hoạch rà soát việc đăng ký, bảo hộ và 

công tác quản lý tài sản trí tuệ của Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2018, 2020. 

Kế hoạch số 194/KH-

ĐHYTCC 22 

ngày/11/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H19.19.03.02  

Báo cáo tổng kết rà soát việc đăng ký, bảo 

hộ và công tác quản lý tài sản trí tuệ năm 

2018, 2020 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H18.18.04.08 

Ảnh chụp Email xin góp ý kiến về việc bổ 

sung, cập nhật các quy định, quy trình, 

hướng dẫn về quản lý khoa học năm 2016, 

2018, 2021. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H9.09.01.07 

Quyết định ban hành Bộ chỉ số Đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) của Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1084/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.29 

Báo cáo triển khai và kết quả BSC của 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát 

triển theo năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H9.09.03.05 

Báo cáo kết quả thực hiện bộ chỉ số đảm 

bảo chất lượng nội bộ (IQA) năm học 

2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H19.19.03.03  

Báo cáo tình hình hoạt động sở hữu trí tuệ 

năm 2019, năm 2020 của Trường Đại học 

y tế công cộng 30/10/2020 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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Tiêu chí 19.4: Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ CSGD, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích 

cộng đồng. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC19.4 

Mã MC 

dùng chung 

 H19.19.03.01 

Kế hoạch rà soát việc đăng ký, bảo hộ và 

công tác quản lý tài sản trí tuệ của Trường 

Đại học Y tế công cộng năm 2018, 2020. 

Kế hoạch số 194/KH-

ĐHYTCC 22 

ngày/11/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H19.19.03.02 

Báo cáo tổng kết rà soát việc đăng ký, bảo 

hộ và công tác quản lý tài sản trí tuệ năm 

2018, 2020 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H19.19.03.03 

Báo cáo tình hình hoạt động sở hữu trí tuệ 

năm 2019, năm 2020 của Trường Đại học 

y tế công cộng 30/10/2020 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H19.19.01.07 

Ảnh chụp các Email thông báo các hoạt 

động của Mạng lưới các Trung tâm Sở 

hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ 

(TISC/IB-HUB) từ năm 2019 đến năm 

2021 gửi Trường Đại học Y tế công cộng 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H19.19.04.01  

Phiếu khảo sát nhu cầu và đánh giá sự hài 

lòng về công tác quản lý tài sản trí tuệ của 

Trường Đại học Y tế công cộng năm học 

2021-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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Tiêu chuẩn 20. Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 20.1. Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong nghiên cứu nhằm đáp ứng 

các mục tiêu nghiên cứu. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC20.1 

Mã MC 

dùng chung 

 H2.02.01.23 

Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2016) 

Quyết định số 6221/QĐ-

BYT ngày 18/10/2016 Bộ Y tế 

 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.24 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng, đơn vị trực thuộc Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 377/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

05/03/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

 

 H18.18.01.04 

Kế hoạch hoạt động khoa học và công 

nghệ năm học 2018-2019. Mục tiêu chiến 

lược 2 về Nghiên cứu khoa học 

Kế hoạch số 2750/KH-

ĐHYTCC ngày 

04/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H1.01.02.02 

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.05 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 898/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H20.20.01.01  

Ảnh chụp Email thông báo kế hoạch Khoa 

học và Công nghệ đầu mỗi năm học từ 

năm 2017-2018 đến năm học 201-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H18.18.01.06 

Quy định quản lý hoạt động khoa học 

công nghệ của Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2016) 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/04/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.07 

Quy định về quản lý hoạt động Khoa học 

và Công nghệ của cán bộ - giảng viên 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 766/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.08 

Quy định quản lý hoạt động Khoa học và 

Công nghệ của giảng viên Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 734/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H20.20.01.02  

Quy định hỗ trợ hoạt động hợp tác phát 

triển của Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2018) 

Quyết định số 1808/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

14/08/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H8.08.01.04 

Quy định công tác lễ tân ngoại giao và 

hoạt động Hợp tác Phát triển của Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2021) 

Quyết định số 726/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H8.08.01.01 

Quy định tổ chức quản lý đoàn vào của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2018) 

Quyết định số 1803/QĐ-

YTCC ngày 14/08/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H8.08.01.05 

Quy định tổ chức quản lý đoàn vào và 

đoàn ra Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2021) 

Quyết định số 731/QĐ-

YTCC ngày 08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H20.20.01.03  

Ảnh chụp Email thông báo quy trình,quy 

định được ban hành của Phòng Quản lý 

Khoa học và Hợp tác Phát triển từ năm 

2016 đến năm 2021 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H20.20.01.04  

Ảnh chụp phổ biến quy định về Khoa học 

công nghệ và hợp tác phát triển trên 

Subweb và Voffice từ 2017 đến 2021 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H8.08.02.02 

Danh sách các biên bản ghi nhớ hợp tác 

(MOU) ký kết với các đối tác trong nước 

trong 5 năm theo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.03 

Danh sách các biên bản ghi nhớ hợp tác 

(MOU) ký kết với các đối tác quốc tế 

trong 5 năm theo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H9.09.01.07 

Quyết định ban hành Bộ chỉ số Đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) của Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1084/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 20.2. Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác nghiên cứu. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC20.2 

Mã MC 

dùng chung 

 H20.20.01.01 

Ảnh chụp Email thông báo kế hoạch Khoa 

học và Công nghệ đầu mỗi năm học từ 

năm 2017-2018 đến năm học 201-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.01 

Danh sách các hợp đồng nguyên tắc, hợp 

đồng đào tạo chi tiết về thực hành được ký 

kết với đối tác cơ sở thực hành, cơ sở giáo 

dục trong giai đoạn 2017-2022 

31/01/2022 Phòng Quản lý đào tạo   

 H8.08.02.02 

Danh sách các biên bản ghi nhớ hợp tác 

(MOU) ký kết với các đối tác trong nước 

trong 5 năm theo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.03 

Danh sách các biên bản ghi nhớ hợp tác 

(MOU) ký kết với các đối tác quốc tế 

trong 5 năm theo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.11 

Bảng thống kê danh sách đề tài, dự án hợp 

tác trong và ngoài nước theo năm học giai 

đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.12 

Danh sách các hội thảo, hội nghị trong 

nước Trường Đại học Y tế công cộng 

đồng tổ chức theo năm học giai đoạn 

2017-2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.13 

Danh sách các Hội thảo, Hội nghị quốc tế 

Trường ĐH YTCC đồng tổ chức theo năm 

học giai đoạn 2017-2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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H20.20.02.01  

Thống kê về các hội nghị/hội thảo, các lớp 

học về PPNCKH đồng tổ chức với đối tác 

theo năm học giai đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H18.18.02.16 

Thống kê danh mục trích ngang các công 

trình (sách, bài báo, đề tài) công bố chung 

với đối tác ttheo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H20.20.02.02  

Ảnh chụp các bài đăng trên Fanpage, 

website về việc ký kết hợp tác với các đối 

tác trong và ngoài nước trong 5 năm từ 

năm học 2017-2018 đến 2021-2022. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.01.07 

Ảnh chụp Email thông báo quy trình,quy 

định được ban hành của Phòng Quản lý 

Khoa học và Hợp tác Phát triển năm 2018, 

năm 2021 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.01.06 

Ảnh chụp Email và bảng tổng hợp xin góp 

ý kiến về việc bổ sung, cập nhật các quy 

định, quy trình, hướng dẫn về quản lý 

khoa học năm 2018, 2021. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H20.20.02.03  

Báo cáo tình hình hợp tác phát triển hàng 

năm và kế hoạch hợp tác theo năm học 

giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H18.18.02.16 

Thống kê danh mục trích ngang các công 

trình (sách, bài báo, đề tài) công bố chung 

với đối tác ttheo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H7.07.01.11 

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2018-2019 

cho các đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 114/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

17/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H7.07.01.12 

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2019-2020 

của các đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 1237/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

15/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.13 

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2020-2021 

của các đơn vị thuộc Trường Đại học học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 918/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

20/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.14 

Quyết định về việc Phê duyệt dự toán thực 

hiện công tác năm học 2021-2022 của các 

đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế công 

cộng 

số: 749/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 13/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H8.08.02.11 

Bảng thống kê danh sách đề tài, dự án hợp 

tác trong và ngoài nước theo năm học giai 

đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H18.18.02.23 

Thống kê danh sách và kinh phí tổ chức 

Hội nghị Hội thảo trong theo năm học giai 

đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H20.20.02.04  

Thống kê thưởng xuất bản quốc tế cho các 

bài báo của giảng viên nhà trường hợp tác 

với các chuyên gia ngoài trường theo năm 

học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.07 

Danh sách cán bộ, giảng viên được cử đi 

đào tạo, bồi dưỡng trong nước theo năm 

học giai đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H8.08.02.08 

Danh sách cán bộ, giảng viên được cử đi 

đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài năm học 

giai đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H8.08.02.09 

Danh sách các chuyên gia, giảng viên 

nước ngoài đến làm việc tại trường theo 

năm học giai đoạn 2017-2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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 H8.08.02.10 

Danh sách sinh viên Đại học Uppsala 

tham dự khóa học Sức khỏe toàn cầu giai 

đoạn 2017-2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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Tiêu chí 20.3. Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu được triển khai thực hiện. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC20.3 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.24 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng, đơn vị trực thuộc Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 377/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

05/03/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.06 

Quy định quản lý hoạt động khoa học 

công nghệ của Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2016) 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/04/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.07 

Quy định về quản lý hoạt động Khoa học 

và Công nghệ của cán bộ - giảng viên 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 766/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.08 

Quy định quản lý hoạt động Khoa học và 

Công nghệ của giảng viên Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 734/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.05 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 898/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.07 

Quyết định ban hành Bộ chỉ số Đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) của Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1084/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H20.20.03.01  

Ảnh chụp Email yêu cầu báo cáo tiến độ 

đình kỳ các dự án, đề tài hợp tác 6 

tháng/lần từ năm học 2017-2018 đến năm 

học 2021-2022. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H20.20.02.03 

Báo cáo tình hình hợp tác phát triển hàng 

năm và kế hoạch hợp tác theo năm học 

giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H20.20.03.02  

Biên bản họp tổng kết đánh giá quá trình 

hợp tác với các đơn vị (CDC Hà Nội, ĐH 

Mỏ Địa chất, Bệnh viện Phụ sản Hà 

Nội...) 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H8.08.02.01 

Danh sách các hợp đồng nguyên tắc, hợp 

đồng đào tạo chi tiết về thực hành được ký 

kết với đối tác cơ sở thực hành, cơ sở giáo 

dục trong giai đoạn 2017-2022 

31/01/2022 Phòng Quản lý đào tạo   

 H20.20.02.03 

Báo cáo tình hình hợp tác phát triển hàng 

năm và kế hoạch hợp tác theo năm học 

giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H20.20.03.02  

Biên bản họp tổng kết đánh giá quá trình 

hợp tác với các đơn vị (CDC Hà Nội, ĐH 

Mỏ Địa chất, Bệnh viện Phụ sản Hà 

Nội...) 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H8.08.02.02 

Danh sách các biên bản ghi nhớ hợp tác 

(MOU) ký kết với các đối tác trong nước 

trong 5 năm theo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.03 

Danh sách các biên bản ghi nhớ hợp tác 

(MOU) ký kết với các đối tác quốc tế 

trong 5 năm theo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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Tiêu chí 20.4. Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để đạt được các mục tiêu nghiên cứu. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC20.4 

Mã MC 

dùng chung 

 H18.18.01.29 

Báo cáo triển khai và kết quả BSC của 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát 

triển theo năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H9.09.03.05 

Báo cáo kết quả thực hiện bộ chỉ số đảm 

bảo chất lượng nội bộ (IQA) năm học 

2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H20.20.02.03 

Báo cáo tình hình hợp tác phát triển hàng 

năm và kế hoạch hợp tác theo năm học 

giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H20.20.03.02 

Biên bản họp tổng kết đánh giá quá trình 

hợp tác với các đơn vị (CDC Hà Nội, ĐH 

Mỏ Địa chất, Bệnh viện Phụ sản Hà 

Nội...) 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H8.08.02.11 

Bảng thống kê danh sách đề tài, dự án hợp 

tác trong và ngoài nước theo năm học giai 

đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H18.18.02.16 

Thống kê danh mục trích ngang các công 

trình (sách, bài báo, đề tài) công bố chung 

với đối tác ttheo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H20.20.02.01 

Thống kê về các hội nghị/hội thảo, các lớp 

học về PPNCKH đồng tổ chức với đối tác 

theo năm học giai đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.07 

Danh sách cán bộ, giảng viên được cử đi 

đào tạo, bồi dưỡng trong nước theo năm 

học giai đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 



259 

 

 H8.08.02.08 

Danh sách cán bộ, giảng viên được cử đi 

đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài năm học 

giai đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H8.08.02.09 

Danh sách các chuyên gia, giảng viên 

nước ngoài đến làm việc tại trường theo 

năm học giai đoạn 2017-2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.02 

Danh sách các biên bản ghi nhớ hợp tác 

(MOU) ký kết với các đối tác trong nước 

trong 5 năm theo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H8.08.02.03 

Danh sách các biên bản ghi nhớ hợp tác 

(MOU) ký kết với các đối tác quốc tế 

trong 5 năm theo năm học giai đoạn 2017-

2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.29 

Báo cáo triển khai và kết quả BSC của 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát 

triển theo năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H9.09.03.05 

Báo cáo kết quả thực hiện bộ chỉ số đảm 

bảo chất lượng nội bộ (IQA) năm học 

2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H8.08.03.01 

Báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác theo 

năm học giai đoạn 2017-2022 và kế hoạch 

hợp tác năm tới 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H18.18.02.06 

Bảng tổng hợp nguồn thu kinh phí NCKH 

từ các nguồn theo năm học giai đoạn 

2017-2022 31/01/2022 

Phòng Tài chính kế 

toán 
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 H18.18.03.03 

Nghiên cứu thành tích xuất bản quốc tế: 

một số chỉ số đo lường và phân tích ban 

đầu tại các đơn vị đào tạo và nghiên cứu 

Y dược của Việt Nam và Đông Nám Á, 

tháng 6/2019 31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.03.04 

Bảng xếp hạng đánh giá năng lực NCKH 

các trường ĐH tại Việt Nam từ hệ thống 

University Performance of Metrix ngày 23/10/2021 

University 

Performance of 

Metrix. 
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Tiêu chuẩn 21. Kết nối và phục vụ cộng đồng  

Tiêu chí 21.1. Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng để thực hiện tầm nhìn 

và sứ mạng của CSGD. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC21.1 

Mã MC 

dùng chung 

H21.21.01.01  

Ảnh chụp Sứ mạng, tầm nhìn, Giá trị cốt 

lõi, Triết lý giáo dục trên website Trường 

Đại học Y tế công cộng 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H4.04.01.02 

Kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2013 - 2020 

Quyết định số 408/QĐ-

YTCC ngày 11/6/2013 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 

Quyết định số 1768/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 

Nghị quyết số 48/NQ-

HĐT ngày 08/02/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.07 

Kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động 

Đào tạo năm học 2018-2019 

Số 2550/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.08 

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Dịch vụ năm học 2018-2019 

Số 2552/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.01 

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Gắn kết, Hợp tác, Phát triển (2018 - 2019) 

Kế hoạch số 2315/KH-

TCCB ngày 19/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.02 

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.05 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 898/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H21.21.01.02  

Quy định về tổ chức các hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng 

Quyết định số 1978/QĐ-

YTCC ngày 12/9/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 21.2. Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được thực hiện 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC21.2 

Mã MC 

dùng chung 

H21.21.02.01  

Quyết định về việc giao cho Trường Đại 

học Y tế công cộng đào tạo ngành Xét 

nghiệm Y học trình độ đại học hệ chính 

quy năm 2017 

Quyết định số 220/QĐ-

BGDĐT ngày 12/6/2017) 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

H21.21.02.02  

Quyết định về việc giao cho Trường Đại 

học Y tế công cộng đào tạo ngành Công 

nghệ kỹ thuật môi trường trình độ đại học 

năm 2019 

Quyết định số 4622/QĐ-

BGDĐT ngày 02/12/2019 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

H21.21.02.03  

Quyết định về việc giao cho Trường Đại 

học Y tế công cộng đào tạo ngành Kỹ 

thuật phục hồi chức năng trình độ đại học 

năm 2019 

Quyết định số 4920/QĐ-

BGDĐT ngày 25/12/2019 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

H21.21.02.04  

Đề án mở mã ngành cử nhân chính quy 

Khoa học dữ liệu định hướng y tế 31/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H21.21.02.05  

Danh sách các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn 

hạn giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Trung tâm Đào tạo 

theo nhu cầu xã hội. 

 

H21.21.02.06  

Công văn tuyển sinh các chương trình đào 

tạo ngắn hạn năm 2021 30/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H21.21.02.07  

Thông báo tuyển sinh các chương trình 

bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 

2020 

Thông báo số 31/TB-

ĐHYTCC ngày 

15/01/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H21.21.02.08  

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng năm 2020 

Thông báo số 36/TB-

ĐHYTCC ngày 

16/01/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H21.21.02.09  

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa 

ngắn hạn cấp chứng chỉ năm 2020 

Thông báo số 30/TB-

ĐHYTCC ngày 

15/01/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H21.21.02.10  

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa 

ngắn hạn cấp chứng chỉ năm 2019 

Thông báo số 16/TB-

ĐHYTCC ngày 

02/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H21.21.02.11  

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa 

ngắn hạn cấp chứng chỉ năm 2018 

Thông báo số 138/TB-

ĐHYTCC ngày 

23/01/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H21.21.02.12  

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa 

ngắn hạn cấp chứng chỉ năm 2017 

Thông báo số 1669/TB-

ĐHYTCC ngày 

26/10/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.05 

Danh sách thống kê đề tài ứng dung, 

chuyển giao công nghệ theo năm học giai 

đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H21.21.02.13  

Quy trình chẩn đoán rối loạn tự kỷ ở trẻ 

em trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước 

"Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, 

phương pháp chẩn đoán và can thiệp sớm 

rối loạn tự kỷ ở trẻ em tại cộng đồng" 

Quyết định số 1134/QĐ-

ĐHYTCC ngày 17/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H21.21.02.14  

Ảnh chụp phòng can thiệp sớm cho trẻ tự 

kỷ tại bệnh viện Nhi Thái Bình và bệnh 

viện đa khoa Hòa Bình năm 2019 (Ứng 

dụng kết quả đề tài cấp Nhà nước "nghiên 

cứu đặc điểm dịch tễ học, phương pháp 

chẩn đoán và can thiệp sớm rối loạn tự kỷ 

ở trẻ em tại cộng đồng" ngày 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H21.21.02.15  

Ảnh chụp ký kết hợp đồng chuyển giao 

công nghệ và sản phẩm của đề tài cấp Nhà 

nước: " Nghiên cứu các giải pháp nâng 

cao năng lực chăm sóc sức khỏe cộng ngày 31/1/2022 Ban chủ nhiệm đề tài. 
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đồng vùng biên giới Tây Nguyên và 

chuyển giao công nghệ sử dụng nguồn 

dược liệu bản địa tạo sản phẩm hàng hóa 

trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí 

hậu" 

H21.21.02.16  

Chương trình Hội thảo chia sẻ đề tài 

KH&CN cấp quốc gia: Những giải pháp 

cơ bản và cấp bách về chăm sóc sức khỏe 

đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta hiện 

nay Ngày 30/9/2020 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H21.21.02.17  

Chương trình Hội thảo chia sẻ kết quả 

nghiên cứu đề tài KH&CN cấp quốc gia: 

nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, phương 

pháp chẩn đoán và can thiệp sớm rối loạn 

tự kỷ ở trẻ em tại cộng đồng 20/9/2019 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H21.21.02.18  

Chương trình Hội thảo chia sẻ kết quả đề 

tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu thực 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong 

vùng đồng bào dân tộc ít người trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu Ngày 20/6/2020 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H21.21.02.19  

Chương trình Hội thảo chia sẻ kết quả 

nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Bộ: nghiên 

cứu thực trạng đào tạo và sử dụng nhân 

lực y tế theo chế độ cử tuyển và theo địa 

chỉ tại Việt Nam Ngày 18/12/2019 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H21.21.02.20  

Kế hoạch Khám bệnh- Tư vấn sức khỏe 

cộng đồng, Khai trương phòng khám, 

Chữa bệnh từ xa - Telemedecine kết hợp 

cùng Bệnh viện Bạch Mai năm 2021 

Kế hoạch số 214/KH-

ĐHYTCC ngày 01/4/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H21.21.02.21  

Kế hoạch khám sức khỏe, sàng lọc bệnh 

miễn phí cho trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn 

Kế hoạch số 409/KH-

ĐHYTCC ngày 18/5/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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phường Đông Ngạc và phường Đức 

Thắng năm 2020 

H21.21.02.22  

Kế hoạch chương trình Khám bệnh- Tư 

vấn cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính 

sách và người có công phường Đức Thắng 

nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh 

liệt sĩ năm 2020 

Kế hoạch số 579/KH-

ĐHYTCC ngày 08/7/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H21.21.02.23  

Kế hoạch chương trình Khám bệnh- tư 

vấn cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính 

sách và người có công phường Đức Thắng 

nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh 

liệt sĩ năm 2019 

Kế hoạch số 1075/KH-

ĐHYTCC ngày 20/7/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H21.21.02.24  

Kế hoạch chương trình Khám bệnh- tư 

vấn cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính 

sách và người có công phường Đức Thắng 

nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh 

liệt sĩ năm 2018 

Kế hoạch số 386/KH-

ĐHYTCC ngày 11/7/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H21.21.02.25  

Kế hoạch thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch COVID-19 trong 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong và 

sau tết nguyên đán năm 2021 

Kế hoạch số 500/KH-

UBND ngày 10/2/2021 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hải Dương 

 

H21.21.02.26  

Công văn về việc triển khai xét nghiệm 

sàng lọc SARS-CoV-2 tại Bắc Giang năm 

2021 

Công văn số 1097/SYT-

NVY ngày 12/5/2021 

Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang. 

 

H21.21.02.27  

Công văn cử nhân lực hỗ trợ phòng chống 

dịch COVID-19 tại Bắc Giang năm 2021 

Công văn số 

349/ĐHYTCC-TCHC 

ngày 20/5/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H21.21.02.28  

Công văn cử nhân lực hỗ trợ phòng chống 

dịch COVID-19 tại Bắc Giang năm 2021 

(đợt 2) 

Công văn số 

364/ĐHYTCC-TCHC 

ngày 26//5/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H21.21.02.29  

Công văn cử nhân lực hỗ trợ phòng chống 

dịch COVID-19 tại Bắc Giang năm 2021 

(đợt 3) 

Công văn số 

395/ĐHYTCC-TCHC 

ngày 10/6/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H21.21.02.30  

Công văn cử nhân lực tham gia hỗ trợ 

phòng chống dịch COVID-19 tại Bắc 

Ninh năm 2021 

Công văn số 

373/ĐHYTCC-TCHC 

ngày 31/5/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H21.21.02.31  

Quyết định điều chỉnh tiếp nhận và phân 

công giảng viên, sinh viên trường Đại học 

Y tế công cộng tham gia công tác điều tra, 

truy vết, khoanh vùng dịch COVID-19 tại 

Quận 7, 8, Quận Tân Bình và huyện Bình 

Chánh 

Quyết định số 3867/QĐ-

SYT ngày 16/7/2021 Minh, S.Y.t.T.p.H.C. 

 

H21.21.02.32  

Công văn về việc thực hiện xét nghiệm 

SARS-CoV-2 phục vụ kỳ họp thứ 11, 

Quốc hội khóa XIV năm 2021 

Công văn số 1841/BYT-

DP ngày 19/3/2021 Bộ Y tế 

 

H21.21.02.33  

Công văn về việc đảm bảo phòng chống 

dịch COVID-19 cho các đại biểu Quốc 

hội khóa XV năm 2021 

Công văn số 903/DP-DT 

ngày 12/10/2021 Bộ Y tế 

 

H21.21.02.34  

Công văn về việc lấy mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc 

hội khóa XV năm 2021 

Công văn số 965/DP-TC 

ngày 26/10/2021 Bộ Y tế 

 

H21.21.02.35  

Ảnh chụp các hoat động thiện nguyện của 

công đoàn Trường giai đoạn 2017-2022 Ngày 31/01/2022 

Ban chấp hành công 

đoàn. 

 

H21.21.02.36  

Kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện 

tại xã Xuân La, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc 

Kạn năm 2018 

Kế hoạch số 54/KH-ĐTN 

ngày 15/6/2018 Đoàn thanh niên 

 

H21.21.02.37  

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tình 

nguyện tại xã Chiến Thắng, huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

Kế hoạch số 88/KH-ĐTN 

ngày 17/6/2019 Đoàn thanh niên 
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H21.21.02.38  

Kế hoạch tổ chức các hoạt động mùa hè 

thanh niên tình nguyện năm 2020 của 

Đoàn thanh niên trường Đại học Y tế công 

cộng 

Kế hoạch số 09/KH-ĐTN 

ngày 01/7/2020 Đoàn thanh niên 

 

HH21.21.02.

39  

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn các năm 

học 2017-2022 31/01/2022 

Ban chấp hành Đoàn 

thanh niên 

 

H21.21.02.40  

Danh sách thống kê các bài viết truyền 

thông về hoạt động gắn kết, phục vụ cộng 

đồng của Trường ĐHYTCC theo năm học 

giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H21.21.01.02 

Quy định về tổ chức các hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng 

Quyết định số 1978/QĐ-

YTCC ngày 12/9/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 21.3 Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục vụ cộng đồng 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC21.3 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

 

 H4.04.01.07 

Kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động 

Đào tạo năm học 2018-2019 

Số 2550/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.09 

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công 

nghệ năm học 2018-2019 

Số 2750/KH-ĐHYTCC 

ngày 04/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.08 

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Dịch vụ năm học 2018-2019 

Số 2552/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.01 

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Gắn kết, Hợp tác, Phát triển (2018 - 2019) 

Kế hoạch số 2315/KH-

TCCB ngày 19/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.02 

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.05 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 898/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 

HH21.21.02.

39 

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn các năm 

học 2017-2022 31/01/2022 

Ban chấp hành Đoàn 

thanh niên 

 

H21.21.03.01  

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn 

các năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H21.21.03.02  

Tổng hợp số chi phục vụ cho cộng đồng 

năm 2020, 2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.02.03 

Báo cáo BSC các đơn vị từ năm 2018 đến 

2022 Ngày 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H21.21.03.03  

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của 

học viên các chương trình đào tạo ngắn 

hạn các năm giai đoạn 2017-2022 30/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.04.03 

Báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của 

người sử dụng dịch vụ khoa học và công 

nghệ năm học 2020-2021 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H21.21.03.04  

Báo cáo đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại 

phòng khám đa khoa từ năm 2019-2022 31/1/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 
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H21.21.03.05  

Báo cáo đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng sử dụng dịch vụ của Trung tâm xét 

nghiệm các năm 2019-2022 31/1/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

 

HH21.21.02.

39 

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn các năm 

học 2017-2022 31/01/2022 

Ban chấp hành Đoàn 

thanh niên 

 

 H21.21.03.01 

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn 

các năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H21.21.03.06  

Ảnh chụp Email thông báo Kết quả đánh 

giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng 

các dịch vụ ĐT, KHCN, PKĐK, TTXN 31/1/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 
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Tiêu chí 21.4. Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài 

lòng của các bên liên quan 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC21.4 

Mã MC 

dùng chung 

 H4.04.01.07 

Kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động 

Đào tạo năm học 2018-2019 

Số 2550/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.09 

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công 

nghệ năm học 2018-2019 

Số 2750/KH-ĐHYTCC 

ngày 04/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.08 

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Dịch vụ năm học 2018-2019 

Số 2552/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.01 

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Gắn kết, Hợp tác, Phát triển (2018 - 2019) 

Kế hoạch số 2315/KH-

TCCB ngày 19/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.02 

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.05 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 898/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H21.21.03.01 

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn 

các năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H21.21.02.39 

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn các năm 

học 2017-2022 31/01/2022 

Ban chấp hành Đoàn 

thanh niên 

 

 H21.21.03.03 

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của 

học viên các chương trình đào tạo ngắn 

hạn các năm giai đoạn 2017-2022 30/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.04.03 

Báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của 

người sử dụng dịch vụ khoa học và công 

nghệ năm học 2020-2021 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H21.21.03.04 

Báo cáo đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại 

phòng khám đa khoa từ năm 2019-2022 31/1/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

 H21.21.03.05 

Báo cáo đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng sử dụng dịch vụ của Trung tâm xét 

nghiệm các năm 2019-2022 31/1/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 
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Tiêu chuẩn 22. Kết quả đào tạo. 

Tiêu chí 22.1. Tỷ lệ NH đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các CTĐT, các môn học/học phần được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến  

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC22.1 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.02 

Kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2013 - 2020 

Quyết định số 408/QĐ-

YTCC ngày 11/6/2013 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.03.05 

Báo cáo kết quả thực hiện bộ chỉ số đảm 

bảo chất lượng nội bộ (IQA) năm học 

2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H22.22.01.01  

Tổng hợp tỷ lệ tốt nghiệp theo từng ngành 

giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H22.22.01.02  

Tổng hợp tỷ lệ học lại, thi lại các môn 

học, học phần giai đoạn 2017 - 2021 31/01/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

H22.22.01.03  

Bản đối sánh về tỷ lệ tốt nghiệp năm 

trước, năm sau của cùng một chương trình 

Đào tạo; giữa các chương trình Đào tạo 

của trường giai đoạn 2017 - 2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H22.22.01.04  

Bản đối sánh về tỷ lệ thôi học năm trước, 

năm sau của cùng chương trình đào tạo; 

giữa các chương trình đào tạo của trường 

giai đoạn 2017 - 2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 
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H22.22.01.05  

Tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện hàng 

kỳ của người học từng khóa, ngành giai 

đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H22.22.01.06  

Bảng tổng hợp danh sách người học học 

lại, thi lại từ năm 2017 đến năm 2021 31/01/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

H22.22.01.07  

Ảnh chụp Email cảnh báo học vụ của 

phòng Quản lý đào tạo giai đoạn 2017-

2022 31/01/2022 Phòng Quản lý đào tạo 

 

H22.22.01.08  

Tổng hợp kết quả tuyển sinh đầu vào các 

ngành giai đoạn 2017 - 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H22.22.01.09  

Quyết định công nhận tốt nghiệp các 

ngành từ năm 2017 đến năm 2021 

Quyết định số 554/QĐ-

ĐHYTCC ngày 15/4/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H22.22.01.10  

Bảng tổng hợp danh sách tổng hợp thôi 

học của người học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H22.22.01.11  

Báo cáo đánh giá, dự đoán xu thế tỷ lệ tốt 

nghiệp của người học các chương trình 

đào tạo giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H22.22.01.12  

Báo cáo đánh giá, dự đoán xu thế tỷ lệ 

thôi học của người học các chương trình 

đào tạo giai đoạn 2017 - 2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H22.22.01.13  

Báo cáo thống kê, theo dõi tỷ lệ tốt nghiệp 

của các chương trình đạo tạo giai đoạn 

2017 - 2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H22.22.01.14  

Báo cáo thống kê, theo dõi tỷ lệ học lại, 

thi lại từ năm 2017 đến năm 2021 31/01/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

H22.22.01.15  

Biên bản họp rà soát các quy định đào tạo, 

đánh giá môn học giai đoạn 2017- 2021 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H22.22.01.16  

Bảng tổng hợp tỷ lệ tốt nghiệp trước và 

sau điều chỉnh quy định đào tạo giai đoạn 

2017 - 2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 
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H22.22.01.17  

Bảng tổng hợp tỷ lệ thôi học trước và sau 

điều chỉnh quy định đào tạo giai đoạn 

2017 - 2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 
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Tiêu chí 22.2 Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các CTĐT được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC22.2 

Mã MC 

dùng chung 

 H17.17.02.03 

Kế hoạch tuần giáo dục công dân đầu 

khóa cho sinh viên và giáo dục chính trị 

cho sinh viên năm 2017 10/8/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.02.04 

Kế hoạch tuần giáo dục công dân đầu 

khóa cho sinh viên và giáo dục chính trị 

cho sinh viên năm 2018 

Kế hoạch số 1721/KH-

ĐHYTCC ngày 

09/08/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.02.05 

Kế hoạch tuần giáo dục công dân đầu 

khóa cho sinh viên và giáo dục chính trị 

cho sinh viên năm 2019 

Kế hoạch số 1867/KH-

ĐHYTCC ngày 

15/08/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.02.06 

Kế hoạch tuần giáo dục công dân đầu 

khóa cho sinh viên và giáo dục chính trị 

cho sinh viên năm 2020 

Kế hoạch số 1053/KH-

ĐHYTCC ngày 

05/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.02.07 

Kế hoạch tuần giáo dục công dân đầu 

khóa cho sinh viên và giáo dục chính trị 

cho sinh viên năm 2021 

Kế hoạch số 874/KH-

ĐHYTCC ngày 

22/11/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.02 

Kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2013 - 2020 

Quyết định số 408/QĐ-

YTCC ngày 11/6/2013 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.03.05 

Báo cáo kết quả thực hiện bộ chỉ số đảm 

bảo chất lượng nội bộ (IQA) năm học 

2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.24 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng, đơn vị trực thuộc Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 377/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

05/03/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H22.22.02.01  

Bảng phân công nhiệm vụ chuyên viên 

phòng CTHVSV theo năm học giai đoạn 

2017- 2022   

 

 H15.15.04.08 

Biên bản họp lớp/Tổng hợp thu thập thông 

tin họp lớp hàng tháng giai đoạn 2017- 

2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H22.22.02.02  

Báo cáo đối sánh thời gian tốt nghiệp 

trung bình các chương trình đào tạo theo 

từng năm học giai đoạn 2017- 2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H22.22.02.03  

Báo cáo đối sánh thời gian tốt nghiệp 

trung bình các chương trình đào tạo theo 

từng hệ đào tạo giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H22.22.02.04  

Dữ liệu thống kê thời gian tốt nghiệp 

trung bình của từng chương trình đào tạo   

 

 H17.17.01.17 

Quyết định ban hành Quy định chức năng 

nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm kiêm 

cố vấn học tập Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 700/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 22.3 Khả năng có việc làm của NH tốt nghiệp của tất cả các CTĐT được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC22.3 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.02 

Kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2013 - 2020 

Quyết định số 408/QĐ-

YTCC ngày 11/6/2013 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.03.05 

Báo cáo kết quả thực hiện bộ chỉ số đảm 

bảo chất lượng nội bộ (IQA) năm học 

2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H11.11.02.10 

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2016 

Số 14/BC-ĐHYTCC ngày 

05/01/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H11.11.02.11 

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2017 31/07/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H11.11.02.12 

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2018 

Số 2204/BC-ĐHYTCC 

ngày 28/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H11.11.02.13 

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2019 

Số 5852/BC-ĐHYTCC 

ngày 31/07/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H11.11.02.14 

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2020 

Số 871/BC-ĐHYTCC 

ngày 19/11/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H22.22.03.01  

Báo cáo đối sánh về khả năng có việc làm 

của người học các chương trình đào tạo 

giai đoạn 2017- 2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

 H15.15.03.07 

Kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng mềm cho 

sinh viên năm 2018 Ngày 01/3/2018 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 
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 H15.15.03.08 

Kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng mềm cho 

sinh viên năm 2019 Ngày 28/3/2019 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

 H15.15.03.09 

Kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng mềm cho 

sinh viên năm học 2019-2020 

Kế hoạch số 01/KH-

CTSV ngày 23/04/2020 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

 H15.15.03.10 

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

cuối khóa (kỹ năng mềm) và hỗ trợ kiến 

thức, kỹ năng đổi mới sáng tạo, khởi 

nghiệp cho sinh viên năm học 2020-2021 

Kế hoạch số 202/KH-

ĐHYTCC ngày 

10/05/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.03.11 

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

cuối khóa (kỹ năng mềm) và hỗ trợ kiến 

thức, kỹ năng đổi mới sáng tạo, khởi 

nghiệp cho sinh viên năm học 2021-2022 

Kế hoạch số 886/KH-

ĐHYTCC ngày 

24/11/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 22.4. Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của NH tốt nghiệp được xác lập, giám sát và 

đối sánh để cải tiến.  

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC22.4 

Mã MC 

dùng chung 

H22.22.04.01  

Tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của 

người học năm học 2018 - 2019, 2019-

2020 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.12 

Quy định khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 691/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.04.13 

Quy định khảo sát các bên liên quan về 

chương trình đào tạo của Trường Đại học 

Y tế công cộng năm 2020 

Quyết định số 366/QĐ-

ĐHYTCC ngày 27/5/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.02.12 

Mẫu phiếu đánh giá sự hài lòng của người 

học 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H6.06.05.01 

Kế hoạch triển khai đánh giá 360 độ hàng 

năm giai đoạn 2017 - 2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H22.22.04.02  

Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhà 

tuyển dụng từ năm 2017 đến năm 2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H22.22.04.03  

Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của 

các bên liên quan giai đoạn 2017 - 2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.01.17 

Quyết định ban hành Quy định chức năng 

nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm kiêm 

cố vấn học tập Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Quyết định số 700/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.01.12 

Quy định đánh giá kết quả hoạt động 

ngoại khóa đối với sinh viên hệ chính quy 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 1620/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H17.17.01.16 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điểm 

tại Quyết định số 67/QĐ-ĐHYTCC ngày 

16/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Y tế công cộng về việc ban hành quy 

định "Quỹ học bổng đồng hành cùng sinh 

viên" Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 193/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

13/02/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H16.16.01.04 

Quyết định ban hành Quy định đánh giá 

kết quả rèn luyện sinh viên cử nhân hệ 

chính quy (Năm 2019) 

Quyết định số 1621/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.03.06 

Báo cáo tổng kết công tác Nghiên cứu 

khoa học hàng năm giai đoạn 2017-2021 

(Định hướng phát triển Nghiên cứu khoa 

học cho người học) 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H17.17.03.05 

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm 1 

cửa 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 
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Tiêu chuẩn 23. Kết quả nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 23.1. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC23.1 

Mã MC 

dùng chung 

 H4.04.01.02 

Kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2013 - 2020 

Quyết định số 408/QĐ-

YTCC ngày 11/6/2013 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.02 

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.05 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 898/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.04 

Kế hoạch hoạt động khoa học và công 

nghệ năm học 2018-2019. Mục tiêu chiến 

lược 2 về Nghiên cứu khoa học 

Kế hoạch số 2750/KH-

ĐHYTCC ngày 

04/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

 H15.15.02.12 

Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2018) 

Quyết định số 206/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

06/02/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.02.13 

Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2020) 

Quyết định số 07/QĐ-

HĐT ngày 18/9/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.14 

Quy định về tính giờ và quy đổi giờ 

Nghiên cứu khoa học của Trường Đại học 

Y tế công cộng (Năm 2018) 

Quyết định số 270/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/2/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.15 

Bộ quy định- quy trình Phòng Quản lý 

Nghiên cứu Khoa học (Năm 2016). Quy 

định tạm thời về giờ chuẩn trong Nghiên 

cứu khoa học 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/04/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.24 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng, đơn vị trực thuộc Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 377/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

05/03/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.01.14 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng trường Trường Đại học Y tế công 

cộng 

Nghị quyết số 12/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H2.02.01.16 

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Khoa học Đào tạo và Công nghệ 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2021) 

Quyết định số 63/NQ-HĐ, 

ngày 01/07/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.06 

Quy định quản lý hoạt động khoa học 

công nghệ của Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2016) 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/04/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.07 

Quy định về quản lý hoạt động Khoa học 

và Công nghệ của cán bộ - giảng viên 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 766/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.08 

Quy định quản lý hoạt động Khoa học và 

Công nghệ của giảng viên Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 734/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.15 

Bộ quy định- quy trình Phòng Quản lý 

Nghiên cứu Khoa học (Năm 2016). Quy 

định tạm thời về giờ chuẩn trong Nghiên 

cứu khoa học 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/04/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H23.23.01.01  

Bộ quy định- quy trình Phòng Quản lý 

Nghiên cứu Khoa học (Năm 2016). Quy 

trình quản lý đề tài các cấp 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 01/4/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.04.09 

Ảnh chụp phần mềm quản lý khoa học và 

công nghệ CMC năm 2017 và Nam Việt 

Việt năm 2021 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H18.18.01.29 

Báo cáo triển khai và kết quả BSC của 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát 

triển theo năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H9.09.03.05 

Báo cáo kết quả thực hiện bộ chỉ số đảm 

bảo chất lượng nội bộ (IQA) năm học 

2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H23.23.01.02  

Thống kê danh sách các đề tài được 

nghiệm thu trong theo năm học giai đoạn 

2017-2022 (có xếp loại) 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H23.23.01.03  

Mẫu phiếu đánh giá, nhận xét của Hội 

đồng xét duyệt đề cương và Hội đồng 

nghiệm thu kết quả các đề tài cơ sở 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H18.18.04.01 

Phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của 

người sử dụng dịch vụ Khoa học và Công 

nghệ năm học 2020-2021 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H18.18.04.03 

Báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của 

người sử dụng dịch vụ khoa học và công 

nghệ năm học 2020-2021 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H18.18.04.04 

Phiếu khảo sát và Kết quả đánh giá 360 độ 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát 

triển trong 5 năm từ năm học 2017-2018 

đến năm học 2020-2021 31/12/2021 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

 H12.12.03.02 

Báo cáo đối sánh kết quả khoa học và 

công nghệ với một số đơn vị trong hệ 

thống các trường khối ngành sức khỏe 

năm 2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.03.03 

Nghiên cứu thành tích xuất bản quốc tế: 

một số chỉ số đo lường và phân tích ban 

đầu tại các đơn vị đào tạo và nghiên cứu 

Y dược của Việt Nam và Đông Nám Á, 

tháng 6/2019 31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.03.04 

Bảng xếp hạng đánh giá năng lực NCKH 

các trường ĐH tại Việt Nam từ hệ thống 

University Performance of Metrix ngày 23/10/2021 

University 

Performance of 

Metrix. 
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 H18.18.01.10 

Kế hoạch tăng cường xuất bản quốc tế 

năm học 2018-2019 

Kế hoạch số 2216/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.09 

Kế hoạch khen thưởng xuất bản quốc tế 

năm học 2019-2020 

Kế hoạch số 2317/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

25/11/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.11 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021-

2022. Định mức khen thưởng đề tài, xuất 

bản quốc tế 

Quyết định số 748/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

13/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H23.23.01.04  

Biên bản họp của Hội đồng Khoa học Đào 

tạo và Công nghệ về việc rà soát điều 

chỉnh kế hoạch Khoa học và Công nghệ 

giữa năm học từ năm học 2017-2018 đến 

năm học 2021-2022. 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H23.23.01.05  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021-

2022. Phụ lục 6: Quy đổi giờ chuẩn các 

sản phẩm nghiên cứu khoa học 

Quyết định số 748/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

13/10/2021  

 

H23.23.01.06  

Quy định vê quản lý hoạt động Khoa học 

và Công nghệ của giảng viên Trường Đại 

học Y tế công cộng (Năm 2021). Quy 

trình quản lý đề tài các cấp 

Quyết định số 734/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 23.2. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC23.2 

Mã MC 

dùng chung 

 H4.04.01.02 

Kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2013 - 2020 

Quyết định số 408/QĐ-

YTCC ngày 11/6/2013 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

 

 H17.17.01.10 

Quy định nghiên cứu khoa học của học 

viên, sinh viên Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2021) 

Quyết định số 735/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.01.09 

Quy định về nghiên cứu khoa học của 

sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2018) 

Quyết định số 765/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.02 

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.05 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 898/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.04 

Kế hoạch hoạt động khoa học và công 

nghệ năm học 2018-2019. Mục tiêu chiến 

lược 2 về Nghiên cứu khoa học 

Kế hoạch số 2750/KH-

ĐHYTCC ngày 

04/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H23.23.02.01  

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh 

viên hệ chính quy năm 2019. Quy định 

cộng điểm khi tham gia thực hiện đề tài 

nghiên cứu khoa học 

Quyết định số 1790/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.24 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng, đơn vị trực thuộc Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 377/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

05/03/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H23.23.01.06 

Quy định vê quản lý hoạt động Khoa học 

và Công nghệ của giảng viên Trường Đại 

học Y tế công cộng (Năm 2021). Quy 

trình quản lý đề tài các cấp 

Quyết định số 734/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.19 

Kế hoạch triển khai các đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp cơ sở và sinh viên năm 2018 

Kế hoạch số 76/KH-

ĐHYTCC ngày 

15/01/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.18 

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cấp cơ sở và 

sinh viên năm học 2017 

Kế hoạch số 106/KH-

ĐHYTCC ngày 8/2/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.20 

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cấp cơ sở và 

sinh viên năm học 2019-2020 

Kế hoạch số 1006/KH-

ĐHYTCC ngày 12/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.21 

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cơ sở của 

giảng viên và sinh viên năm học 2020-

2021 

Kế hoạch số 937/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/9/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.22 

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cấp cơ sở của 

cán bộ, giảng viên và đề tài học viên, sinh 

viên năm học 2021-2022 

Kế hoạch số 734/KH-

ĐHYTCC ngày 

05/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.21 

Thông báo tuyển chọn đề tài cấp cơ sở 

dành cho cán bộ, giảng viên và học viên, 

sinh viên năm học 2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H23.23.02.03  

Thống kê danh sách đề tài học viên, sinh 

viên theo năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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H23.23.02.04  

Thống kê số lượng giải thưởng nghiên 

cứu khoa học của sinh viên theo năm học 

giai đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H17.17.01.10 

Quy định nghiên cứu khoa học của học 

viên, sinh viên Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2021) 

Quyết định số 735/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.01.09 

Quy định về nghiên cứu khoa học của 

sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2018) 

Quyết định số 765/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H23.23.02.05  

Mẫu phiếu đánh giá và nhận xét của Hội 

đồng đề cương và Hội đồng nghiệm thu 

kết quả các đề tài học viên, sinh viên. 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H23.23.02.06  

Danh sách các đề tài sinh viên được 

nghiệm thu 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.29 

Báo cáo triển khai và kết quả BSC của 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát 

triển theo năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H9.09.03.05 

Báo cáo kết quả thực hiện bộ chỉ số đảm 

bảo chất lượng nội bộ (IQA) năm học 

2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H12.12.03.02 

Báo cáo đối sánh kết quả khoa học và 

công nghệ với một số đơn vị trong hệ 

thống các trường khối ngành sức khỏe 

năm 2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H23.23.01.04 

Biên bản họp của Hội đồng Khoa học Đào 

tạo và Công nghệ về việc rà soát điều 

chỉnh kế hoạch Khoa học và Công nghệ 

giữa năm học từ năm học 2017-2018 đến 

năm học 2021-2022. 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H23.23.02.07  

Biên bản họp tại Hội nghị tổng kết hoạt 

động KHCN hàng năm theo năm học giai 

đoạn 2018-2022. 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.04.01 

Phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của 

người sử dụng dịch vụ Khoa học và Công 

nghệ năm học 2020-2021 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H17.17.02.12 

Mẫu phiếu đánh giá sự hài lòng của người 

học 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 23.3. Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích dẫn được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC23.3 

Mã MC 

dùng chung 

 H4.04.01.02 

Kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2013 - 2020 

Quyết định số 408/QĐ-

YTCC ngày 11/6/2013 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 

Quyết định số 1768/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 

Nghị quyết số 48/NQ-

HĐT ngày 08/02/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.06 

Quy định quản lý hoạt động khoa học 

công nghệ của Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2016) 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/04/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.07 

Quy định về quản lý hoạt động Khoa học 

và Công nghệ của cán bộ - giảng viên 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 766/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.08 

Quy định quản lý hoạt động Khoa học và 

Công nghệ của giảng viên Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 734/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.02.12 

Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2018) 

Quyết định số 206/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

06/02/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H15.15.02.13 

Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2020) 

Quyết định số 07/QĐ-

HĐT ngày 18/9/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H23.23.01.05 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021-

2022. Phụ lục 6: Quy đổi giờ chuẩn các 

sản phẩm nghiên cứu khoa học 

Quyết định số 748/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

13/10/2021  

 

 H18.18.01.14 

Quy định về tính giờ và quy đổi giờ 

Nghiên cứu khoa học của Trường Đại học 

Y tế công cộng (Năm 2018) 

Quyết định số 270/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/2/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.15 

Bộ quy định- quy trình Phòng Quản lý 

Nghiên cứu Khoa học (Năm 2016). Quy 

định tạm thời về giờ chuẩn trong Nghiên 

cứu khoa học 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/04/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.07 

Quyết định ban hành Bộ chỉ số Đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) của Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1084/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.24 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng, đơn vị trực thuộc Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 377/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

05/03/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H23.23.03.01  

Phiếu thông tin về bài báo quốc tế được 

xuất bản từ năm học 2019-2020 đến năm 

học 2021-2022. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H18.18.04.09 

Ảnh chụp phần mềm quản lý khoa học và 

công nghệ CMC năm 2017 và Nam Việt 

Việt năm 2021 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H23.23.03.02  

Ảnh chụp email thông báo các xuất bản 

quốc tế thành công (Publication Notice) từ 

năm học 2019-2020 đến năm học 2021-

2022. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H23.23.03.03  

Tờ rơi tóm tắt quy trình đăng ký và thông 

báo các xuất bản trong nước và quốc tế 

năm học 2021-2022. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H23.23.03.04  

Ảnh chụp email của Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát triển yêu cầu các cán 

bộ đăng ký và cập nhật tài khoản trên 

Research Gate năm 2020, 2021 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H18.18.04.01 

Phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của 

người sử dụng dịch vụ Khoa học và Công 

nghệ năm học 2020-2021 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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 H18.18.04.03 

Báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của 

người sử dụng dịch vụ khoa học và công 

nghệ năm học 2020-2021 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H18.18.01.29 

Báo cáo triển khai và kết quả BSC của 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát 

triển theo năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H9.09.03.05 

Báo cáo kết quả thực hiện bộ chỉ số đảm 

bảo chất lượng nội bộ (IQA) năm học 

2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H12.12.03.02 

Báo cáo đối sánh kết quả khoa học và 

công nghệ với một số đơn vị trong hệ 

thống các trường khối ngành sức khỏe 

năm 2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.03.03 

Nghiên cứu thành tích xuất bản quốc tế: 

một số chỉ số đo lường và phân tích ban 

đầu tại các đơn vị đào tạo và nghiên cứu 

Y dược của Việt Nam và Đông Nám Á, 

tháng 6/2019 31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.03.04 

Bảng xếp hạng đánh giá năng lực NCKH 

các trường ĐH tại Việt Nam từ hệ thống 

University Performance of Metrix ngày 23/10/2021 

University 

Performance of 

Metrix. 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

 

H23.23.03.05  

Ảnh chụp email và subweb hướng dẫn của 

Phòng QLKH&HTPT về việc tìm tạp chí 

phù hợp. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H23.23.03.06  

Ảnh chụp subweb hướng dẫn của phòng 

QLKH&HTPT về danh mục các tạp chí 

được tính điểm của Hội đồng GSNN năm 

2019, 2021. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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Tiêu chí 23.4. Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC23.4 

Mã MC 

dùng chung 

 H18.18.01.18 

Quy định về Quản lý tài sản trí tuệ của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2018) 

Quyết định số 1778/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.19 

Quy định về quản lý tài sản trí tuệ của 

Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2021) 

Quyết định số 737/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.04.01 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường 

Đại học Y tế công cộng (Năm 2020) 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐT ngày 21/10/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H9.09.01.24 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng, đơn vị trực thuộc Trường Đại học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 377/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

05/03/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H3.03.01.02 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thuộc Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 1814/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

30/12/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H19.19.01.03 

Mô tả công việc và định biên nhân sự 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát 

triển năm học 2021-2022 30/10/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H19.19.01.02 

Mô tả công việc và định biên nhân sự 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát 

triển năm học 2020-2021 30/10/2020 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H19.19.01.01 

Mô tả công việc và định biên nhân sự 

phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ 

năm 2019 01/01/2019 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H19.19.01.05 

Quy định tạm thời về quản lý tài sản trí 

tuệ của Trường Đại học Y tế công cộng 

(Năm 2016) 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 01/4/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.07 

Quyết định ban hành Bộ chỉ số Đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) của Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1084/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.18 

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cấp cơ sở và 

sinh viên năm học 2017 

Kế hoạch số 106/KH-

ĐHYTCC ngày 8/2/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.20 

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cấp cơ sở và 

sinh viên năm học 2019-2020 

Kế hoạch số 1006/KH-

ĐHYTCC ngày 12/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.21 

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cơ sở của 

giảng viên và sinh viên năm học 2020-

2021 

Kế hoạch số 937/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/9/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 



300 

 

 H18.18.02.22 

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cấp cơ sở của 

cán bộ, giảng viên và đề tài học viên, sinh 

viên năm học 2021-2022 

Kế hoạch số 734/KH-

ĐHYTCC ngày 

05/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.29 

Báo cáo triển khai và kết quả BSC của 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát 

triển theo năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H9.09.03.05 

Báo cáo kết quả thực hiện bộ chỉ số đảm 

bảo chất lượng nội bộ (IQA) năm học 

2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H19.19.03.02 

Báo cáo tổng kết rà soát việc đăng ký, bảo 

hộ và công tác quản lý tài sản trí tuệ năm 

2018, 2020 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H12.12.03.02 

Báo cáo đối sánh kết quả khoa học và 

công nghệ với một số đơn vị trong hệ 

thống các trường khối ngành sức khỏe 

năm 2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.03.03 

Nghiên cứu thành tích xuất bản quốc tế: 

một số chỉ số đo lường và phân tích ban 

đầu tại các đơn vị đào tạo và nghiên cứu 

Y dược của Việt Nam và Đông Nám Á, 

tháng 6/2019 31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.03.04 

Bảng xếp hạng đánh giá năng lực NCKH 

các trường ĐH tại Việt Nam từ hệ thống 

University Performance of Metrix ngày 23/10/2021 

University 

Performance of 

Metrix. 

 

 H18.18.01.10 

Kế hoạch tăng cường xuất bản quốc tế 

năm học 2018-2019 

Kế hoạch số 2216/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.09 

Kế hoạch khen thưởng xuất bản quốc tế 

năm học 2019-2020 

Kế hoạch số 2317/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

25/11/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H18.18.01.11 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021-

2022. Định mức khen thưởng đề tài, xuất 

bản quốc tế 

Quyết định số 748/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

13/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H23.23.03.05 

Ảnh chụp email và subweb hướng dẫn của 

Phòng QLKH&HTPT về việc tìm tạp chí 

phù hợp. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H23.23.03.06 

Ảnh chụp subweb hướng dẫn của phòng 

QLKH&HTPT về danh mục các tạp chí 

được tính điểm của Hội đồng GSNN năm 

2019, 2021. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H18.18.04.01 

Phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của 

người sử dụng dịch vụ Khoa học và Công 

nghệ năm học 2020-2021 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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Tiêu chí 23.5. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC23.5 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.02.02 

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.05 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 898/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.04 

Kế hoạch hoạt động khoa học và công 

nghệ năm học 2018-2019. Mục tiêu chiến 

lược 2 về Nghiên cứu khoa học 

Kế hoạch số 2750/KH-

ĐHYTCC ngày 

04/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.11 

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2018-2019 

cho các đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 114/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

17/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.12 

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2019-2020 

của các đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 1237/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

15/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.13 

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2020-2021 

của các đơn vị thuộc Trường Đại học học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 918/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

20/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.14 

Quyết định về việc Phê duyệt dự toán thực 

hiện công tác năm học 2021-2022 của các 

số: 749/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 13/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế công 

cộng 

 H18.18.01.23 

Quy chế chi tiêu nội bộ 2017. Quy định 

định mức đề tài cơ sở của giảng viên và 

sinh viên 

Quyết định số 10/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

06/01/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.24 

Quy chế chi tiêu nội bô 2018. Quy định 

định mức đề tài cơ sở của giảng viên và 

sinh viên 

Quyết định số 2088/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.25 

Quy chế chi tiêu nội bộ 2019. Quy định 

định mức đề tài cơ sở của giảng viên và 

sinh viên 

Quyết định số 08/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

02/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.26 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019-

2020. Quy định định mức đề tài cơ sở của 

giảng viên và sinh viên 

Quyết định số 1238/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

15/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.27 

Quy chê chi tiêu nội bộ năm học 2020-

2021. Quy định định mức đề tài cơ sở của 

giảng viên và sinh viên 

Quyết định số 08/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

18/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H23.23.05.01  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017. Định 

mức chi Hội đồng khoa học và công nghệ 

xét duyệt và nghiệm thu đề tài cơ sở 

Quyết định số 10/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

06/01/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H23.23.05.02  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018. Định 

mức chi Hội đồng Khoa học và công nghệ 

xét duyệt và nghiệm thu đề tài cơ sở 

Quyết định số 2088/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H23.23.05.03  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019. 

Định mức chi Hội đông Khoa học và công 

nghệ xét duyệt và nghiệm thu đề tài cơ sở 

Quyết định số 08/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

02/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H23.23.05.04  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019-

2020. Định mức chi Hội đồng Khoa học 

và công nghệ xét duyệt và nghiệm thu đề 

tài cơ sở 

Quyết định số 1238/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

15/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H23.23.05.05  

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021-

2022. Định mức chi Hội đồng Khoa học 

và công nghệ xét duyệt và nghiệm thu đề 

tài cơ sở 

Quyết định số 748/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

13/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.28 

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ 

dự toán và quyết toán kinh phí nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí 

từ Trường Đại học Y tế công cộng (Năm 

2020) 31/01/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.09 

Kế hoạch khen thưởng xuất bản quốc tế 

năm học 2019-2020 

Kế hoạch số 2317/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

25/11/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H23.23.05.06  

Bảng tổng hợp kinh phí chi cho hoạt đông 

nghiên cứu khoa học theo năm học giai 

đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Phòng Tài chính kế 

toán 

 

 H18.18.04.01 

Phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của 

người sử dụng dịch vụ Khoa học và Công 

nghệ năm học 2020-2021 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H18.18.04.03 

Báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của 

người sử dụng dịch vụ khoa học và công 

nghệ năm học 2020-2021 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H7.07.01.11 

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2018-2019 

cho các đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 114/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

17/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.12 

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2019-2020 

của các đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế 

công cộng 

Quyết định số 1237/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

15/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H7.07.01.13 

Quyết định về việc Phê duyệt kinh phí 

thực hiện công tác năm học 2020-2021 

của các đơn vị thuộc Trường Đại học học 

Y tế công cộng 

Quyết định số 918/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

20/10/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.14 

Quyết định về việc Phê duyệt dự toán thực 

hiện công tác năm học 2021-2022 của các 

đơn vị thuộc Trường Đại học Y tế công 

cộng 

số: 749/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 13/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H23.23.05.07  

Báo cáo tài chính của Trường Đại học Y 

tế công cộng các năm từ năm 2017 đến 

năm 2022. Báo cáo kinh phí hoạt động 

nghiên cứu khoa học 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H23.23.05.08  

Báo cáo chi cho hoạt động NCKH theo dự 

toán BSC được duyệt theo năm học giai 

đoạn 2017-2022. 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

 

 H18.18.01.09 

Kế hoạch khen thưởng xuất bản quốc tế 

năm học 2019-2020 

Kế hoạch số 2317/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

25/11/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 23.6. Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành 

lập các đơn vị khởi nghiệp) được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC23.6 

Mã MC 

dùng chung 

 H18.18.01.08 

Quy định quản lý hoạt động Khoa học và 

Công nghệ của giảng viên Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 734/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.18 

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cấp cơ sở và 

sinh viên năm học 2017 

Kế hoạch số 106/KH-

ĐHYTCC ngày 8/2/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.20 

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cấp cơ sở và 

sinh viên năm học 2019-2020 

Kế hoạch số 1006/KH-

ĐHYTCC ngày 12/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.21 

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cơ sở của 

giảng viên và sinh viên năm học 2020-

2021 

Kế hoạch số 937/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/9/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.22 

Kế hoạch tuyển chọn đề tài cấp cơ sở của 

cán bộ, giảng viên và đề tài học viên, sinh 

viên năm học 2021-2022 

Kế hoạch số 734/KH-

ĐHYTCC ngày 

05/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H9.09.01.07 

Quyết định ban hành Bộ chỉ số Đảm bảo 

chất lượng nội bộ (IQA) của Trường Đại 

học Y tế công cộng 

Quyết định số 1084/QĐ-

ĐHYTCC ngày 6/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.06 

Quy định quản lý hoạt động khoa học 

công nghệ của Trường Đại học Y tế công 

cộng (Năm 2016) 

Quyết định số 362/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

01/04/2016 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.07 

Quy định về quản lý hoạt động Khoa học 

và Công nghệ của cán bộ - giảng viên 

Trường Đại học Y tế công cộng năm 2018 

Quyết định số 766/QĐ-

ĐHYTCC ngày 26/4/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H18.18.01.08 

Quy định quản lý hoạt động Khoa học và 

Công nghệ của giảng viên Trường Đại 

học Y tế công cộng năm 2021 

Quyết định số 734/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

08/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H23.23.01.03 

Mẫu phiếu đánh giá, nhận xét của Hội 

đồng xét duyệt đề cương và Hội đồng 

nghiệm thu kết quả các đề tài cơ sở 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H23.23.01.02 

Thống kê danh sách các đề tài được 

nghiệm thu trong theo năm học giai đoạn 

2017-2022 (có xếp loại) 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H23.23.06.01  

Biên bản họp nghiệm thu chính thức kết 

quả 3 đề tài cấp Nhà nước 31/01/2022 

Bộ KH&CN 

Ủy ban dân tộc 

Văn phòng chương 

trình Tây Nguyên 

 

 H21.21.02.13 

Quy trình chẩn đoán rối loạn tự kỷ ở trẻ 

em trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước 

"Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, 

phương pháp chẩn đoán và can thiệp sớm 

rối loạn tự kỷ ở trẻ em tại cộng đồng" 

Quyết định số 1134/QĐ-

ĐHYTCC ngày 17/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H21.21.02.14 

Ảnh chụp phòng can thiệp sớm cho trẻ tự 

kỷ tại bệnh viện Nhi Thái Bình và bệnh 

viện đa khoa Hòa Bình năm 2019 (Ứng 

dụng kết quả đề tài cấp Nhà nước "nghiên 

cứu đặc điểm dịch tễ học, phương pháp 

chẩn đoán và can thiệp sớm rối loạn tự kỷ 

ở trẻ em tại cộng đồng" ngày 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H21.21.02.15 

Ảnh chụp ký kết hợp đồng chuyển giao 

công nghệ và sản phẩm của đề tài cấp Nhà 

nước: " Nghiên cứu các giải pháp nâng 

cao năng lực chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng vùng biên giới Tây Nguyên và 

chuyển giao công nghệ sử dụng nguồn ngày 31/1/2022 Ban chủ nhiệm đề tài. 
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dược liệu bản địa tạo sản phẩm hàng hóa 

trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí 

hậu" 

 H18.18.02.07 

Quyết định thành lập các nhóm nghiên 

cứu của Trường Đại học Y tế công cộng 

Quyết định số 1588/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

18/12/2015 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.02.08 

Ảnh chụp website của Trung tâm Nghiên 

cứu Chính sách và Phòng chống chấn 

thương, Trung tâm Y tế công cộng và hệ 

sinh thái, Trung tâm Nghiên cứu Khoa 

học sức khỏe 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H9.09.03.05 

Báo cáo kết quả thực hiện bộ chỉ số đảm 

bảo chất lượng nội bộ (IQA) năm học 

2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.29 

Báo cáo triển khai và kết quả BSC của 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát 

triển theo năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H12.12.03.02 

Báo cáo đối sánh kết quả khoa học và 

công nghệ với một số đơn vị trong hệ 

thống các trường khối ngành sức khỏe 

năm 2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H23.23.06.02  

Biên bản họp Hội đồng Khoa học Đào tào 

và Công nghệ thông qua kế hoạch Khoa 

học và công nghệ năm học từ năm học 

2017-2018 đến năm học 2021-2022 

Biên bản số 174/BB-

HĐKHĐT ngày 

25/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chuẩn 24. Kết quả phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 24.1. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội 

được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến  

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC24.1 

Mã MC 

dùng chung 

 H4.04.01.02 

Kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể 

Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 

2013 - 2020 

Quyết định số 408/QĐ-

YTCC ngày 11/6/2013 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 Ngày chụp 16/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 31/01/2022 

Phòng Tổ chức - Hành 

chính 

 

 H4.04.01.07 

Kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động 

Đào tạo năm học 2018-2019 

Số 2550/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.09 

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công 

nghệ năm học 2018-2019 

Số 2750/KH-ĐHYTCC 

ngày 04/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.08 

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Dịch vụ năm học 2018-2019 

Số 2552/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.01 

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Gắn kết, Hợp tác, Phát triển (2018 - 2019) 

Kế hoạch số 2315/KH-

TCCB ngày 19/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.02 

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.05 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 898/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.05 

Biên bản họp HĐKH/HĐ ĐBCL giai đoạn 

2017-2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.02.03 

Báo cáo BSC các đơn vị từ năm 2018 đến 

2022 Ngày 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H21.21.03.01 

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn 

các năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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HH21.21.02.

39 

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn các năm 

học 2017-2022 31/01/2022 

Ban chấp hành Đoàn 

thanh niên 

 

H24.24.01.01  

Phiếu khảo sát sự hài lòng của các bên 

liên quan (khách hàng sử dụng dịch vụ 

KH&CN, Khám chữa bệnh và xét 

nghiệm) 31/01/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

 H21.21.03.03 

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của 

học viên các chương trình đào tạo ngắn 

hạn các năm giai đoạn 2017-2022 30/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.04.03 

Báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của 

người sử dụng dịch vụ khoa học và công 

nghệ năm học 2020-2021 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H21.21.03.04 

Báo cáo đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại 

phòng khám đa khoa từ năm 2019-2022 31/1/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

 H21.21.03.05 

Báo cáo đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng sử dụng dịch vụ của Trung tâm xét 

nghiệm các năm 2019-2022 31/1/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

 H21.21.02.35 

Ảnh chụp các hoat động thiện nguyện của 

công đoàn Trường giai đoạn 2017-2022 Ngày 31/01/2022 

Ban chấp hành công 

đoàn. 

 

 H4.04.01.07 

Kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động 

Đào tạo năm học 2018-2019 

Số 2550/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.09 

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công 

nghệ năm học 2018-2019 

Số 2750/KH-ĐHYTCC 

ngày 04/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.08 

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Dịch vụ năm học 2018-2019 

Số 2552/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H21.21.03.06 

Ảnh chụp Email thông báo Kết quả đánh 

giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng 

các dịch vụ ĐT, KHCN, PKĐK, TTXN 31/1/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 
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Tiêu chí 24.2. Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến  

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC24.2 

Mã MC 

dùng chung 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.04.03 

Báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của 

người sử dụng dịch vụ khoa học và công 

nghệ năm học 2020-2021 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H21.21.03.04 

Báo cáo đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại 

phòng khám đa khoa từ năm 2019-2022 31/1/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 
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 H21.21.03.05 

Báo cáo đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng sử dụng dịch vụ của Trung tâm xét 

nghiệm các năm 2019-2022 31/1/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

 H21.21.02.35 

Ảnh chụp các hoat động thiện nguyện của 

công đoàn Trường giai đoạn 2017-2022 Ngày 31/01/2022 

Ban chấp hành công 

đoàn. 

 

H25.25.02.01  Thư cảm ơn của tỉnh Quảng Trị 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H25.25.02.02  

Quyết định khen thưởng của Bộ Y tế về 

phòng chống dịch 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.02.03 

Báo cáo BSC các đơn vị từ năm 2018 đến 

2022 Ngày 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H24.24.01.01 

Phiếu khảo sát sự hài lòng của các bên 

liên quan (khách hàng sử dụng dịch vụ 

KH&CN, Khám chữa bệnh và xét 

nghiệm) 31/01/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

 H4.04.01.07 

Kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động 

Đào tạo năm học 2018-2019 

Số 2550/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.09 

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công 

nghệ năm học 2018-2019 

Số 2750/KH-ĐHYTCC 

ngày 04/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.08 

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Dịch vụ năm học 2018-2019 

Số 2552/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.01 

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Gắn kết, Hợp tác, Phát triển (2018 - 2019) 

Kế hoạch số 2315/KH-

TCCB ngày 19/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.02 

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H18.18.01.05 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 898/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 24.3. Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với người học và đội ngũ cán bộ, giảng 

viên, nhân viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC24.3 

Mã MC 

dùng chung 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H21.21.03.03 

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của 

học viên các chương trình đào tạo ngắn 

hạn các năm giai đoạn 2017-2022 30/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H24.24.01.01 

Phiếu khảo sát sự hài lòng của các bên 

liên quan (khách hàng sử dụng dịch vụ 

KH&CN, Khám chữa bệnh và xét 

nghiệm) 31/01/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 
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 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H21.21.03.01 

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn 

các năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 

HH21.21.02.

39 

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn các năm 

học 2017-2022 31/01/2022 

Ban chấp hành Đoàn 

thanh niên 

 

 H4.04.01.07 

Kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động 

Đào tạo năm học 2018-2019 

Số 2550/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.09 

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công 

nghệ năm học 2018-2019 

Số 2750/KH-ĐHYTCC 

ngày 04/12/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H4.04.01.08 

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Dịch vụ năm học 2018-2019 

Số 2552/KH-ĐHYTCC 

ngày 14/11/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.01 

Kế hoạch Tổ chức triển khai hoạt động 

Gắn kết, Hợp tác, Phát triển (2018 - 2019) 

Kế hoạch số 2315/KH-

TCCB ngày 19/10/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.02 

Kế hoạch Tổ chức, triển khai các mục tiêu 

chiến lược năm học 2019 - 2020 của 

Trường Đại học Y tế công cộng 

Kế hoạch số 2105/KH-

ĐHYTCC ngày 

03/10/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.01.05 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 898/QĐ-

ĐHYTCC ngày 11/8/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 24.4. Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội 

được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC24.4 

Mã MC 

dùng chung 

 H4.04.01.10 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 

Quyết định số 428/QĐ-

ĐHYTCC ngày 12/3/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.01 

Kế hoạch công việc của các đơn vị thuộc 

Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện 

từ 01/9/2018 đến hết 31/8/2019 

Quyết định số 60/QĐ-

ĐHYTCC ngày 

10/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H2.02.02.02 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 

công việc của các đơn vị thuộc trường Đại 

học Y tế công cộng từ ngày 1/9/2019 đến 

31/8/2020 

Quyết định số 1068/QĐ-

YTCC ngày 03/9/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác 

năm học 2020 - 2021 

Quyết định số 09/QĐ-

HĐT ngày 16/09/2020 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.02.04 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược 

và Kế hoạch hoạt động các đơn vị Trường 

Đại học Y tế công cộng năm học 2021 - 

2022 

Nghị quyết số 76/NQ-

HĐT ngày 01/10/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H21.21.03.03 

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của 

học viên các chương trình đào tạo ngắn 

hạn các năm giai đoạn 2017-2022 30/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.04.03 

Báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của 

người sử dụng dịch vụ khoa học và công 

nghệ năm học 2020-2021 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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 H21.21.03.04 

Báo cáo đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại 

phòng khám đa khoa từ năm 2019-2022 31/1/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

 H21.21.03.05 

Báo cáo đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng sử dụng dịch vụ của Trung tâm xét 

nghiệm các năm 2019-2022 31/1/2022 

Trung tâm Đảm bảo 

chất lượng và Khảo thí 

 

 H4.04.02.03 

Báo cáo BSC các đơn vị từ năm 2018 đến 

2022 Ngày 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H21.21.02.05 

Danh sách các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn 

hạn giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Trung tâm Đào tạo 

theo nhu cầu xã hội. 

 

 H8.08.02.12 

Danh sách các hội thảo, hội nghị trong 

nước Trường Đại học Y tế công cộng 

đồng tổ chức theo năm học giai đoạn 

2017-2022 31/1/2022 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 
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Tiêu chuẩn 25: Kết quả tài chính và thị trường  

Tiêu chí 25.1. Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC25.1 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 

Quyết định số 1768/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 

Nghị quyết số 48/NQ-

HĐT ngày 08/02/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.03 

Nghị quyết về việc ban hành "Quy chế 

Quản lý tài chính Trường Đại học Y tế 

công cộng", Năm 2020 

số: 31/NQ-HĐT ngày 

25/12/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.15 

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2017 của Trường Đại học 

Y tế công cộng 

số: 10/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 06/01/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.16 

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2018 của Trường Đại học 

Y tế công cộng 

số: 2088/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 29/12/2017 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.17 

Quyết định về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2019 của Trường Đại học 

Y tế công cộng 

số: 08/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 02/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.18 

Quyết định về việc ban hành "Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm học 2020-2021 của 

Trường Đại học Y tế công cộng" 

số: 08/QĐ-HĐT ngày 

18/09/2020 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H7.07.01.19 

Quyết định về việc ban hành "Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm học 2021-2022 của 

Trường Đại học Y tế công cộng" 

số: 748/QĐ-ĐHYTCC 

ngày 13/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H25.25.01.01  

Biên bản kiểm kê kho Phòng khám đa 

khoa (vật tư tiêu hao...) năm 2020, 2021 29/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H25.25.01.02  

Biên bản kiểm kê kho Trung tâm xét 

nghiệm (vật tư tiêu hao…) năm 2020, 

2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H25.25.01.03  

Ảnh chụp màn hình email thông báo nợ 

học phí giai đoạn 2017 - 2022 31/01/2022 

Phòng Công tác Học 

viên Sinh viên 

 

H25.25.01.04  

Email thông báo nợ tạm ứng/ thời hạn 

thanh toán/ xác nhận dư nợ tạm ứng Năm 

2018, 2019, 2020, 2021  

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H7.07.01.27 

Bài trình bày thực hiện Kế hoạch tài chính 

theo quý/ năm học 2020-2021 đến học kỳ 

1 năm học 2021-2022 31/01/2022 

Phòng Tài chính kế 

toán 

 

H25.25.01.05  Báo cáo sơ kết thực hiện tự chủ đại học 

759/BC-ĐHYTCC ngày 

08 tháng 10 năm 2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H25.25.01.06  

Báo cáo tài chính năm học trình bày tại 

Hội nghị viên chức và người lao động 

hàng năm giai đoạn năm học 2017-2018 

đến năm học 2020-2021 31/01/2022 

Phòng Tài chính kế 

toán 

 

 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H25.25.01.07  

Tổng hợp góp ý của các đoàn viên công 

đoàn về Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H25.25.01.08  

Bảng hỏi khảo sát mức độ hài lòng của 

giảng viên, chuyên viên về các hoạt động 

tài chính 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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H25.25.01.09  

Báo cáo về mức độ hài lòng của giảng 

viên và chuyên viên về các hoạt động tài 

chính 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H25.25.01.10  

Quy định mức thu học phí và các khoản 

đóng góp từ năm học 2017-2018 đến năm 

học 2021-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H21.21.02.04 

Đề án mở mã ngành cử nhân chính quy 

Khoa học dữ liệu định hướng y tế 31/01/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H25.25.01.11  

Bản kế hoạch cải tiến các chỉ số Tài chính 

năm 2020, 2021 dựa trên phản hồi và dữ 

liệu của nhà trường 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H25.25.01.12  

Cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học, quản lý sinh viên, 

dữ liệu nhân sự, dữ liệu học phí, dữ liệu 

về tài sản trên phần mềm Nam Việt 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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Tiêu chí 25.2. Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến 

Mã minh chứng 

Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 
MCTC25.2 

Mã MC 

dùng chung 

 H1.01.03.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2018 - 

2023 

Quyết định số 1768/QĐ-

ĐHYTCC ngày 14/8/2018 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H1.01.01.01 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2020-

2025 

Nghị quyết số 48/NQ-

HĐT ngày 08/02/2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H25.25.02.01  Quy định về chỉ số thị trường 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H13.13.05.01 

Báo cáo tổng kết tuyển sinh và nhập học 

hàng năm giai đoạn 2017-2022 31/12/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 

HH21.21.02.

39 

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn các năm 

học 2017-2022 31/01/2022 

Ban chấp hành Đoàn 

thanh niên 

 

 H21.21.03.01 

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn 

các năm học giai đoạn 2017-2022 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H12.12.03.02 

Báo cáo đối sánh kết quả khoa học và 

công nghệ với một số đơn vị trong hệ 

thống các trường khối ngành sức khỏe 

năm 2021 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H18.18.03.03 

Nghiên cứu thành tích xuất bản quốc tế: 

một số chỉ số đo lường và phân tích ban 

đầu tại các đơn vị đào tạo và nghiên cứu 

Y dược của Việt Nam và Đông Nám Á, 

tháng 6/2019 31/12/2019 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 
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 H18.18.03.04 

Bảng xếp hạng đánh giá năng lực NCKH 

các trường ĐH tại Việt Nam từ hệ thống 

University Performance of Metrix ngày 23/10/2021 

University 

Performance of 

Metrix. 

 

H25.25.02.02  

Quyết định khen thưởng của Bộ Y tế về 

phòng chống dịch 

Số 3917/QĐ-BYT ngày 

17/08/2021 Bộ Y tế 

 

 H18.18.04.03 

Báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của 

người sử dụng dịch vụ khoa học và công 

nghệ năm học 2020-2021 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

 H2.02.03.04 

Báo cáo tổng kết Hội nghị viên chức các 

năm 2018, 2019, 2020, 2021 

Báo cáo số 775/BC-

ĐHYTCC ngày 

14/10/2021 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 H17.17.03.06 

Báo cáo tổng kết công tác Nghiên cứu 

khoa học hàng năm giai đoạn 2017-2021 

(Định hướng phát triển Nghiên cứu khoa 

học cho người học) 01/09/2021 

Phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Phát 

triển 

 

H25.25.02.03  

Ảnh chụp phần mềm phân hệ Quản lý 

Đào tạo 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

H25.25.02.04  

Ảnh chụp phần mềm phân hệ Quản lý 

Nghiên cứu Khoa học 31/01/2022 

Trường Đại học Y tế 

công cộng 

 

 


